Thuyết minh tỉnh Thừa Thiên Huế


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tỉnh Thừa Thiên-Huế có diện tích tự nhiên là 5.053,99 km², dân số đến ngày 1/ 4/ 1999 là 1.045.134 người. Trong đó 30% dân số là người dân tộc thiểu số như: Cơ Tu, Tà Oi, Vân Kiều, Hia….Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị, Nam giáp Quảng Nam-Đà Nẵng, Tây giáp Lào, Đông giáp biển đông. Địa giới hành chánh chia ra làm thành phố Huế và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang. Hương Trà, Hương Thủy, A lưới, Phú Lộc, Nam Đồng. Nhiệt độ trung bình hàng năm 250C cao nhất 380C, thấp nhất 200C.

Về du lịch: ngành du lịch tỉnh chủ yếu tập trung vào thành phố Huế-nơi vốn một thời gian dài là kinh đô lịch sử của nước Việt Nam. Nơi đây có sông Hương, núi Ngự thơ mộng, có các di tích lịch sử, có hệ thống thành quách, cung điện, lăng tẩm. Mỗi công trình là một thành tựu tuyệt mỹ của kiến trúc Huế là quần thể cân đối, mà sự hài hòa rất tự nhiên đến nỗi có đôi lúc người ta quên đi đó là những công trình của con người. Đỉnh cao của nền kiến trúc Huế là quần thể cung điện, nhà ở Đại nội (gồm 140 công trình lớn nhỏ) và lăng của các vua Nguyễn (hiện còn 6 lăng lớn còn hoàn chỉnh, hoành tráng, mỹ lệ mà đầy nét đặc thù). Trong một bài viết bởi 40 nhà Đông phương học quốc tế, quần thể lăng tẩm được công nhận là di sản văn hóa thế giới, Huế còn là trung tâm Phật giáo ở miền Trung, với trên 100 ngôi chùa cổ kính. Trong đó có các ngôi chùa nổi tiếng: Từ Đàm, Linh Mụ, Báo Quốc, Trúc Lâm, Diệu Đế, Túy Vân…. Riêng chùa Linh Mụ được coi là biểu tượng cho thành phố Huế.

Bên cạnh đó Huế còn là một thành phố dầy đặc những di tích văn hóa lịch sử như khu nghĩa trang Ba Đồn, với ngôi mộ khổng lồ chôn hơn 6000 hài cốt nhân dân Huế tử nạn trong ngày kinh đô thất thủ năm 1885, khu vườn mộ cụ Phan Bội Châu; khu bia tiến sĩ nhà Nguyễn ở Văn Thánh; nhà bảo tàng cổ vật Huế; Quốc Tử Giám…. Đặc biệt là trường Quốc Học (thành lập năm 1896) là ngôi trường sản sinh nhiều nhân tài cho đất nước như Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh, Tôn Thất Tùng (nhà khoa học), Đặng Văn Ngữ (nhà khoa học).

Phía đông Huế, cách thành phố chừng 15km là biển, với bãi tắm Thuận An thu hút hàng vạn người trong những ngày hè. Phía Nam Huế từ cầu Hai đến đèo Hải Vân, tam giác Bạch Mã-Lăng Cô-Tư Hiền là một khu vực lý tưởng để phát triển công nghiệp du lịch biển với hai bãi tắm tuyệt vời là Cảnh Dương và Lăng Cô, cùng những thắng tích nổi tiếng như chùa cổ Túy Vân và di tích Chàm trên núi Linh Thái.
Về loại hình du lịch miền núi, tỉnh có lâm viên quốc gia Bạch Mã trên độ cao 1400m. Tại đây khách du lịch có thể săn chim, thú; hưởng không khí mát mẻ của khí hậu ôn đới.
Phía Tây Huế, con đường 12 mở lên thung lũng A Sao và đường mòn Hồ Chí Minh. Phía Bắc Huế, chỉ cách 60km là địa bàn du lịch liên Quảng Trị, có La Vang Thánh Đường, thành cổ Quảng Trị….

Thừa Thiên-Huế có các loại hình văn hóa nghệ thuật như: ca Huế, tuồng ngư, lễ hội làng Rèn Hiền Lương, lễ Ong, lễ Bà tại diện Hòn Chén….
Huế có hàng trăm món ăn với những món nổi tiếng độc đáo mà chỉ nơi đây mới có. Hiện nay nhiều nhà hàng Huế còn giữ được những món ăn truyền thống và nổi tiếng. Đặc biệt là món ăn cung đình.

Đến nay, cố đô Huế đã tồn tại trên 355 năm và được tổ chức UNESCO xếp vào một trong 315 di sản văn hóa của nhân loại cần được bảo vệ và tân trọng. Đó cũng là một trong những tiềm năng du lịch lớn của riêng Huế.
Toàn tỉnh có 4 trường đại học, 2 trường cao đẳng, 67 trường trung học, 30 trường phổ thông cơ sở và 188 trường tiểu học.

Về y tế: tỉnh có một bệnh viện cấp trung ương, 7 bệnh viện và 2 trung tâm y tế cấp huyện. 12 trạm xá xã. Tính trung bình 519 dân có một bác sĩ. Nhưng bệnh thường hay mắc phải ở địa phương là sốt xuất huyết, lao, bứơu cổ, sốt rét….
Về kinh tế: 
Thủy sản: ngoài bờ biển dài trên 100km, tỉnh có hệ thống đầm phá độc đáo của nước Việt Nam: Phá Tam Giang thông ra đầm Sam, đầm Chuồn rồi nối liền đầm Thủy Tú với Phá Cầu Hai tạo thành vùng nước lợ chạy dài gần 100km với diện tích rộng hơn 20000ha, nơi đây là nơi giao lưu của 3 cửa biển: Thuận An, Tư Hiền, Lăng Cô; 5 con sông: Ô Lâu, Bồ, Hương, An Nông, Truổi từ Trường Sơn đổ về mang nhiều rong tảo, thảo mộc, phù du tạo điều kiện cho các loài thủy hải sản phát triển. Đó là nguồn lợi quý của tỉnh, chẳng những cung cấp cho tiêu sùng nội địa mà còn có thể xuất khẩu đạt giá trị cao.
Ngoài việc đánh bắt tự nhiên với sản lượng trên 10000 tấn thủy sản hàng năm như tôm, mực, cua, cá, rau câu… toàn tỉnh còn có hàng trăm ha diện tích nuôi tôm. Thừa Thiên-huế còn có 500ha diện tích trồng rau câu, trong thiên nhiên với nhiều loại gỗ quý, có trữ lượng gỗ trầm hương, song mây, tre nứa khá lớn. Hàng năm có thể khai thác hơn 20000m3 gỗ và khoảng 360000 ster củi, 3000 tấn song mây, 30 tấn trầm hương, hàng ngàn tre nứa các loại. Toàn tỉnh đã trồng mới hơn 20000ha rừng thông, phi lao, bạch đàn, tràm bông vàng và hàng chục triệu cây phân tán.

Nông nghiệp: diện tích đất nông nghiệp ở Thừa Thiên-Huế chiếm khoảng 6000ha, sản lưọng lương thực quy ra thóc đạt 195000 tấn. Diện tích trồng trọt: 1200 tấn ớt, 1000 tấn lạc, 100 tấn tiêu, 2000 tấn tinh bột sắn, 500 tấn cà phê, 500 tấn cao su hàng năm.
Công nghiệp: tiểu thủ công nghiệp: tỉnh đẩy mạnh các mặt hàng gia công xuất khẩu, công nghiệp thực phẩm (bia, rượu, nước khoáng, bánh kẹo, thịt, tôm, mực ướp lạnh); công nghiệp mỏ, công nghiệp khai thác khoáng sản (xi măng, cao lin, titan). Bên cạnh đó, Thừa Thiên-Huế cũng là nơi tập trung nhiều ngành thủ công truyền thống như điêu khắc, mỹ nghệ, sơn mài, dệt, thảm len, thêu ren, đan mây, làm chổi dót….
Lịch Sử Kinh Đô Huế

Đời Hồng Bàng (2879-258 tr.CN) đất Huế thuộc về bộ Việt Thường (bộ này gồm dãy đất từ Phú Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đến Phủ Diện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Đời Rhục Phán An Dương Vương (214 tr.CN). Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư và Sử Lộc cướp đất Linh Nam, đặt ra ba quận là Nam Hải, Quế lâm và Tượng Quân ra làm ba quận là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Nhật Nam có 5 huyện.

Cuối đời Hán, nhân lúc nhà Hán Loan lạc dân huyện Tương Lâm-quân Nhật Nam (bộ lạc Dừa-Champa) vốn là nơi xa xôi nhất đã liên tục nổi liền và đã giành được thắng lợi. Người lãnh đạo khởi nghĩa là Khu Liên lên làm “vua”, gọi nước là Lâm Ấp. Đến năm 248, người Lâm Ap đánh chiếm huyện Tây Quyển, phá thành cũ của nhà Hán và lập một thành mới đặt tên là Khu Túc hay còn gọi là Thành Lồi, Thành Khu Túc được tổ chức chặt chẽ và mạnh mẽ, che chở cho kinh đô Trà Kiệu, cách đô 140km về phía Nam.

Đến thế kỷ VIII, đời Đường, Lâm Ấp đổi quốc hiệu là Chiêm Thành. Từ đấy đất Huế thuộc Chiêm Thành cho đến thế kỷ XIV.
Năm 1069, vua Lý Thánh Tông đánh Chiêm Thành, bắt được vua Chế Củ (Rudravarman III), vua Chiêm Thành đồng ý dâng ba châu: Địa Lý, Ma Linh, Bố Chinh để được trở về nước. Những châu ấy nay ở địa hạt tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị.
Năm 1075, vua Lý Nhân Tông sai Lý Thường Kiệt vẽ hình thể núi sông và đổi châu Địa Lý thành châu Lâm Bình, châu Ma Linh thành châu Minh Linh. Bố Chinh thành Bố Chánh, chiêu mộ dân cư đến khẩn đất đai và sinh sống. Đó là cuộc di dân đầu tiên của Việt Nam.

Năm 1103, vua Chiêm Thành là Chế Ma Na đánh đòi lại ba châu. Năm 1104, vua Lý Nhân Tông sai Lý Thường Kiệt cầm quân đánh giành lại ba châu đó.
Năm 1306, vua Trần Anh Tông gả em gái mình là công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân, Chế Mân dâng hai Châu Ô, Châu Lý cho Đại Việt là quà sính lễ.

Năm 1307, vua Trần Anh Tông đổi tên hai Châu Ô, Châu Lý thành Thuận châu và Hóa Châu. Châu Thuận gồm các huyện Đăng Xuơng (tức Thuận Xương, thuộc phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Hải Lăng (Quảng Trị), Hải Lăng (Quảng Trị) và cá huyện Phong Điền Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên). Châu Hóa gồm các huyện Phú Vang, Phú Lộc (Thừa Thiên) và các huyện Diên Phườc, Hòa Vang (tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng).

Cuối đời Trần, nhà Minh cai trị nước, đặt ra phủ Thuận Hóa gồm cả hai châu. 
Tháng 10/1588, chúa Nguyễn Hoàng vào trấn đất Thuận Hóa. Từ sông Gianh trở vào gọi là Đàng Trong. Các chúa Nguyễn lần lượt đóng phủ ở Ái Tử (1558-1570), Trà Bát (1570-1687). Năm 1687, chú Nguyễn Phúc Trân đời phủ về Phú Xuân –khu vực thành nội Huế ngày nay.

Phú Xuân là tên cũ của thành phố Huế đến cuối thế kỷ XIX. Sau khi thực dân Pháp chiếm được kinh thành Phú Xuân (1858), địa danh Huế dần dần thay thế Phú Xuân. Chữ “Huế” tức chữ “Hóa” đọc trại mà ra.
Năm 1712, chúa Nguyễn phúc Chu lại dời phủ ra làng Bác Vọng (huyện Quang Điền-Thừa Thiên).
Năm 1738, Nguyễn Phúc Khoát nối ngôi, đời phủ chính về Phú Xuân-bên hữu phủ cũ.
Và thế kỷ XVII-XVIIIvùng Thuận Hóa và Đàng trong đã trở thành khu vực phát triển của cả nước ta. Năm 1776, vùng Thuận Hóa đã có dân số là 126857 người và khai phá được 256507 mẫu ruộng. Vào thếkỷ XVIII, Phú Xuân đã trở nên một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn ở Đàng Trong. Xứ Thuận Hóa với thủ phủ Phú Xuân là nơi tập trung nhiều làng và phường thủ công có tiếng về dệt, gốm, nghề nấu nướng, rèn sắt, đúc đồng…. Phú Xuân còn là một thương cảng lớn cho ghe thuyền trao đổi buôn bán. Đặc biệt có các thuyền từ Gia Định đem lúa gạo ra bán.
Mùa xuân năm 1771, cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ. Tháng 6 năm 1786, Nguyễn Huệ tiến quân ra Thuận Hóa, nhanh chóng hạ Phú Xuân trong vòng 10 ngày, chiếm toàn bộ đàng trong. Tháng 12 năm 1788, tại Phú Xuân, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế trên núi Bân-cạnh núi Ngự Bình, lấy niên hiệu là Quang Trung. Ngay sau đó dẫn quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh và lật đổ vua bù nhìn Lê Chiêu Thống. Phú Xuân trở thành kinh đô của triều đại Tây Sơn. Nguyễn Huệ là người có tư tưởng đổi mới. Ông mất tháng 9/1792, vào năm 39 tuổi. Sau cái chết của Quang Trung, triều Tây Sơn suy yếu.

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long, lập nên triều Nguyễn đóng đô tại Phú Xuân, chia nước thành 29 tỉnh. Tại Phú Xuân nhà Nguyễn cho xây dựng cung điện, lăng tẩm, dinh thự. Việc xây kinh thành phải huy động từ 5 - 8 nghìn dân phu.
Giữa lúc đang xây dựng kinh đô một cuộc khởi nghĩa do Đoàn Trưng khởi xướng vào năm 1866 mà nhân dân gọi là khởi nghĩa “Chày vôi” kéo về kinh đô nhằm lật đổ Tự Đức.
Năm 1885, kinh đô Huế rơi vào tay Pháp. Phong trào Cần Vương kéo dài 15 năm.
Vào đầu thế kỷ XX, Huế là nơi diễn ra nhiều hoạt động yêu nước. Cuối năm 1925, Pháp bắt cụ Phan Bội Châu về giam lỏng ở Huế.

Từ năm 1930, Huế đã trở thành địa bàn hoạt động của nhiều lãnh tụ Đảng Cộng Sản Việt Nam như Lê Duẩn, Trần Phú, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Chí Thanh….
Tháng 8/1945, quần chúng vùng lên khởi nghĩa dành chính quyền. Chiều ngày 30/8/1945, hàng vạn người họp meeting trước Ngọ Môn, cờ quẻ bị hạ xuống, cờ đỏ sao vàng kéo lên, Bảo Đại đọc lời thoái vị và nộp ấn kiếm cho chính quyền Cách Mạng. Ông buổi lễ lịch sử này ông nói: “Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ”.
Năm 1963, phong trào đấu tranh của nhân dân các tầng lớp tôn giáo bùng nổ lên đỉnh điểm. Rồi cuộc tiến công tết Mậu Thân năm 1968, quân giải phóng giành làm chủ Huế trong 25 ngày đêm, giải thoát cho 2.000 đồng bào chiến sĩ yêu nước bị giam giữ.
Đúng 10:30 ngày 25/3/1975, lá cờ Cách Mạng được kéo lên đỉnh cột cờ trước Ngọ Môn, thành phố Huế hoàn toàn được giải phóng.

Huế nay là tỉnh lỵ của tỉnh Thừa Thiên. “Thừa Thiên” nghĩa là thừa lệnh trời để trị nước. Năm 1822 mới có tên phủ Thừa Thiên, sau là tỉnh Thuận Thiên. Huế ngày nay còn bảo lưu được một khối lượng lớn những di sản vật chất và tinh thần mang tính văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Trong gần 400 năm (1558-1945) Huế là một trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của đàng trong và đã trở thành kinh đô của một nước thống nhất. Bao nhiêu tinh hoa của mấy thế kỷ hội tụ về miền núi Ngự-sông Hương thơ mộng, hữu tình.

Lịch sử thành phố Huế

Thành phố Huế nằm trên đôi bờ dòng sông Hương, giữa miền Trung nước Việt, lưng dựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, mặt hướng ra biển Đông cách xa chừng 12km. Huế nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa với 2 mùa mưa nắng rõ rệt.
Đầu tiên Nguyễn, thành phố Huế ngày nay là đất kinh sư của triều đình. Đến thời Pháp thuộc, vào ngày 20/10/1898, vua Thành Thái ra Dụ thành lập thị xã Huế. Đến ngày 12/12/1929, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định chuyển thị xã Huế lên thành phố Huế. Huế hiện nay là thành phố loại 2, thủ phủ của tình Thừa Thiên Huế với dân số 291.761 (1/4/1999) phân bố không đều trên diện tích 67,77km2 gồm 20 phường nội thành và 5 xã ngoại thành.

Phần thành phố bên bờ Bắc sông Hương có kinh thành Huế của nhà Nguyễn (1802 – 1945) xây dựng từ năm 1805, đến năm 1993 được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa nhân loại. Đối diện với kinh thành về phía bờ Nam, cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 được xem là một khu Tây với các cơ quan hành chánh, khu buôn bán, trường học của chính quyền Bảo hộ mà tiêu biểu là Tòa Khâm Sứ (1876) hãng buôn và Khách sạn Morin (1901) trường Quốc học (1896) và trường nữ Trung học Đồng Khánh (1917) Huế là một trong những trung tâm văn hóa du lịch của Việt Nam, ngoài các di tích của nhà Nguyễn, các chùa Phật, danh lam thắng cảnh, Huế còn là nơi hình thành tinh thần yêu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh của các vị lãnh đạo cách mạng nổi tiếng thế kỷ 20 như Cựu Thủ Tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà thơ Tố Hữu. Tháng 4/2000, Huế được chọn làm thành phố Festival của quốc gia và quốc tế.

Một số nghệ thuật truyền thống Huế

- Âm nhạc dân gian Huế: được lòng trong điệu hò, điệu lý, vè, đồng dao, hát ru và hát chầu văn phổ biến rộng rãi tại nhiều làng quê. Với các điệu hò: hò ô dìu dặt, hò ô giang hậy, hò kéo thác, hò xay lúa…. Không chỉ có hò mà lý cũng là những điệu hát dân gian rất phổ biến ở Huế, được dùng trong các cuộc gặp gỡ trai gái, giải bày tâm sự hoặc diễn tả nỗi niềm con người.

- Ca nhạc Huế: mang nét độc đáo so với các loại âm nhạc khác. Nó vừa không phải là ca nhạc cung đình, lại không phải là ca nhạc dân gian. Ca nhạc Huế vừa đượm nét buồn, vừa có những điệu vui tươi khỏe khoắn. Chất trữ tình sâu lắng, chất ngọt ngào duyên dáng, vẻ tao nhã và tế nhị, trong sáng, dễ gợi lên sự rung động, hứng thú cho người thưởng thức.

Ca nhạc Huế gồm khoảng 60 bản thanh nhạc và khí nhạc, thuộc hai điệu thức Bắc (điệu Khách) và Nam. Ngày nay, phần lớn du khách đến Huế thường có nhu cầu thưởng thức ca Huế đặc biệt là loại hình ca Huế trên sông. Vừa ngồi trên thuyền vừa thưởng thức âm nhạc thật là tuyệt vời.
Ngòai ra còn một số loại hình khác cũng thu hút khá đông du khách khi đến đây như: ca nhạc cung đình, múa dân gian, múa cung đình, múa tôn giáo Huế, múa sân khấu Huế….

Bãi biển Lăng Cô

“Lăng Cô” ngày xưa vốn có tên gọi “Làng Cò” bởi vì có rất nhiều cò sinh sống tại đây, về sau “Làng Cò” được đọc trại thành “Lăng Cô”. Cũng có truyền thuyết cho rằng vị tiền hiền khai khẩn vùng đất này vốn là một người con gái. Sau khi mất, để nhớ ơn, người dân đã xây lăng để thờ cô gái và gọi là Lăng Cô. Thời Pháp thuộc, vùng đất phía Bắc đèo Hải Vân được gọi là Lan Củ. Tên Lăng Cô cũng có thể là do đọc trại của cụm từ này.
Từ trên đỉnh đèo nhìn xuống, Lăng Cô như một tấm lụa trắng mềm mại bao quanh khung cảnh thiên nhiên xanh mát, thuyền bè đậu san sát trông thật nên thơ. Lăng Cô còn có đặc sản là mắm sò huyết, mắm tôm và các đặc sản biển khác rất rẻ và ngon. Dân cư tại Lăng Cô phần lớn là theo đạo Thiên Chúa Giáo, tại đây có một nhà thờ. Ở Lăng Cô còn có khách sạn, nhà hàng Lăng Cô chủ yếu là khách nước ngoài ở. 

Từ Đà Nẵng đến Huế ta phải vượt qua 3 đèo: Hải Vân, Phú Gia và Phước Tượng. Qua khỏi Phước Tượng là đến khu vực Cầu Hai hay Đá Bạc. Bên phải ta thấy một biển nước mênh mông, đó là phá Cầu Hai. Phá Cầu Hai nối liền với phá Tam Giang (nằm đoạn từ Huế đến Quảng Trị). Ta còn đi ngang qua di tích lịch sử-đường mòn Hồ Chí Minh, cầu Phú Bài.

LĂNG CÔ_VỊNH BIỂN ĐẸP NHẤT HÀNH TINH
Nằm giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế, vịnh Lăng Cô cùng với đèo Hải Vân, khu bảo tồn thiên nhiên Bạch Mã và làng chài cổ, đã tạo nên một khung cảnh hài hòa, giao cảm đến tuyệt vời giữa thiên nhiên và con người. 
Lăng Cô vốn là một làng chài thanh bình, yên ả, ẩn mình dưới chân đèo Bắc Hải Vân, cách Huế 60 km về phía Nam, cách TP Đà Nẵng 40km về phía Bắc (đường đèo Hải Vân). Lăng Cô nằm lọt thỏm giữa một nhánh rẽ của dãy Trường Sơn đâm ra biển, giữa đèo Hải Vân và Phú Gia. 
Lăng Cô hoang sơ với bãi cát trắng dài thoai thoải, lẫn dần vào làn nước xanh biếc màu ngọc bích. Mùa tắm biển ở đây từ tháng tư đến cuối tháng bảy với nhiệt độ trung bình là 25 độ C, rất lý tưởng cho những người yêu thích biển. Điểm thuận lợi nữa là Lăng Cô nằm cách khu vực trung tâm bán kính 150 km, là nơi hội tụ của bốn di sản thế giới cũng như thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng ở miền Trung, cố đô Huế, phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Động Phong Nha - Kẻ Bàng.
Đến Lăng Cô, khung cảnh làng chài thanh bình sẽ hiện ra trước mắt bạn, với những chiếc ghe, thuyền neo đậu trên bến dưới bờ hoặc lững lờ trôi trên đầm Lập An để câu cá, hóng cảnh "mênh mông sông nước, một màu thênh thang". Mỗi chiều, từng đàn cò trắng nhấp nhô bay về vùng đầm Lập An tìm chỗ ngủ. Vì thế, nơi đây ngày trước còn có tên là Làng Cò, sau này, có thể người Pháp đã đọc trại thành Lăng Cô. Trong những ngày hè oi bức, miền Trung cát trắng với gió Lào như "chảo lửa", nhưng ở Lăng Cô, nhiệt độ chỉ khoảng 25 độ C. Lăng Cô trước đây được người Pháp chọn làm nơi nghỉ dưỡng. Hiện nay, ở thôn An Cư Đông còn giữ một bia đá khắc bài văn của vua Khải Định ca ngợi vẻ đẹp của Lăng Cô: "Thôn yên đảo vắng, nơi đây mây biếc ráng hồng, bãi hạc hầm cò. Đất từ núi thẳm, đảo cát giăng ngang, sông tiếp đại dương, dòng chảy quanh quất. Trông về núi thì thấy mây lạ bay lên từ hang hốc, như những nàng tiên múa ở non bồng. Nhìn xuống dưới nước thì gió xô sóng biển như muôn ngựa về chầu. Đắm nhìn hồi lâu, bất giác cả người mát rượi, sự nóng nực tan biến, lòng thấy hớn hở ra". 
Ngoài biển, Lăng Cô còn có đầm Lập An mênh mông, rộng 800ha. Mặt hồ có nhiều chòi nhỏ của dân chài. Những chiếc thuyền mộc mạc điểm xuyết trên mặt nước mỗi khi chiều về. Khu vực Lăng Cô, đầm Lập An, đầm Cầu Hai được đánh giá là một trong những nơi đẹp nhất của khu vực Đông Nam Á. Dân cư vùng biển và đầm phá này có khoảng 11.000 người, sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá, nuôi trồng thủy hải sản và dịch vụ du lịch. Có thể nói, Lăng Cô hội đủ điều kiện để trở thành khu du lịch cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng nhất tại Việt Nam. Với đặc thù đầm phá giữa nước lợ và nước mặn, có thể nói, các loài hải sản ở đây như tôm hùm, tôm sú, tôm bạc, tôm he, tôm vằn, tôm đất, cua, cá thu, cá chim, sò huyết, hàu... có độ ngọt tuyệt vời mà không dễ "nơi mô” có được. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội thưởng thức hoặc mua làm quà các loại mắm tôm chua, mắm sò huyết để chấm với thịt heo luộc và rau sống, ngon đến "nhức chân răng". 
Đến Lăng Cô, ngoài tắm biển, thăm thú, bạn còn có thể thưởng thức các món cháo tôm, mực, các loại cá tươi dọc theo QL1 ở thị trấn Lăng Cô. Vừa ăn vừa ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn trên đầm Lập An với làn nước trong xanh, xa xa là núi Bạch Mã chập chùng ẩn hiện trong màu lam sương khói.
Ngày 15/5, CLB Các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays) đã công bố việc công nhận vịnh Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) vào danh sách 30 vịnh biển đẹp nhất hành tinh, nhân hội nghị quốc tế các vịnh đẹp nhất thế giới được tổ chức tại thành phố Sétubal, Bồ Đào Nha. Như vậy, Lăng Cô là vịnh thứ ba của Việt Nam trở thành thành viên của CLB, sau vịnh Hạ Long và vịnh Nha Trang
Qua đèo Phước Tượng, có ngã ba rẽ trái đi rừng quốc gia Bạch Mã. 
Rừng quốc gia Bạch Mã

Chúng ta đang ở huyện Phú Lộc, gần chợ Cầu Hai. Sắp qua Vườn Quốc Gia Bạch Mã. Vườn Quốc Gia Bạch Mã là Vườn Quốc Gia đầu tiên được công nhận ở Việt Nam. Là một trong những nơi hiện nay còn bảo tồn động vật quý hiếm. Và hiện nay được đưa vào danh sách tham quan. Từ đây vào chân núi khoảng 3km, rồi từ đó lên núi khoảng 16km nữa bằng xe trung chuyển. Hiện nay loại xe vào được đây là loại dưới 24 chỗ. Vào đây phải liên hệ xe trước. Đây là khu do người Pháp phát hiện ra vào những năm đầu của thế kỷ 20 và họ đã xây dựng trên này những khu đô thị và sau này thời người Mỹ đã xây dựng thị trấn Bạch Mã. Hiện nay du lịch trên nay mặc dù phát triển nhưng mà chúng ta vẫn chưa có công trình gì nhiều. Ở trên này có một ngọn tháp rất đẹp tên Đỗ Quyên là thượng nguồn sông Hương, hợp bởi 2 nhánh chính Hữu Trạch bắt nguồn từ dãy Bạch Mã mà thượng nguồn là thác Đỗ Quyên. Vườn Quốc Gia Bạch Mã có nhiều loại động thực vật được đưa vào sách đỏ như: Sao La, gà lũ lam màu trắng, khỉ má nâu, voọc ngủ sắc, khỉ mặc quần đùi…. Và người Pháp đã xây dựng nhiều biệt thự trên này. Hiện giờ tập đoàn khách sạn Sài Gòn Morin xây dựng chủ yếu cho người đi nghỉ dưỡng hay nghiên cứu. Có một con đường thứ 2 hơi xa. 
Rừng quốc gia Bạch Mã nằm ở phía Nam tỉnh cách Huế 55Km. Năm 1925 dưới thời Pháp thuộc một dự án thành lập vườn quốc gia Bạch Mã-Hải Vân rộng 50.000 ha để bảo vệ loài gà lam mào trắng, một kỹ sư người Pháp tên Gérard ngày 28/7/1939 đề xuất dự án khu nghỉ mát Bạch Mã đến năm 1935 thì hoàn tất. Bạch Mã là một vùng rừng núi có diện tích 15Km2 cao1.444m so với mặt nước biển. Bạch Mã có khí hậu ôn hòa mát mẻ nhờ ảnh hưởng của nước biển và độ cao. Về mùa hè nhiệt độ cao nhất chỉ 19-29 độ. Vườn quốc gia Bạch Mã là trung tâm của dãy rừng xanh tự nhiên còn lại duy nhất của Việt Nam kéo dài từ biên giới Lào đến biển Đông. Là phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc, vườn như một bức tranh hùng tráng dệt nên bởi nhiều dãy núi cao chia cắt và thấp dần ra biển. Độ dốc bình quân của toàn khu vực là 25 độ, có nơi biến động 45 đến 60 độ. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng giêng năm sau. Lượng mưa trung bình khá lớn 3.500mm. Đặc biệt ở độ cao từ 900m đến 1.450m lượng mưa bình quân hằng năm là 7.977mm. Rừng quốc gia Bạch Mã có 1.286 loài thực vật và 723 loài động vật đặc biệt nhất là bộ gà. Tại rừng Quốc gia Bạch Mã hiện nay có khoảng 139 ngôi biệt thự xinh xắn, được xây cất theo lối kiến trúc đặc biệt như khách sạn Morin, các biệt thự của các viên chức cao cấp họ Thân, họ Hồ Đắc tạo cho Bạch Mã một bộ mặt rất mĩ lệ trên đồi núi phóng khoáng. Những thắng cảnh nổi tiếng của Bạch Mã có thác Đỗ Quyên, suối Hoàng yến, Hải Vọng Đài, đường mỏn Trĩ Sao. Ngày 15/7/1991, được công nhận là vườn quốc gia, Bạch Mã đang thay da đổi thịt chào đón du khách bốn phương. Hiện nay Việt Nam có 10 vườn quốc gia: Ba Bể, Tam Đảo, Ba Vì, Cúc Phương, Bến En, Bạch Mã, Yokdon, Cát Tiên, Côn Đảo. 

Qua đầm Đá Bạc, đèo Hương Thủy, đến ngã ba rẽ phải ra sân bay Phú Bài.

Sân bay Phú Bài

Cách Huế 13 Km, mất khoảng 30 phút ôtô. Sân bay Phú Bài có từ thời Pháp, nó từng là nơi đóng quân của sư đoàn 3 Thuỷ quân lục chiến. Sư đoàn này có nhiệm vụ phụ trách vùng I chiến thuật của chính quyền cũ. Đã có khoảng 3.000 quân Mỹ đóng tại đây trong thời gian đó. Hiện nay là sân bay dân dụng Phú Bài-Huế. Ngày nay sân bay trở thành một trong những sân bay lớn của miền Trung. Nhân dịp lễ hội Festival Huế 2000 Viêtnam Airline đã đầu tư 64 tỉ đồng nâng cấp sân bay Phú Bài, kéo dài đường băng lên 3.400m có thể đón được các loại máy bay lớn như: Boeing, Airbus,.. Mới đây chính phủ đã quyết định đầu tư 150 tỉ đồng nâng cấp sân bay Phú Bài thành cảng hàng không Quốc tế Phú Bài–đây là một cơ hội rất lớn cho thành phố Huế–thành phố Festival phát triển.

Chợ An Cựu

Ngã ba rẽ phải là đường Lê Duẩn, vào nội thành thành phố Huế. 

Huế là một thành phố ở miền Trung Việt Nam. Thành phố Huế tọa lạc hai bên bờ dòng sông Hương. Huế nằm ở phía bắc đèo Hải Vân, cách Đà Nẵng 112km. Theo số liệu của Ngân hàng Bản đồ trực tuyến Ba Sao, thành phố Huế có tọa độ địa lý trong khoảng từ 16 025-16 029 vĩ độ Bắc và từ 107 032-107 036 kinh độ Đông. Thành phố Huế có diện tích 67,7 km0, có cả vùng gò đồi, vùng đồng bằng, diện tích mặt nước. Huế cách biển Thuận An 12 km, cách sân bay Phú Bài 18 km, cách Cảng nước sâu Chân Mây 50 km. Mật độ dân số gần 4200 người/km2. 
Huế vốn là kinh đô một thời của Việt Nam, Huế nổi tiếng với những đền chùa, thành quách, lăng tẩm, kiến trúc gắn liền với cảnh quan thiên nhiên.
Năm 1306, Công chúa Huyền Trân về làm vợ vua Chiêm là Chế Mân, đổi lấy hai châu Ô và Rí làm sính lễ. 
Năm 1307, vua Trần Anh Tông tiếp thu vùng đất mới và đổi tên là châu Thuận và châu Hóa. Việc gom hai châu này làm một dưới cái tên phủ Thuận Hóa được thực hiện dưới thời nội thuộc Nhà Minh. Đến đời Nhà Hậu Lê, Thuận Hóa là một đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

Năm 1604, Nguyễn Hoàng đã cắt huyện Điện Bàn thuộc trấn Thuận Hóa, nâng lên thành phủ, sáp nhập vào trấn Quảng Nam. Thuận Hóa dưới thời các chúa Nguyễn, (thế kỷ 17- 18) là vùng đất trải dài từ phía nam đèo Ngang cho tới đèo Hải Vân.

Năm 1626, để chuẩn bị cho việc chống lại họ Trịnh, Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên dời dinh đến làng Phước Yên (Phúc An) thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên và đổi Dinh làm Phủ. Năm 1636, Chúa Thượng Nguyễn Phúc La chọn làng Kim Long, thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, làm nơi đặt Phủ. Năm 1687, Chúa Ngãi Nguyễn Phúc Trăn, dời Phủ chúa về làng Phú Xuân thuộc huyện Hương Trà và năm 1712, chúa Minh Nguyễn Phúc Chu dời phủ về làng Bác Vọng , huyện Quảng Điền, Thừa Thiên làm nơi đặt Phủ mới. Đến khi Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát lên cầm quyền năm 1738 thì phủ chúa mới trở về lại vị trí Phú Xuân và yên vị từ đó cho đến ngày thất thủ về tay quân họ Trịnh. Năm 1802, sau khi thống nhất Việt Nam, vua Gia Long đã đóng đô ở Phú Xuân.

Hiện chưa có nguồn thông tin nào khẳng định địa danh "Huế" chính thức xuất hiện lúc nào, nhưng theo giải thích của Học giả Thái Văn Kiểm thì căn cứ trên những dữ kiện về ngôn ngữ và từ điển thì có thể chữ Huế đã xuất hiện trong thời kỳ Nam Bắc phân tranh, chữ Huế bắt nguồn từ chữ Hóa trong địa danh Thuận Hóa . Hóa biến thành Huế có thể là do kị huý, theo ông, có thể là tên ông Nguyễn Nạp Hóa, cháu 6 đời của ông Nguyễn Bặc - công thần của Nhà Đinh - tổ của Nhà Nguyễn hoặc cũng có thể do kiêng tên bà Hồ Thị Hoa, chánh cung của vua Minh Mạng, thân mẫu của vua Thiệu Trị- vì Hoa và Hóa đọc na ná - nên Hóa phải đổi thành Huế. 

Vào cuối thế kỷ 19, xứ Huế và cả miền Trung là nơi chậm phát triển kinh tế công-thương nghiệp so với miền Bắc và miền Nam. Một trong những giải pháp có thể đáp ứng tích cực những yêu cầu ấy là xúc tiến việc thiết lập các khu hành chính đô thị.

Ngày 6 tháng 9 năm Thành Thái thứ 10 (ngày 20 tháng 10 năm 1898), dưới sự chỉ đạo và phê duyệt của Khâm sứ Trung Kỳ Boulloché, Cơ Mật Viện triều đình Huế đã làm tờ trình dâng lên Thành Thái yêu cầu nhà vua cho phép “những nơi nào Khâm sứ Trung Kỳ và Cơ Mật Viện xét thấy cần thiết, sẽ thiết lập ở nơi đó một đô thị”.

Ngày 5 tháng 6 năm Thành Thái thứ 11 (ngày 12 tháng 7 năm 1899), vua Thành Thái xuống Dụ công bố thành lập thị xã Huế với nội dung: "Chiểu theo kết quả tốt đẹp của những biện pháp mà Cơ Mật Viện đã đề xuất vào ngày 6 tháng 9 năm Thành Thái thứ 10 về vấn đề thành lập các đô thị ở An Nam, nay trẫm quyết định bổ khuyết các biện pháp đó bằng một tổ chức hẳn hoi. Tổ chức này được áp dụng ở các thị xã là Thanh Hoá, Vinh, Huế, Hội An, Quy Nhơn và Phan Thiết". 

Ngày 13 tháng 7 năm 1899, Khâm sứ Trung Kỳ Boulloché phê duyệt tờ Dụ của vua Thành Thái, và đến ngày 30 tháng 8 năm 1899 Toàn quyền Đông Dương ra quyết định chuẩn y thành lập "thị xã Huế" (cùng 5 thị xã trên). 
Sau ngày tuyên bố độc lập (ngày 2 tháng 9 năm 1945), Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã tiến hành kiện toàn lại bộ máy quản lý nhà nước, sắp xếp lại lại các đơn vị hành chính trong cả nước. Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam quy định Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Sài Gòn đều đặt làm thành phố. Thành phố Hà Nội được đặt trực tiếp dưới quyền của Chính phủ Trung ương, còn các thành phố khác đều thuộc quyền của các Kỳ. Ở mỗi thành phố đặt cơ quan Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban hành chính thành phố, Uỷ ban hành chính khu phố... Đầu năm 1946, Chính phủ Việt Nam giải tán các cấp hành chính châu, quận, phủ, tổng; thành lập chính quyền bốn cấp từ bộ đến tỉnh- thành phố, huyện, xã (bãi bỏ cấp kỳ, thay vào đó là cấp bộ).

Ngày 24 tháng 8 năm 2005, Chính phủ Việt Nam ban hành quyết định số 209/2005/QĐ-TTG, theo đó, thành phố Huế được nâng từ đô thị loại 2 lên đô thị loại 1 nhưng không trực thuộc trung ương mà trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong năm 2005, sau khi được công nhận là đô thị loại 1, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã lập đề án trình Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam xem xét công nhận là thành phố trực thuộc trung ương.

Huế là xứ sở thần kinh, nơi mà triều đại nhà Nguyễn đã đặt kinh đô, là xứ sở kinh kỳ và chúng ta biết rằng triều đại nhà Nguyễn đã đặt chính quyền tại đây suốt 193 năm tồn tại và cho đến bây giờ người ta nhìn triều đại nhà Nguyễn có phần thoáng hơn. Còn ngày xưa năm 1975 tư tưởng ta còn hạn hẹp bao cấp chỉ nghĩ đến một mặt: vua chúa nhà Nguyễn là những người có tội vì để mất nước, nhưng mấy ai hiểu được bên cạnh đều họ đã làm ngoài tội họ cũng có công. Vua thân với Pháp: Bảo Đại, Đồng Khánh, Khải Định cũng có những ông vua yêu nước Hàm Nghi, Duy Tân, Thành Thái. Thời trị vì của vua Minh Mạng được xem là có ý thức dân tộc: ngay sau khi lên ngôi đổi tên nước là Đại Nam là một quốc gia lớn phía Nam. Ta biết trước giờ sử ghi nước ta là một quận thuộc Trung Quốc. Đến Minh Mạng đổi tên thành một quốc gia cường thịnh ở phía Nam. Sau khi Gia Long lên ngôi đổi nước ta thành Việt Nam. Nhà Nguyễn có công trạng rất lớn để đưa đất nước phát triển. Triều đại nhà Nguyễn tồn tại và xây dựng những lăng tẩm góp phần cho kho tàng du lịch chúng ta về di sản văn hóa. Thừa Thiên Huế được quốc tế công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Việt Nam hiện có di sản tự nhiên: Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng,… di sản văn hóa Huế, Hội An, Mỹ Sơn. Di sản phi vật thể có nhã nhạc cung đình, cồng chiêng,…. Sắp tới còn có một số di sản văn hóa phi vật thể như: ca trù, múa rối nước, áo dài,… tự nhiên: VQG Ba Bể, đồi Vọng Cảnh. Bên tay trái là Quốc lộ 49 lên Trường Sơn gọi là ngã 3 Quách Đỏ gặp đường 14.

Trước mặt đây là cầu An Cựu bắt qua sông An Cựu chợ An Cựu. Bên tay trái là An Định Cung do vua Khải Định xây cho con trai duy nhất của mình là Bảo Đại. Hiện giờ người Đức giúp trùng tu và sẽ đưa vào khai thác năm 2008. Nơi đó cũng là nơi bà Từ Cung, vợ vua Khải Định sống ở đây. Sông An Cựu còn có tên là sông Lợi Năng vì vùng này ngày xưa vua Minh Mạng cho đào con sông này để tưới tiêu cho vùng này. Đây là nơi sản xuất ra loại gạo rất ngon tiến vua ăn. Đường Hùng Vương, đây là vòng xoay đầu tiên trong thành phố Huế. Nếu rẽ phải xuống cửa biển Thuận An. Người ta mượn hình ảnh sông An Cựu và núi Ngự Bình: “núi Ngự Bình trước tròn sau méo. Sông An Cựu nắng đục mưa trong”.

Vào làng Kim Long ngày xưa các quan lại ở rất nhiều, làng này các vị vua chúa thường về đây tuyển phi: vua Thành Thái “Kim Long có gái mỹ miều. Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi”. Chuyện kể rằng có lần vua Thành Thái cải trang về Kim Long phải qua đò. Bên đò gọi là bến Kim Long có cô lái đò dễ thương, ăn nói duyên dáng, đẹp người, đẹp nết. Huế có nhiều món ăn, đặc biệt cơm hến nổi tiếng qua cầu An Lổ, đây chính là sông Bồ. Bên tay trái vào suối khoáng Thanh Tân.

KINH THÀNH HUẾ

Triều Nguyễn có 13 vua mở đầu là vua Gia Long lên ngôi vào (1802-1820). Bốn triều vua đầu tiên của triều Nguyễn được coi là thịnh trị nhất, vua cuối cùng là Vua Bảo Đại (1925-1945). Triều Nguyễn trị vì được 143 năm với 13 vua là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Vua Gia Long khi lên ngôi đã cho qui hoạch và xây dựng kinh đô.
Thành Huế được xây dựng ở vị trí giữa đất nuớc, quay về hướng Nam đúng với câu “Thánh Nhân Nam Diện Nhi Thính Thiên Hạ”, nghĩa là “Bậc Thánh Nhân Nhìn Về Hướng Nam Để Nghe Thiên Hạ Cầu Xin”.

Thành Huế lấy: núi Ngự Bình cao 104m là thế Tiền án; sông Hương làm thế Minh đường; cồn Dã Viên làm thế Hữu bạch hổ; cồn Hến làm thế Tả thanh long; rừng núi suối sông phía sau làm thế Nảo đường và thế Hậu chẫm. Đây là các thế phong thủy thông dụng do người Việt Nam thời xưa tin rằng các thế lực của gió (phong) và nước (thủy) sẽ ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến con người. Do đó, khi xây dựng nhà ở hay kiến trúc thờ tự, người Việt xưa thường chọn lựa một thế đất tốt thuận lợi cho phong thủy, gọi là đắc địa. Ở đây ta có thể hiểu thế Tiền Án nghĩa là trước kiến trúc có vật che chắn, nhằm tránh điều xấu vào, thế Minh Đường là trước kiến trúc có nước tụ lại, nhằm cầu mong phát tài, thế Não đường là sau kiến trúc có nước tụ lại, nhằm cầu dư dả. Thế Tả Thanh Long là ở phía trước, nằm bên trái, có vật che chắn hay nước tụ lại; còn gọi là thế Rồng chầu còn thế Hữu Bạch Hổ là phía trước, nằm bên phải, có vật che chắn; còn gọi là thế Hổ phục. Đất có Tả Thanh Long – Hữu Bạch Hổ là “Địa Linh Nhân Kiệt”.

Ngoại trừ kinh đô triều Nguyễn ở Huế, tất cả cố đô của các triều đại trong lịch sử thời quân chủ Việt Nam đều đã điêu tàn, mai một. May mà còn có cố đô Huế để thấy được một phần nào diện mạo của thời kì lịch sử quân chủ kéo dài mấy ngàn năm đã lùi về dĩ vãng.

Triều Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Nó chỉ mới chấm dứt cách đây hơn nửa thế kỉ, cho dù đã bị thiên tai, chiến tranh tàn phá nhưng hệ thống thành quách, cung điện và các công trình kiến trúc cung đình khác đã được xây dựng một cách vững chắc và phong phú, cho nên phần lớn còn đứng vững cho đến ngày nay.

Không kể Đàn Nam Giao, Hổ Quyền và những lăng tẩm các Vua nhà Nguyễn tách ra một cụm ở phía Nam sông Hương, Huế còn bảo lưu khoảng 200 công trình kiến trúc cung đình lớn nhỏ đã được quy hoạch và xây dựng một cách có bài bản, có hệ thống ở bờ Bắc dòng sông ấy. Trong quy hoạch mặt bằng của tổng thể kiến trúc, đây là trung tâm sinh hoạt chính của triều đình trung ương, nơi làm việc và ăn ở của Vua quan và hoàng gia nhà Nguyễn .

Tất cả cung điện, lâu đài, đền miếu, bộ viện, nha sở và các công ốc ở đó đều được bảo vệ cẩn mật và phòng thủ chặt chẽ bằng một hệ thống thành quách, đồn bót và hào lũy rất kiên cố. Hệ thống thành quách dùng để phòng vệ ấy bao gồm ba vòng thành ngoài lớn trong nhỏ, là Kinh Thành, Hoàng thành và Tử cấm Thành. Ở bên ngoài góc đông bắc của Kinh thành, còn có thêm một cái thành phụ chu vi khoảng 1.000m là Trấn Bình Đài, còn gọi là đồn Mang Cá. Hầu hết các công trình kiến trúc đó đều đã được làm ra trong 3 thập niên đầu thế kỷ XIX dưới thời Vua Gia Long (1802 - 1819) và Vua Minh Mạng (1820 - 1840).

Kinh thành được xây theo kiểu Vauban (tên một kĩ sư công binh người Pháp sống vào thế kỉ XVII) diện tích khoảng 520ha, chu vi gần 10.000m; cao 6,60m; dày 21m (giữa đắp bằng đất, hai mặt tường trong và ngoài ốp bằng gạch). Thành có 10 cửa để ra vào, dựa theo phương hướng để đặt tên, ví dụ: cửa Đông Nam, thường gọi là cửa Thượng Tứ; cửa Chánh Đông, thường gọi là cửa Đông Ba; cửa Tây Bắc còn gọi là cửa An Hòa, cửa Tây Nam gọi là cửa Hữu…

Dựa vào các nguyên tắc địa lý phong thủy của Đông phương và thuyết âm dương ngũ hành của dịch học, các nhà kiến trúc đầu thế kỷ XIX đã cho hệ thống thành quách và cung điện ấy quay mặt về hướng Nam. Họ đã dùng núi Ngự Bình cao 104m (cách bờ Nam sông Hương 3 km) làm tiền án và hai hòn đảo nhỏ mang tên Cồn Hến và Dã Viên trên sông Hương làm “tả thanh long, hữu bạch hổ” chầu vào trước mặt kinh thành.

Gần chân thành có đào một hệ thống hào chạy quanh 4 mặt thành và ngoài hào khoảng 200m còn đào một hệ thống sông sâu và rộng hơn gọi là Hộ Thành Hà. Hai hệ thống đường thủy này tạo thành hai chướng ngại vật dùng để tăng cường thêm cho công việc bảo vệ thành nội.

Trên các mặt thành đều có xây các pháo đài, giác bảo, pháo nhãn, tường bắn, vọng lâu… để canh gác, phòng thủ. Ở giữa mặt tiền Kinh Thành là Kì Đài cao lớn uy nghi.

Bên trong kinh thành có hàng chục công thự của triều đình như: Lục Bộ, Viện Cơ Mật, Viện Đô Sát, viện bảo tàng trường Quốc Tự Giám, Quốc Sử Quán, lầu Tàng Thơ, phủ Tôn Nhơn… Ngoài ra còn có Hồ Tịnh Tâm, sông Ngự Hà để Vua đi chơi bằng thuyền rồng.

1– Kinh Thành

Hiện nay, Kinh thành Huế có vị trí trong bản đồ Huế như sau: phía Nam giáp đường Trần Hưng Đạo và Lê Duẩn; phía tây giáp đường Lê Duẩn; phía bắc giáp đường Tăng Bạt Hổ; phía đông giáp đường Phan Đăng Lưu. Và đoàn chúng ta sẽ đi tham quan những di tích trong Kinh Thành Huế. Đây là những di tích được giới hạn theo bản đồ thuộc các đường như sau: phía nam là đường Ông Ích Khiêm; phía tây là đường Tôn Thất Thiệp; phía bắc là đường Lương Ngọc Quyến và phía đông là đường Xuân 68. Những di tích này bao gồm: Kỳ Đài, Trường Quốc Tử Giám, Điện Long An tức Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế , Đình Phú Xuân , Hồ Tịnh Tâm, Cửu vị thần công ...

Vòng thành thứ nhất có chức năng phòng thủ và phòng vệ được xây bằng gạch, đá, trong đổ đất, cao gần 7m, dày 21m có 3 tầng theo hình chóp nhọn. Có 10 cửa ra vào tại vòng ngoài này, ở mặt Nam có 4 cửa, các mặt kia có 2 cửa mỗi mặt. Bên ngoài mặt Nam là: Phu Văn Lâu (lầu dán thông báo), Nghinh Lương Đình (nơi đậu thuyền vua). Xa xa là Bến Thương Bạc, nơi đón các sứ thần. Gần đó là 2 quán chè đặc sản của Huế bày trên lề đường Trần Hưng Đạo, trước trường tiểu học Phú Hòa (góc Đinh Tiên Hoàng – Trần Hưng Đạo). Bao quanh vòng thành là Hộ Thành Hà tức là sông đào bảo vệ thành. Trên các mặt thành này đều có xây dựng các pháo đài, tường bắn, vọng lâu...để canh gác phòng thủ. Bên trong vòng thành, ở mặt Nam, là Kỳ Đài tức là cột cờ có 3 tầng biểu tượng: thiên, địa, nhân. Ngày xưa Kỳ Đài được làm bằng gỗ, sau bị gãy và thay bằng gang, cuối cùng làm bằng bêtong và có những bậc thang.

Cạnh đó là 9 khẩu súng lớn (Cửu vị thần công) đúc từ đồng tịch thu của Tây Sơn. Bên trong Kinh Thành có rất nhiều công trình của vua quan ngày xưa như Lục Bộ, viện Cơ mật, viện Đô Sát, viện Bảo tàng, trường Quốc Tử Giám, lầu Tàng Thơ,...Ngoài ra còn có hồ Tịnh Tâm, sông Ngự Hà để vua đi chơi bằng thuyền rồng. 

2- Hoàng Thành 

Hoàng Thành nằm bên trong Kinh Thành, có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và bảo vệ Tử Cấm Thành - nơi dành riêng cho vua và hoàng gia. Hoàng Thành và Tử Cấm Thành thường được gọi chung là Đại Nội.

Chung quanh hoàng thành có hồ bao bọc bốn mặt, phía trước có dựng hai tấm bia, mỗi tấm ghĩ chữ “khuynh cái hạ mã” nghĩa là đi ngang đây phải xuống xe nghiêng lòng. Năm 1803 vua Gia Long cho đúc 9 khẩu súng bằng đồng đặt hai bên cửa Ngọ môn, mỗi khẩu nặng 11 tấn đồng, vua đặt tên là “thần oai vô địch đại tướng quân” tên riêng là lấy tên trong ngũ hành, còn tên kia là lấy tên tứ thời, dưới thời Khải Định năm 1923 vua cho dời 9 khẩu súng ra ngoài sân gần sát chân của kinh thành và hiện nay vẫn còn nguyên.

Bao quanh vòng thành là Kim Thủy Hà (sông đào bảo vệ thành) với cổng chính là Ngọ môn được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng. Có 4 cửa vào thành: Ở mặt trước là Ngọ Môn nằm về phía nam là cổng dùng để cho vua đi khi có đoàn Ngự đạo theo hầu. Cổng chia ra làm hai phần, phần bên dưới có hệ thống đền đài với 5 cửa ra vào, cửa chính giữa có tên là Ngọ môn dành cho vua đi, hai bên là tả giáp môn và hữu giáp môn dành cho quan văn và quan võ, hai cửa hai đầu là tả hầu dịch môn dành cho lính, voi ngựa ra vào.
Mặt sau là cửa Hòa Bình nằm về hướng bắc là cổng dành cho vua đi chơi. Mặt trái là cửa Hiển Nhơn nằm ở hướng đông là cổng dành cho quan lại và lính tráng phục vụ ra vào làm việc. Và bên phải là cửa Chương đức nằm ở hướng tây là cổng dành riêng cho các bà trong Nội cung.

Tường thành xây bằng gạch, đá, cao trên 4m, dày 1m.

Lầu Ngọ Môn còn có tên là lầu Ngũ Phụng. Về cái tên lầu Ngụ Phụng thì lầu này nếu nhìn từ xa trông sẽ giống như 5 con chim phụng hoàng đang bay nên gọi là lầu Ngũ Phụng. Lầu Ngũ Phụng với 9 mái, mái lợp ngói hoàng lưu ly là nơi vua ngự; còn lợp ngói thanh lưu ly là chỗ các quan. Tại đây thường diễn ra các buổi lễ, bao gồm: lễ ban sắc vào tháng chạp hàng năm, lễ truyền leo, lễ duyệt binh, tiếp sứ thần, duyệt danh sách tiến sĩ… Khi làm lễ vua ngồi ở gian giữa lầu Ngũ Phụng có một cái ghế ngự tọa chứ không phải là ngai vàng, vì chỉ có một cái ngai duy nhất đặt ở bên điện Thái Hòa. Hai bên là dành cho các quan, một bên là trống, một bên là chuông nặng 800kg. Trống và chuông này dưới thời Minh Mạng đặt từ thời đó cho đến tận bây giờ. Khi nào có lễ hoặc vua ra vào ngoài Hoàng Thành thì người ta đánh chuông trống để báo hiệu là vua đi hoặc vua về. Tại đây vào ngày 30-08-1945, vua Bảo Đại làm lễ thoái vị và trao ấn kiếm cho chính quyền cách mạng, ấn và kiếm đều bằng vàng nặng tổng cộng 10kg, sau đó chấm dứt chế độ phong kiến nhà Nguyễn kéo dài 143 năm.

Vào ngày 30/8/1945, Bảo Đại đã làm lễ thoái vị tại Ngọ Môn để chính thức trở thành công dân Vĩnh Thuỵ.

Phía sau cổng Ngọ môn là cầu Trung Đạo lát bằng đá xanh, cầu này ngày xưa chỉ dành cho vua đi, còn đoàn theo hầu vua là đi ở hai bên, hai đầu cầu là hai cổng tam quan bằng đồng gọi là Long vân đồng trụ có nghĩa là cột trụ bằng đồng chạm hình rồng và mây, cột trụ này làm từ năm 1822 đến bây giờ vẫn còn nguyên. Hai bên cầu Trung Đạo là có hồ Thái Dịch trồng sen, xung quanh trồng cây đại tượng trưng cho lòng quân tử và sự vĩnh cửu. Qua khỏi cầu Trung Đạo có hai cái sân cũng lát bằng đá xanh, sân đó gọi là đại triều nghi tức là sân dành cho quan đứng làm lễ. Sân trên dành cho quan lớn từ nhất phẩm đến tam phẩm, còn sân dưới từ tứ phẩm đến cửu phẩm, thấp nhất dành cho hương chức hội tề. Hai bên sân có hai dãy bia gọi là Quảng Sơn, dãy bia nhỏ làm phẩm sơn ghi các phẩm tộc của các quan để cho họ đứng đúng vị trí. Vua cho đặt hai bên sân đại triều 2 con nghê là để giám sát các quan, còn hai bên có hai sân rộng là ngày xưa có các trại lính để họ bảo vệ hoàng thành, đồng thời các quan muốn tiến vua vật gì phải đưa qua trại lính để kiểm soát trước.

Để có thể dễ dàng hình dung ra các chức vụ quan lại ngày xưa, ta hãy tìm hiểu một chút về cách phân bổ các chức quan. Quan lại ngày xưa được xếp làm 9 bậc (từ nhất phẩm đến cửu phẩm), trong đó mỗi bậc lại có chức chính và tòng (tùng) nên thành ra có đến 18 bậc quan lại. Lương bổng thì dựa vào cấp bậc mà lãnh. Cao nhất trong chức quan là Chính Nhất phẩm mỗi năm được lãnh đến 400 quan tiền, 300 phương gạo, 70 quan tiền xuân phục tức tiền phụ cấp Tết; thấp nhất là chức Tòng (Tùng) Cửu phẩm mỗi năm chỉ nhận được 18 quan tiền, 16 phương gạo và 4 quan xuân phục. Đó là trong triều, còn đối với các chức quan ngoài triều thì có các chức như Tổng đốc tức là quan cai quản các tỉnh lớn, Tuần phủ tức là quan cai quản các tỉnh nhỏ. Giúp việc cho quan đầu tỉnh có Bố chính tức là quan coi giúp về Tài chính, Thuế khoá, Đất đai; Án Sát là quan lo coi về Tư pháp và Lãnh Binh tức quan lo coi về Quốc phòng an ninh.
Cuối sân chầu là Điện Thái Hòa, là nơi vua ngự triều 2 lần trong tháng hay còn gọi là thiết đại triều, mỗi tháng 2 ngày (ngày một và ngày 15 âm lịch) quan từ lục phẩm trở lên mặc áo mũ đại triều vào lạy chầu, lễ tấn tôn vua lên ngôi, lễ vạn thọ (sinh năm vua), lễ tứ tuần, ngũ tuần, đại thắng, lễ tiếp các sứ thần nước ngoài. Khi làm lễ vua ngồi trên ngai vàng, xung quanh là quan tứ trụ triều đình đứng nơi bốn cái cột, đó là các quan: Văn minh điện đại học sĩ đứng bên trái, Võ minh điện đại học sĩ đứng bên phải, Đông trác và Cần chánh điện đại học sĩ .

Điện Thái Hòa xây dựng năm 1805 dưới thời vua Gia Long, toàn bộ được làm bằng gỗ lim và được sơn son thiếp vàng ở 48 cột gỗ lim, gian chính giữa phía trong cùng đặt ngai vàng, tất cả những đồ dùng nơi đây đều là nguyên bản từ xưa để lại, ngai vàng xưa có đặt trên ba thành bệ tượng trưng cho thiên địa nhân, theo thuyết này trên đời có ba cái quý nhất đó là trời, đất, con người, trước ngai vàng là hoàng án ngày xưa, khi làm lễ người ta phủ lên một tấm vải màu vàng, trên hoàng áng đặt hai thứ: một lư cầm, một cái cáp bằng gỗ sơn son thiếp vàng đặt chiếu chỉ do vua ban ra. 
Đây là 2 căn nhà gỗ to nhất Việt Nam liền mái nhau theo lối kiến trúc trùng thiềm điệp ốc, lợp ngói hoàng lưu ly được chia ra làm ba tầng chồng mí lên nhau theo thứ tự từ cao đến thấp gọi là trồng diêm hay trùng thiềm là vậy. Đỉnh mái trang trí lưỡng long tranh châu. Đây là ngôi điện khá rộng rãi vì nó có chiều dài là hơn 40m và chiều rộng là hơn 30m. Vào trong này chúng ta có thể thấy có hai khu vực được gọi là nhà trước và sau của điện Thái Hoà nằm trên cùng một mặt nền và nối lại với nhau bằng một hệ thống vì kèo thứ ba, đỡ một hệ thống trần uốn cong lên, đây được gọi là trần Thừa lưu hay còn gọi là trần vỏ dùng để che máng xối phía trên Hệ thống vì kèo tại khu vực nhà trước làm theo kiểu “chồng rường – giả thủ” với sự kết hợp hài hoà giữa kết cấu kiến trúc và mỹ thuật, vừa có công dụng chịu lực nhằm nâng đỡ toàn bộ hệ thống ái nhưng đồng thời cũng có tác dụng thẩm mỹ rất cao. Tại khu vực nhà sau, hệ thống vì kèo tương đối đơn giản, làm theo kiểu “vì kèo cánh ác”. Cả hai khu vực nhà trước và sau này đều là nhà theo lối 7 gian 2 chái.

Ngày xưa quan lớn là tứ trụ chứ không phải là tể tướng, dưới thời Minh Mạng còn đặt ra luật lệ tứ bất lập: không lập tể tướng, không lập hoàng hậu, không lập thái tử, không lập trạng nguyên, nhằm tập trung quyền lực về tay vua, từ hoàng hậu có từ sau khi bà ta mất, còn lúc sinh thời bà ta chỉ được gọi là hoàng quí phi, khi làm lễ đứng xếp hàng phía trên tay phải vua và sau những cái cột là hoàng thân (bên nội) còn quốc thích (bên ngoại) không được vào làm lễ đứng xếp hàng bên trái là những hoàng tử, phía sau có hai tấm cửa nội dừng kiệu của vua để vua bước vào làm lễ, bên trên có đèn lục giác, cũng là những cổ vật thời xưa thắp bằng dầu, khi mới xây dựng điện nền lát bằng gạch bát tràng trong men xanh và vàng xen kẻ. Dưới thời vua Thành Thái cho người sang Pháp mua gạch hoa về thay, từ khi xây dựng đến nay điện đã trải qua 20 năm và đã được trùng tu nhiều lần và lần gần đây nhất là năm 1993 do trung tâm bảo tồn di tích thực hiện, trong lần trùng tu này người ta thay 2 cột gỗ lim, bị mọt và bị đạn bắn cháy năm Mậu Thân, hai bên còn có hai gỗ bậc bình bằng gỗ huyền khảm cẩm xà cừ làm thời Vua Tự Đức, dưới hoàng áng có một quả cầu bằng gỗ có những con sư tử nô giởn nên gọi là sư tử hỉ cầu, hai bên là hai con nghê, thời chiến tranh cung điện phía sau cháy hết, chỉ còn cung điện này thôi.

Phía bên phải Điện Thái Hòa bao gồm các cụm công trình, đó là Hiển Lâm Các là nơi thờ những người có công với nhà Nguyễn. Đây là một cái gác cao ba tầng, cao nhất trong toàn bộ khu vực hoàng cung, cao đến 13m làm bằng gỗ, xây dựng vào năm 1821 cho đến bây giờ thì chưa sập lần nào. Các cột trong kia đều bằng gỗ lim, xuyên suốt ba tầng và mỗi cột như vậy cao tới 12 m, chu vi gần 1,5m. Trên nóc các cung điện ở Huế thường làm một cái bầu rượu, bầu rượu này được gọi là thiên hồ. Thiên là trời, hồ là cái bình, cái bầu nơi đó chưa đựng những khí thiêng của trời đất, xung quanh có những quả chuông và tháp bằng đồng gọi là phan chuông, tức là khi nào có gió lớn thì lay động tạo thành tiếng nhạc. Mái thì lợp ngói âm dương, tráng men màu vàng gọi là hoàng lưu ly. Các cung điện lớn của vua thường được lợp ngói âm dương tức là gồm một ngói ngửa là dương có màu vàng. Hai bên có gác chuông và gác trống, khi nào có cúng kỵ thì người ta đều đánh chuông và trống này. Bên tay trái là chuông và bên tay phải là trống. Ra khỏi bức tường thành có hai ngôi nhà đó là: tả hữu tằn tự nơi đó thờ những người có công đối với triều Nguyễn. Gác hiển lâm còn là cái cổng để cho vua ra vào trong các ngày cúng kỵ.

Bên cạnh đó, còn có Cửu Đỉnh. Cửu đỉnh là một bộ tác phẩm bằng đồng đặc sắc nhất của nhà Nguyễn còn lại cho đến bây giờ. Được đúc vào năm 1835, đúc trong vòng một năm rưỡi là hoàn thành và được đặt tại đây năm 1837 cho đến bây giờ và không di chuyển đi đâu. Do các quan ở bộ công chủ trì việc đúc, những cái này có trọng lượng rất lớn và khách nhau. Khi đúc người ta làm một cái khuôn bằng đất sét, đào một cái hố và đặt ngược cái khuôn đó, xung quanh nấu 60 cái lò nấu đồng, khi đồng chảy thì đổ vào ba cái chân của cửu đỉnh. Kỹ thuật đúc đồng lúc bấy giờ rất là cao nên nó rất là hoàn chỉnh và kín đáo. Lúc đúc chỉ đúc trơn thôi còn 18 cái hình đó thì đúc rồi gắn vào sau. Những cái đỉnh này cũng được vua Minh Mạng đặt tên. Đỉnh ở chính giữa được gọi là cao đỉnh. Cao chính là thế tổ cao hoàng đế lấy theo miếu hiệu của vua Gia Long là vua đầu tiên của triều Nguyễn. Tiếp theo là Nhân đỉnh, nhân là thánh tổ nhân hoàng đế lấy theo miếu hiệu của vua Minh Mạng. Cái lớn nhất là 4300 cân đổi ra kg là 2600kg. Cái nhỏ nhất là nhỏ hơn 1000kg. Hai bên cũng đặt hai con nghê đồng, nghê giống như hai con nghê ở ngoài thành đại triều.

Sau hàng Cửu đỉnh là Thế Tổ Miếu là nơi thờ các vua Nguyễn. Thế tổ miếu tổ chức rất là nhiều lần kỵ ví dụ như một năm có năm lần cúng gọi là năm lần hưởng: xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa cúng một lần và tháng chạp cúng một lần nữa. Và khi cúng kỵ thì chỉ có vua và các quan đại thần được vào còn các bà hoàng hậu thì không được ra vào tại đây nên người ta xây một cái miếu khác gọi là miếu phụng tiên. Miếu phụng tiên chỉ dành cho hoàng hậu và hoàng thái hậu ra vào cúng kỵ. Ngày nay cũng có cúng kỵ do các con cháu của các vua thời Nguyễn họ tổ chức mà họ hiệp kỵ tất cả 13 vua đều tại đây hai ngày 18, 19 tháng 12 âm lịch hàng năm.

Bên cạnh đó có Hưng Tổ Miếu là nơi thờ Nguyễn Phúc Luân, thân sinh của vua (Gia Long), Cung Diên Thọ (cung của mẹ vua).

Đối xứng có: Thái Tổ Miếu là nơi thờ 9 đời chúa Nguyễn, Triệu Tổ Miếu là nơi thờ phụng ông bà Nguyễn Kim…

Ngày xưa phạm vi hoàng thành có khoảng 200 công trình kiếnh trúc lớn nhỏ, nó được ví như một thành phố thu nhỏ có các tiện nghi vui chơi giải trí để phục vụ cho triều đình hoàng gia. 200 công trình này được chia làm 4: loại thứ nhất để thiết triều làm lễ như là cửa Ngọ môn, Điện Thái Hòa, thứ hai là nơi thờ phụng các vị vua chúa như Thái miếu, Thiệu miếu ,Hưng miếu. Thứ ba là nơi ăn ở của vua và gia đình nhà vua là tử cấm thành. Thứ 4 là phủ nội vụ, nơi cất giữ các kho vàng bạc, cũng như nơi sản xuất các đồ dùng phục vụ cho triều đình và hoàng gia.

3- Tử Cấm Thành

Tử Cấm Thành nguyên gọi là Cung Thành là vòng tường thành thứ 3 của Kinh đô Huế, giới hạn khu vực làm việc, ăn ở và sinh hoạt của vua và hoàng gia. Có khoảng 50 công trình kiến trúc trong này, những di tích này bao gồm: Tả Vu và Hữu Vu, Vạc đồng, Điện Kiến Trung, Điện Cần Chánh, Thái Bình Lâu, Duyệt Thị Đường. 

Tường thành xây bằng gạch, đá cao trên 3m, có 1 cửa chính và nhiều cửa phụ, là nơi làm việc của vua và chỗ ở của vua cùng hoàng hậu.

Hiện nay chỉ còn: Tả Vu, Hữu Vu (nơi chờ vào chầu vua), Duyệt Thị Đường (nhà hát của vua), Thái Bình Lâu (nơi vua đọc sách).

Tử Cấm Thành là khu vực quan trọng nhất so với các khu kia, Tử Cấm Thành có mặt bằng cũng gần vuông, mỗi cạnh trên dưới 300m. Vòng tường thành chung quanh xây bằng gạch cao 3,50m; ngăn cách nơi sinh hoạt của nhà Vua và Hoàng gia với bên ngoài. Trong Tử Cấm Thành có gần 50 công trình kiến trúc lớn nhỏ bao gồm nhiều cung điện huy hoàng tráng lệ lộng lẫy vàng son. Chung quanh thành trổ 7 cửa để ra vào, mà cửa chính duy nhất ở mặt thành phía trước là Đại Cung Môn chỉ dành cho Vua đi. Vừa bước ra khỏi cửa này là đối diện ngay với điện Cần Chánh là nơi Vua làm việc hàng ngày. Hai bân sân điện là Tả Vu, Hữu Vu và Đông Các. Hai bên điện này là điện Văn Minh và điện Võ Hiển quay mặt về cùng một hướng như nó. Sau đó, cách một tấm phong dài là Càn Thành, nơi Vua ở. Cách một cái sân nữa là cung Khôn Thái, nơi ở của Hoàng Quý Phi (thường gọi là Hoàng Hậu), rồi đến lầu Kiến Trung xây thời Khải Định. Hai bên dãy cung điện ấy còn có điện Quang Minh, điện Trinh Minh, điện Dưỡng Tâm, Tĩnh Quan Đường, Duyệt Thị Đường (nhà hát), Thượng Thiện Đường (chỗ nấu ăn cho Vua), Thái Bình Lâu (nơi Vua đọc sách), gắn liền với Thiệu Phương Viên là vườn Ngự Uyển với những hồ ao, đình tạ, cầu cống… và đối xứng bên kia là Lục Viện, thế giới của phi tần cung nữ, hoạn quan.

Về tính chất của Đại Nội tức là hệ thống Hoàng cung Huế, có thể nêu lên các đặc điểm sau:

Bố cục mặt bằng của hệ thống kiến trúc hết sức chặt chẽ, cân đối, nhịp nhàng và liên tục. Phần lớn đối xứng nhau từng cặp qua đường trục chính của Đại Nội, gọi là đường Dũng đạo, và các công trình kiến trúc đều ở vào những vị trí tiền, hậu, tả, hữu, thượng, hạ rất nhất quán.

Các nguyên tắc cổ điển được tôn trọng: tả văn, hữu võ, tả nam, hữu nữ, tả chiêu, hữu mục. Các con số dịch học đã được áp dụng tối đa, nhất là số 9 và 5 trong hào “cửu ngũ” của kinh dịch: “Ngọ Môn 5 cửa 9 lầu”, cửu đỉnh, cửu vị thần công, cửu phẩm…
Các công trình kiến trúc ở đây biểu hiện một cách rõ ràng tư tưởng độc tôn quân quyền. Tử Cấm Thành là một tiểu vũ trụ của hoàng gia, trong đó có đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt: ăn ở, làm việc, giải trí. Điện Càn Thành nơi nhà Vua ăn ngủ, tọa lạc ở trung tâm vũ trụ ấy. Các khu vực kế cận đó giống như những hành tinh quay chung quanh trung tâm quan trọng này.

Khác với những hệ thống Hoàng cung của các triều đại trong lịch sử Trung Quốc và Việt Nam chỉ xây một vài miếu thờ các Vua chúa tiền nhiệm bên trong, Đại Nội Huế có đến 5 ngôi miếu để thờ các “Tiên Vương liệt thánh” của triều đại. Điều này chứng tỏ, theo kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng nhà Nguyễn rất tôn trọng tổ tiên và tôn sùng thế phả.

Trên mặt kĩ thuật cung điện Huế có phong cách, đặc điểm riêng trong kết cấu kiến trúc và trang trí nội ngoại thất. Cung điện và đền miếu đều làm theo kiểu nhà kép, gọi là “trùng thiềm điệp ốc”: nhà trước nhà sau liên kết lại bằng trần thừa lưu uốn cong mềm mại. Hàng cột hiên trên ngay sân để tạo ra ảo giác bề cao. Mái được chia ra làm thành hai hoặc ba mảng tính từ trên xuống để tránh sự nặng nề. Bờ nóc, bờ quyết thẳng chứ không có tàu đao uốn cong lên như đình chùa miếu ở miền Bắc. Các bờ nóc, bờ quyết, cổ diêm ở bên ngoài và liên ba đố bản ở bên trong đều được trang trí rất phong phú bằng thơ văn và hình ảnh cổ điển theo lối “nhất thi nhất họa”, chạm trổ thật tỉ mỉ, tinh tế, nhất là ở các hệ thống vì kèo nóc và hệ thống con – xơn. Nói chung cung điện Huế có một “thức” kiến trúc độc đáo, một thần thái đặc biệt của thời Nguyễn.

Nằm trong lòng Kinh thành là Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, gọi chung là Đại Nội. Đây là trung tâm sinh hoạt chính trị và hành chính quan trọng nhất của triều đình và là nơi ăn chốn ở của nhà Vua, gia đình rất đông đảo.

Đại Nội được xây dựng chính thức vào năm 1804 và nâng cấp hoàn chỉnh hóa vào năm 1833. Chung quanh có tất cả 10 chiếc cầu bắc qua hào. Mỗi mặt thành trổ một cửa để ra vào. Mặt trước là cửa Ngọ Môn dành cho Vua đi khi có đoàn Ngự đạo đi theo hầu; mặt sau là cửa Hòa Bình dành cho Vua đi chơi; mặt trái là cửa Hiển Nhơn dành cho các quan lại và lính tráng phục vụ ra vào làm việc; mặt phải là cửa Chương Đức dành riêng cho các bà trong nội cung.

Với hơn 100 công trình kiến trúc đẹp, mặt bằng Đại Nội được chia ra làm nhiều khu vực khác nhau, giữ các chức năng riêng biệt và quanh mỗi khu vực đều có xây tường để ngăn cách nhau. Các khu vực chính là: 
Từ cửa Ngọ Môn đến Điện Thái Hòa: đây là nơi cử hành các cuộc đại lễ của triều đình: lễ Đăng quang, lễ Vạn thọ (sinh nhật Vua), lễ Nguyên Đán, lễ Duyệt binh.. và lễ Đại triều mỗi tháng hai lần.

Triệu miếu, Thái miếu, Hưng miếu, Thế miếu và điện Phụng Tiên là những khu vực riêng để thờ các Vua chúa nhà Nguyễn. Tại đây ngoài 5 tòa miếu điện chính, còn có khoảng 30 công trình kiến trúc phụ thuộc.

Cung Diên Thọ và cung Trường Sanh, mỗi cung có một tòa điện chính ở giữa và hơn 10 tòa nhà phụ ở xung quanh. Đây là nơi dành riêng cho Hoàng Thái Hậu (mẹ Vua) và Thái Hoàng Thái Hậu (bà nội Vua) ăn ở.

Phủ nội vụ: đây là các nhà kho tàng trữ đồ quý, các xưởng thủ công mỹ nghệ chế tạo đồ vàng, bạc, ngọc ngà, gấm vóc … cho triều đình và hoàng gia sử dụng.

Vườn Cơ Hạ và điện Khâm văn: nơi học tập và chơi đùa của các Hoàng tử và Hoàng nữ khi chưa xuất phủ.

Đàn Nam Giao

Trong lịch sử các triều đại quân chủ Việt Nam. Kể từ nhà Lý (1010-1225), đàn Nam Giao đã được thiết lập ở Kinh Đô Thăng Long để tế trời. Trong thời Hậu Lê (1427-1788), qui cách kiến trúc đàn tế và nghi lễ cúng tế được chỉnh đốn đàng hoàng hơn.

Riêng ở Huế, xưa nay có 4 vị trí xây dựng đàn Nam Giao khác nhau để các vua chúa lên tế trời hàng năm, hoặc ba năm một lần.

Dười thời chúa Nguyễn Phúc Lan (1635-1648), đàn tế trời được thiết lập ở một khoảnh đất thuộc làng Kim Long gần nơi đóng thủ phủ.

Qua triều Tây Sơn (1788-1801), lễ tế trời diễn ra ở một ngọn đồi gần phía Tây núi Ngự Bình, gọi là Hòn Thiên hay núi Ba Tầng.
Đến thời các vua nhà Nguyễn, ngay sau khi lên ngôi 1802, vua Gia Long cho đắp đàn ở làng An Ninh vào năm 1803. Nhưng sau đó 3 năm, triều đình nhà Nguyễn lại bỏ vị trí ấy để cho xây cái đàn tế khác ở làng Dương Xuân như chúng ta đang thấy hiện nay.
Đàn tế trời lộ thiên này được khởi công xây dựng vào ngày 25/03/1806. Nhân công làm việc tại đây đều là lính và thợ thuộc bộ Công và Bộ Binh. Không thấy sử nói đàn làm bao lâu nhưng có lẽ hoàn tất vào cuối năm ấy, vì qua đầu năm sau triều đình Gia Long đã cử hành lễ tế Giao lần đầu tiên tại đây.
Khuôn viên đất đàn Nam Giao hình chữ nhật, bề dài 390m, chiều rộng 265m, giới hạn bởi một vòng tường thành xây bằng đá. Khi mới xây đàn xong, người ta trồng một cụm thông đứng biệt lập ở phía Nam đàn tế tượng trưng cho vua Gia Long. Tại khuôn viên này, các hoàng thân và các quan lớn trong triều mỗi người phải trồng một cây. Ở mỗi cây treo một tấn thẻ bài bằng đồng hay bằng đá khắc tên người trồng ngày, tháng, năm trồng và thước tấc của cây khi mới trồng.

Ngoài bản thân đàn Nam Giao gồm 3 tầng chồng lên nhau, còn có một số nhà cửa phụ thuộc, bao gồm hai loại: loại nhà cố định và loại nhà tạm thời. Loại nhà cố định là loại nhà xây bằng gạch lợp ngói, như Trai Cung (nơi vua lên tạm trú một vài hôm để chay tịnh trước khi tế), Thần Trù (nhà bếp), Thần Khố (nhà kho). Loại tạm thời là những ngôi nhà gỗ lợp vải hoặc lợp tranh chỉ dựng lên trong những ngày có lễ, xong là tháo giở đi, như Thanh Ốc, nhà Quan Cư, nhà Khoản Tiếp…

Từ ngày nhà Nguyễn cáo chung, rừng thông và các công trình kiến trúc nhà cửa ở đàn Nam Giao cũng điêu tàn dần.

Đàn Nam Giao được thiết lập ở phía Nam Kinh Thành Huế, Xây dựng đàn tế ở vị trí ấy là giữ đúng nguyên tắc kiến trúc từ ngàn xưa của Đông Phương.

Đàn Nam Giao là một đàn tế lộ thiên. Mộ thức kiến trúc này mang ý nghĩa vừa tôn giáo vừa chính trị của nền quân chủ Đông Phương, trong đó phương quyền được kết hợp chặt chẽ với thần quyền. Đàn Nam Giao gắn liền với thuyết Thiên mệnh của đạo Nho. Đàn Nam Giao được xây dựng thành ba tầng, tượng trưng cho thuyết Tam tài: Thiên, Địa, Nhân. Mỗi tầng mang một hình dạng và màu sắc riêng: trời tròn, đất vuông, thiên thanh, địa hoàng.

Tầng trên hết hình tròn, gọi là Viên Đàn, tượng trưng cho trời. Hành lang chung quanh quét vôi màu xanh. Đến ngày tế lễ, người ta dựng lên ở tầng này một cái nhà hình nón lợp vải màu xanh, gọi là Thanh Ốc. Tầng kế có hình vuông, gọi là Phương Đàn tượng trưng cho đất. Hành lang bốn phía quét vôi màu vàng. Mỗi lần tế, người ta dựng lên ở đó một cái nhà vuông lợp vải màu vàng, nhỏ hơn nhà trên gọi là Hoàng Ốc. Tầng dưới cùng cũng hình vuông, hành lang chung quanh màu vôi đỏ, tượng trưng cho người. Tại đây khi tế lễ có 128 văn công và vũ công đứng múa.

Đàn Nam Giao quay mặt về hướng Nam. Vòng tường bằng đá chung quanh khuôn viên của đàn có trổ 4 cửa trống rất rộng nhắm theo 4 hướng. Trước mỗi cửa đều xây một bức bình phong rất lớn. Như vậy, hình thức, phương hướng và màu sắc của kiến trúc đàn Nam Giao đều áp dụng nguyên tắc Âm Dương Ngũ Hành của Dịch Học.

Đại Nội

Đại nội ngày nay là nơi chúa Nguyễn Phúc Chu (1687 – 1691) đã dựng thủ phủ của Đàng Trong vào năm 1687 khi ông dời thủ phủ từ làng Kim Long về. Sau đó thủ phủ Phú Xuân được dời đi nơi khác .

Đến thời Gia long (1802 – 1819) sau khi chọn Phú Xuân làm kinh đô cho cả nước thống nhất vào năm 1802, nhà vua lại dùng vị trí ấy để xây dựng tạm thời một số cung điện đơn giản dành cho hoàng gia ăn ở và triều đình làm việc. Năm 1804 vua Gia Long giao cho 2 đại thần Nguyễn Văn Chương và Lê Chất đứng ra điều khiển công tác xây dựng Đại Nội, bao gồm Hoàng Thành và Cung Thành. Cung Thành nằm trong lòng Hoàng Thành. Vào năm 1822 dưới thời Minh Mạng (1820-1840), cung thành được gọi là Tử Cấm Thành.

Đại Nội được xây theo hình gần vuông, mỗi cạnh dài khoảng 600m. Diện tích độ 37,5ha. Thành xung quanh xây bằng gạch cao 4m, dày 1m. Bên ngoài thành có hệ thống hào gọi là Kim Thủy Hồ để bảo vệ thành. Mỗi mặt thành trổ ra một cửa để ra vào. Như vậy cứ tổng cộng 4 cửa. Có 10 cầu đá bắc qua để thông thương trong ngoài.

Mặt bằng Đại Nội có hàng trăm công trình kiến trúc với nhiều khu vực khác nhau: nơi cử hành đại lễ, khu thờ phụng các vua Chúa Nguyễn, khu vực ăn ở của mẹ vua, khu vực nhà kho, khu học tập, khu vui chơi của các hoàng tử….khu vực quan trọng và rộng lớn nhất nằm ở trung tâm Đại Nội là Tử Cấm Thành.

Tử Cấm Thành có mặt bằng gần vuông, mỗi cạnh trên dưới 300m. Vòng tường bao quanh cao 3,5m ngăn cách nơi sinh hoạt của nhà vua và hoàng hậu bên ngoài. Trong khu vực này có hơn 50 công trình kiến trúc các loại, nhiều cung điện vàng son lộng lẫy.

Về nghệ thuật kiến trúc của Đại Nội nói chung, có thể nêu ra mấy điểm đặc biệt chủ yếu sau đây:

* Bố cục mặt bằng của hệ thống kiến trúc rất chặt chẽ, đăng đối. Phần lớn các công trình kiến trúc đều đối xứng từng cặp qua đường trục chính và ở vào những vị trí tiền, hậu, tả, hữu, thượng, hạ nhất quán. Các con số 9 và số 5 trong Kinh Dịch đã được sử dụng nhiều trong kiến trúc vì nó ứng với nhiều mạng thiên tử.

* Các công trình kiến trúc biểu hiện rõ tư tưởng đốc tôn nhân quyền. Tử Cấm Thành là một tiểu vũ trụ của Hoàng Gia. Trong đó có đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt: ăn ở, làm việc, nghỉ ngơi, giải trí. Điện Cấm Thành, nơi nhà vua ăn ngủ, tọa lạc ở trung tâm vũ trụ đó.
* Khác với những hệ thống hoàng cung của các triều đại trước trong lịch sử Trung Quốc và Việt Nam không bao giờ xây miếu thờ các vua chúa tiền nhiệm ở bên trong. Đại Nội Huế có 5 ngôi miếu thờ lớn như vậy, chứng tỏ nhà Nguyễn rất trọng tổ tiên của mình.
• Trên mặt kỹ thuật cung điện Huế có phong cách riêng. Với vật liệu chính là gỗ, các cung điện làm theo kiểu nhà kép, gọi là: “trùng thiềm điệp ốc”. Trang trí nội, ngoại thất đều rất phong phú bằng hình ảnh và thơ văn xen kẽ nhau theo lối “nhất thi nhất họa”. Chạm trổ tỷ mỷ, công phu, tinh tế. Cung điện ở đây theo một “thức” kiến trúc độc đáo, một phần thần thái đặc biệt.

Bốn cửa của Hoàng Thành là:
- Cửa chính Ngọ Môn dành cho vua khi ra vào thành có đoàn ngự dạo đi theo trong những dịp quan trọng.
- Cửa sau phía Bắc là cửa Hòa Bình dành cho vua đi chơi hoặc đi đánh giặc, ý mong muốn luôn có sự hòa bình .
- Cửa bên trái phía Đông là cửa Hiển Nhơn dành cho nam giới với ý đã là người nam thì phải có công danh, hiển vinh trong xã hội .
- Cửa bên phải phía Tây là cửa Chương Đức dành cho nữ giới với ý nhắc người phụ nữ phải giữ đức hạnh của mình . 
- Hoàng Thành được xây dựng từ năm 1804 đến 1833.

Hệ Thống Lầu Ngũ Phụng

Lầu Ngũ Phụng có hai tầng dưới lớn trên nhỏ. Bộ sườn làm bằng gỗ lim. Lầu gồm 9 bộ mái lợp ngói ống tráng men vàng và xanh. Ngói được lợp theo kiểu âm dương. Lầu dựng ở một nền cao 1,14m xây trên đài. Tòa nhà lầu có 100 cây cột chẵn, trong đó có 48 cột ăn suốt cả hai tầng. Số 100 này cũng là con số hướng về đất tổ. Hơn nữa nó cũng tượng trưng cho 50 âm và 50 dương cộng lại thể hiện cho âm dương hài hòa. Đâu có âm dương hài hòa thì ở đó có vạn vật sinh sôi nảy nở. Ngói vàng hoàng lưu ly cho vua vì vua là minh thổ mà đất lại là màu vàng nên nhà ở của vua lợp vàng, áo vua cũng màu vàng (Hoàng Bào)….

Mái tầng dưới đơn giản, nối liền chạy quanh khắp các phía để che mưa nắng cho các dãy hành lang. Nhưng ở tầng trên thì mái chia ra thành 9 bộ khác nhau, trong đó bộ mái ở giữa cao hơn 8 bộ mái ở hai bên. Xung quanh các tầng dưới đều để trống trừ tòa nhà chính giữa có hệ thống cửa gương ở mặt trước. Còn ở tầng trên thì mặt trước nhà giữa dựng cửa lá sách, chung quanh nong ván, nhưng còn trổ nhiều cửa với nhiều dạng khác nhau: hình tròn, hình cái quạt, hình cái cánh….

Tổng thể hệ thống Ngọ Môn như vòng tay chủ nhân đón chào khách vào. Sở dĩ có hình chữ U và hệ thồng lầu Ngũ Phụng được chia ra làm 9 bộ mái lớn nhỏ, cao thấp là vì để tránh sự nặng nề của một công trình kiến trúc khá đồ sộ. Hơn nữa đây là một công trình kiến trúc được đánh giá cao về tính thiên nhiên. So với Trung Quốc, khoảng cách từ Thiên An Môn đến Ngọ Môn rất rộng lớn. Ngọ Môn có 5 cửa nằm trên đường thẳng tượng trưng cho ngũ hành nhưng nhìn vào lạnh lùng, uy nghi, u tịch. Trong khi Ngọ Môn ở Huế có ao hồ, mặt nước, cây cảnh hài hòa. Các vua khôn khéo đưa thiên nhiên vào kiến trúc ngoài những kỹ thuật mài dũa đá, gạch, trang trí hoa lá… Chính nó đã làm cho kiến trúc Ngọ Môn trở nên mền mại, cảm giác không nặng nề, mà nhẹ nhàng. Dù học tập nhưng có sự sáng tạo hơn về thiên nhiên, nên không thể đánh giá vua Minh Mạng lấy toàn bộ kiến trúc của Ngọ Môn Trung Quốc vào đây. Đó chính là sự sáng tạo của kiến trúc Nguyễn.

Số 5 tượng trưng cho Ngũ Hành, số 9 trong kinh dịch ứng với mạng thiên tử, 100 cây cột là số cộng của Hà đồ và Lạc thư.

Gạch tráng men được vua Thành Thái mua ở Pháp về thay vào. Hệ thống cửa kính được thay vào thời Khải Định. Chuông đúc vào năm 1822 thời Minh Mạng. Bên trong lầu Ngũ Phụng phần dưới có bức ảnh nói lên quang cảnh của lễ Truyền Lô. Hai bên là các quan thuộc bộ học và bộ lễ, giữa các ông nghè đỗ tiến sĩ. Vua ngự chính giữa hai chữ Ngọ Môn (ngày xưa bằng vàng, nhưng đã bị mất vào năm 1942 cùng với tượng phật vàng ở chù Thiên Mụ). Chúng ta còn thấy các quan cận thần, quan văn, quan võ và quan truyền lô – người thay mặt vua đọc các chiếu chỉ sắc phong. Ngoài ra còn có các mặt quan lại ở địa phương lên để rước ông nghè về bái tổ.


Đây là sơ đồ của buổi lễ thiết triều trên Ngọ Môn. Bên kia là danh sách tất cả các vị tiến sĩ của triều Nguyễn. Triều Nguyễn có 32 khoa thi. Khoa thi đầu tiên diễn ra vào năm 1822, khoa thi cuối cùng diễn ra vào năm 1919 dưới thời vua Khải Định và đã chọn ra được 293 vị tiến sĩ. Nguyên tắc là không phong trạng nguyên nên người đỗ đầu bảng được gọi là Tiến sĩ đệ nhất giám.

Thành Huế được xây dựng theo kiến trúc Vauban, thành đầu tiên xây dựng theo kiểu này là thành Gia Định. Trong hoàng cung xưa có trên 1000 công trình kiến trúc và được xây dựng quy họach trong 27 năm, trải qua hai đời vua. Nguyên là 1200 công trình. Bây giờ chỉ còn sót lại 480 công trình và người ta chọn lọc, quy hoạch, bảo tồn 350 hạng mục công trình.

Ngọ Môn được UNECO tài trợ 100.000USD để tái thiết. Công trình tu sửa bắt đầu từ năm 1993 đến nay vừa hoàn thành.

Trước khi đi vào hoàng cung chúng ta phải đi qua một cái hồ là hồ Kim Thủy phía trước Ngọ Môn. Bên ngoài là hồ Thành Hà. Trong Hoàng Cung cũng có nhiều hồ như Thái Dịch…Ngày xưa có quy định là ai đi qua Ngọ Môn phải xuống ngựa và lấy nón ra.

Đối với triều Nguyễn có hai vấn đề thuộc nội tộc được quy định từ thời Gia Long đó là: 

Một không lập thái tử. Hai không phong tước vương cho anh em tránh tình trạng con cái tranh giành lẫn nhau hoặc anh em nổi lên chống lại nhà vua.

Và có 3 luật chính kéo dài từ thời Minh Mạng cho đến thời Bảo Đại, đó là : 

Nội cung vô hoàng hậu. 
Triều đình vô tể tướng. 
Thi cử vô trạng nguyên. 

Đó là bài toán mà Minh Mạng giải được để tránh tình trạng lũng đoạn triều đình. Hơn nữa Minh Mạng cũng ra lệnh: nội thân ngoại thích, tức là bên trong nội mới được tham gia triều chính và thái giám chỉ là người phục dịch trong hoàng cung chứ không được là người đưa tin giữa vua với các quần thần khác. Tuyệt đối thái giám không được tham gia vào việc triều chính. Điều này đã được ghi vào văn miếu và khắc ở kinh sách. 
Cầu Trung Đạo

Cầu Trung Đạo bắc qua hồ Thái Dịch. Cầu được xây bằng gạch, mặt dưới gồm nhiều vòm cuốn. Hai đầu cầu có hai cổng dựng bằng 4 cột đồng. Trên cột đồng trang trí hoa sen. Điều này mang ý nghĩa đó là những ngọn đuốc soi sáng cho vua. Hai cột giữa cao chạm trổ rồng 5 móng. Tuy hai trụ đối xứng nhau, nhưng một bên rồng vươn lên, một bên lao xuống, tạo sự sinh động, hấp dẫn. Phía trên có những khung hình chữ nhật trang trí bằng pháp lam rực rỡ và có gắn hai chữ nổ khá lớn “Trung hòa vị đục” – “Trung“ là cái gốc lớn của thiên hạ, “hòa” là đạt đạo của thiên hạ. Khi thực hiện được sự trung hòa rồi trời đất yên ổn, vạn vật sinh sôi nảy nở. Cầu trung đạo dẫn đến sân chầu trước điện Thái Hòa.

Cầu Trung đạo nằm trên trục chính. Trên trục chính từ ngoài vào là những công trình kiến trúc dành cho vua. Đối xứng hai bên là hai công trình theo nguyên tắc “Tả Nam - Hữu Nữ”, “Tả Văn- Hữu Võ”.

Sân Bái Đình
Sân này là nơi các quan đại thần đứng sắp hàng theo phẩm trật quay mặt vào Điện Thái Hòa để làm lễ đại triều. Ở trong Điện Thái Hòa chỉ có vua ngự trên ngai vàng, các hoàng thân và bốn vị đại thần hầu vua.

Ở hai bên sân có hai con lân – một trong tứ linh (rồng thể hiện vua, lân thể hiện lòng trung thành với vua, rùa- trường thọ, phụng- sức mạnh và trí tuệ, nếu phụng đặt trong kiến trúc dành cho phái nữ thì nó thể hiện cho phái đẹp). Lân ở đây thể hiện lòng trung thành của các quan đại thần.

Sân chầu có 3 cấp. Hai cấp trên lát đá thanh, cấp dưới lát gạch. Tầng cao nhất gọi là Đệ nhất bái đình dành cho các quan từ nhất phẩm đến tam phẩm. Tầng hai gọi là Đệ nhị bái đình dành cho các quan từ tứ phẩm đến cửu phẩm. Tầng ba là Đệ tam bái đình dành cho hương hào, kỳ lão trong hoàng tộc từ 70 tuổi trở lên. Ở hai bên tầng ba có con nghê bằng đồng đứng quay đầu vào Điện Thái Hòa với chức năng “giám sát” các quan thi hành lễ. Đây là nơi triều đình Nguyễn cử hành các cuộc đại lễ thường kì và bất thường như lễ đăng quang, lễ vạn thọ, lễ đại khánh tiết…

Từ cấp 1 đến cấp 2 hai bên có 18 bia quy định phẩm trật của các quan để theo đó mà sắp hàng theo thứ tự. Bên trái nhà vua là quan văn, bên phải là quan võ.

Hồ Thái Dịch

Được xây dựng vào năm 1833, hồ ngăn cách Ngọ Môn và sân Đại Triều Nghi. Hồ có hình chữ nhật, chiều ngang 76,5m, rộng 46m. Xung quanh hồ có xây lan can bằng gạch men trang trí hoa văn. Hồ được trồng sen, ven hồ người ta trồng sứ, dưới hồ thả cá cho vua ngắm. 
Điện Thái Hòa

Điện Thái Hòa là trung tâm kiến trúc của Hoàng cung. Nó là ngôi đình cho tới nay còn lưu lại nết vàng son lộng lẫy và mang trên mình nó những văn hóa truyền thống nghệ thuật sâu đậm. Điện được lợp mái ngói hoàng lưu ly. Nếu Ngọ Môn có 100 cột gỗ lim thì Điện Thái Hòa có 96 cột.
So sánh với mấy chục tòa cung điện khác trong phạm vi hoàng cung triều Nguyễn, Điện Thái Hòa là kiến trúc quan trọng nhất, xét nhiều về mặt chức năng, vị trí, ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa nghệ thuật…
Vào đầu thế kỉ XIX, khi quy hoạch mặt bằng hệ thống kiến trúc cung đình kinh thành Huế, các nhà kiến trúc đương thời đã định vị cho Điện Thái Hòa ở vào trung tâm điểm của nó chỉ vì những lý do đơn giản nhưng rất hệ trọng: đó là nơi đặt ngai vàng. Dưới chế độ dân chủ, ngai vàng là một biểu tượng thiêng liêng đồng thời là một khái niệm cao nhất trong thiên hạ.

Ngôi điện nằm ngay trục chính của hệ thống hoàng cung ấy được đặt tên là Thái Hòa. Cái tên “Thái Hòa” có nghĩa là cần phải giữ sự hòa hợp giữa âm - dương, cương-nhu thì mới hữu ích cho vạn vật. Ở một câu trong quẻ càn, Chu Hy đã chú thích rằng “Quân đạo cương nhu, thiên hạ vô bất tri hỷ” nghĩa là “đạo làm vua cứng mà biết mềm, thì mọi việc trong thiên hạ đều bình trị được cả”.

Điện được khởi công xây dựng vào 21/21805, hoàn thành 10/1805. Lúc đó điện cách vị trí hiện nay (gần Đại Trung Môn). Năm 1806, vua Gia Long chính thức đăng quang tại đây.

Năm 1834, vua Minh Mạng cho xây lại điện ở vị trí ngày nay, trên nền cao 2m, điện dài 44m, sâu hơn 30m. Về sau điện được tu bổ nhiều lần đặc biệt vào các năm 1990-1991. Vì đặc điểm thời tiết ở Huế là mưa bão nhiều nên kiến trúc cũng phải được thiết kế xây dựng phù hợp. Từ lúc họ làm nền cao để chống lũ lụt nhưng không thể làm mái cao để tránh bị bão thổi tốc mái. Kiến trúc tiêu biểu ở Huế là trùng thiền điệp ốc hoặc “chồng diêm” tức hai mái nằm trên một nền. Bên ngoài là tiền doanh, tiếp vào trong là chính doanh, tiền và chính doanh nối tiếp nhau bằng trần này gọi là vỏ cua. Trần thừa lưu tức là nối hai gian nhà trước với nhau nhưng phía trên có chức năng là máng xối, nối mái sau của tòa nhà trước với mái trước của tòa nhà sau.

Điện này xây theo kiểu nhà kép như trên đã giải thích. Hệ thống nền nhà làm bằng gỗ lim. Các hàng cột 96 cái đều vẽ rồng sơn son thiếp vàng. Giữa bờ nóc đắp lưỡng long chầu nguyệt. Ở đầu và nóc mái đắp hồi long. Bộ mái hoàng lưu ly chia làm 3 tầng (trùng thiềm) để tránh sự nặng nề của một tòa nhà quá lớn, đồng thời tôn cao ngôi điện, tạo ảo giác chiều cao. Đó là chưa kể bề cao của các bờ nóc, các hình rồng, bầu rượu, mặt trời đắp nổi lên đó. Tất cả đều muốn bay bổng, vươn lên nền trời.

Sách Đại Nam Thực Lục cho biết rằng ngay sau khi làm lễ lên ngôi chính thức vào năm 1806, vua Gia Long đã “định triều nghi mỗi tháng lấy ngày mồng 1 và ngày rằm đặt đại triều ở Điện Thái Hòa, quan từ lục phẩm trở lên mặc áo mũ đai triều vào lạy chầu”. Vào các thời vua cuối nhà Nguyễn, trong những buổi lễ đại triều được tổ chức ở ngôi điện này và sân chầu trước mặt nó người ta thấy có đủ các quan từ quan nhất phẩm đến cửu phẩm tham dự. Đây cũng là nơi triều đình nhà Nguyễn cử hành các cuộc đại lễ thường kì và bất thường kì khác như lễ đăng quang, lễ Vạn thọ, lễ Đại khánh tiết, lễ Hưng quốc Khánh niệm… Trong những buổi lễ ấy, vua ngự trên ngai vàng. Ngai vàng được đặt trên bậc tam cấp tượng trưng cho Thiên-Địa-Nhân. Chỉ có các hoàng thân mới được “thượng điện” để đứng đầu hai bên ngự tọa, còn tất cả các quan bách tính đều xếp hàng ngoài sân đại triều theo thứ tự từ phẩm trật và theo nguyên tắc tả văn hữu võ. 

Phía trên ngai có treo bửu tán làm bằng pháp lam ngũ sắc, trang trí ngũ long, chung quanh còn trang trí bằng các điểm bằng gỗ chạm 9 con rồng thếp vàng chói lọi. Trên lồng gỗ mỗi căn đều có treo lồng đèn trang trí thơ văn theo lối “nhất thi nhất họa”. Hệ thống rường cột liên kết chặt chẽ, vững vàng trước gió bão. 
Bên trong chúng ta còn thấy cặp rùa trên lưng cõng cặp hạc do tổng trấn Nam Định đúc tặng vua Khải Định nhân sinh nhật lần 40 của vua. Tiếp đó là hai con lân biểu hiện lòng trung thành của các quan đối với vua. Quả cầu giữa có hình rồng và lân biểu hiện cho uy quyền. Đồ sứ trưng bày ở đây là đồ sứ Giang Tây ở Trung Quốc làm theo đơn đặt hàng của vua Nguyễn. Đây là bằng của UNESCO công nhận quần thể di tích Huế là di sản văn hóa thế giới. Ở đây còn có nhiều bài thơ nói lên cảnh thái bình thịnh trị của đất nước dưới thời triều đại Nguyễn. 

Về trang trí cũng như kiến trúc đều đáng lưu ý là con số 5 và số 9. Từ Đại Cung Môn đi ra Điện Thái Hòa vua phải bước lên hệ thống thềm nền dưới là 9 cấp, nền trên là 5 cấp. Số bậc cấp lên Đệ I và Đệ II Bái đình cộng lại là 9, hệ thống bậc thềm nền điện là 5 cấp. Từ sân Đại Triều Nghi nhìn vào hay ở Tử Cấm Thành nhìn ra ta có thể thấy mỗi mái điện đều đắp 9 con rồng trong các vị thế khác nhau.

Điện Thái Hòa có hai điểm đặc sắc là: 

• - Mùa hè điện rất mát, mùa đông lại rất ấm.
• - Vua ngồi trên ngai vàng ở trung tâm nghe rất rõ những tiếng nói từ khắp nơi trong điện cũng như ở ngoài vọng vào. Chưa ai giải thích được điều này. Trên có treo 3 chữ lớn “Thái Hòa Điện“.

Thái Bình Lâu

Thái Bình Lâu là nơi vua đọc sách, được xây trong vườn Thiêu Phương. Đây là tòa nhà duy nhất trong Tử Cấm Thành còn nguyên vẹn. Phía trước có hòn non bộ, biểu tượng cho thiên nhiên cây cỏ. Đó là thú chơi tao nhã. Cả núi sông thu vào đây. 

Trước có một ngôi nhà để các quan vào chầu vua. Bên hông có vườn ngự uyển. Từ Thái Bình Lâu ra vườn phải qua hai cổng. Nhà này xây thời Minh Mạng bằng gỗ. Vua Khải Định đã cho sửa lại, cho trang trí khảm. Ba vị trên nóc nhà là Hải Óc Khiêm Trù chứ không phải là Phước Lộc Thọ. Trù nghĩa là một thẻ. Ba ông gặp nhau nói rằng “cứ 10 năm sẽ để mộ thẻ vào bình, khi nắp được 10 thẻ có nghĩa là 100 năm”. Họ cầu mong cho sự trường thọ và sự phát triển.

Trang trí ở đây đa số là các hình ảnh cá hóa rồng, phượng (áo vua Khải Định có cả hình chim phượng vì ông này thích màu mè). Trên có đề 3 chữ “Thái Bình Lâu”. Phía sau Ngự Tiền Văn phòng có hồ Ngự Hà để vua đi dạo trên hồ. Bà nào được ngự cùng vua là một đặc ân lớn. 

Thế Miếu

Sau lưng Thế Miếu là Hưng Miếu thờ chúa Nguyễn Phúc Luân - cha của vua Gia Long. Vua Gia Long mất được phong là Thế Tổ Cao Hoàng Đế. 

Thế Miếu được xây dựng vào năm 1821, khánh thành vào năm 1822. Vua Minh Mạng còn trồng nhiều thông và uốn cây tạo thành chim phượng hoàng vì quan niệm cho rằng chỗ nào có phượng hoàng sà xuống là chỗ đó thái bình, an cư.

Nguyên tắc ở đây là “Nhất Tả Nhất Hữu, Nhị Tả Nhị Hữu”. Thế Miếu có 10 áng thờ:
1. Gia Long - Nguyễn Thế Tổ (1802 -1819).
2. Minh Mạng - Nguyễn Thánh Tổ (1820 -1840).
3. Thiệu Trị - Nguyễn Hiến Tổ (1841 -1847).
4. Tự Đức - Nguyễn Dực Tông (1848 - 1983).
5. Nguyễn Dục Đức (1883).
6. Nguyễn Hiệp Hòa (1883).
7. Kiến Phúc - Nguyễn Giản Tông (1883 – 1884).
8. Nguyễn Hàm Nghi (1884 – 1888).
9. Đồng Chánh – Nguyễn Cảnh Tông (1885 – 1888).
10. Nguyễn Thành Thái (1889 – 1907).
11. Nguyễn Duy Tân (1907 – 1916).
12. Khải Định - Nguyễn Hoằng Tông (1916 -1925).
Áng thờ vua Gia Long ở giữa. Đỉnh thờ to hơn có hình rồng, những đỉnh khác chỉ có hình lân.

Đối diện Thế Miếu là Hiển Lâm Các. Chính giữa sát Hiển Lâm Các là Cửu Đỉnh.

Duyệt Thị Đường

Nhà hát hoàng gia xây dựng vào năm 1826 dưới thời Minh Mạng. Nhà hát xây theo hình chữ nhật. Trên trần nhà màu xanh lơ vẽ hình mặt trời, mặt trăng, tinh tú tượng trưng cho vũ trụ. Tòa nhà nối liền cung điện nhà vua và các bà hoàng bằng một hành lang.

Sân khấu hình vuông đặt giữa tòa nhà, không có sự bài trí để phân biệt giữa đời thực và thế giới ước lệ của sân khấu. Bức tường ở cuối sân khấu trổ ra hai cửa, diễn viên vào phía phải ra phía trái. Sau bức tường đó là một phòng rộng đựng đạo cụ. Ở vị trí cao nhất trong phòng là một cái khám thờ hai ông tổ sư nghề hát bội. Phòng này trổ cửa ra sân ở mé Đông Tử Cấm Thành. Các nghệ nhân ra vào lối này. Đối xứng với bức tường qua sân khấu là một đài cao chia làm hai bậc: bậc cao nằm sát tường phía tây dành cho các bà hoàng và cung tần mỹ nữ, bậc thấp là nơi vua ngồi xem hát. Hai bậc này được ngăn bởi một lớp sáo trúc để bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài nhưng bên ngoài không nhìn thấy rõ bên trong. Hai bên chỗ vua ngự đặt vài bộ bàn ghế dành cho quốc khách.

Đây là nhà hát cổ nhất còn lại của ngành sân khấu Việt Nam. Nhà hát đã ngưng họat động sau 8/1945. Hiện người ta đang trùng tu và trong tương lai không xa du khách có thể sẽ được hưởng thức lại những làn điệu ca múa nhạc cung đình xưa.

Hiển Lâm Các

Hiển Lâm Các được xây dựng cùng lúc với Thế Miếu trên một nền hình chữ nhật. Ở phía trước và sau có hai bậc cấp nối với sân Thế Miếu, hai bên thành bậc đắp hai hình rồng chia thành ba lối đi, lối giữa dành cho vua. Hiển Lâm Các là kiến trúc bằng gỗ ba tầng. Tầng một thờ trời, tầng hai thờ đất, tầng ba tuyên dương công trạng của những vị vua anh minh. 

Đây là đài tưởng niệm duy nhất ghi công những người đã góp phần sáng lập nên triều Nguyễn. Các vua được thờ trong Thế Miếu, các công thần được thờ trong Tả, Hữu Tùng Tư ở hai bên Hiển Lâm Các. Vì tính cách thiêng liêng như thế nên triều Nguyễn đã có chỉ dụ cấm làm mọi công trình kiến trúc trong kinh thành cao hơn Hiển Lâm Các.

• Tầng 1: quanh ba mặt ngoài của hai chái được xây gạch để tăng sức chịu đựng của các hàng cột và để che bớt phần nội thất. Ba gian giữa để trống dựng lan can gỗ rất đẹp, được chạm trổ tinh vi. Gian bên phải bắc cầu thang lên trên tầng trên, nổi bật nhất là thành tay vịn. Trong các ô học trang trí bằng chữ “vạn”, chữ “thọ”… Đầu và cuối tay vịn đều chạm nổi hình đầu rồng và tay rồng uốn lượn, vừa đẹp vừa trang nghiêm.
• Tầng 2: ngày xưa nơi đây đặt áng thư và sập ngự sơn son thiếp vàng. Tầng 2 lên tầng 3 bằng một cầu thang 9 bậc có kết cấu đơn giản.

• Tầng 3: có 1 gian, mặt trước mặt sau dựng cửa lá sách. Từ 4 cột chính ở bốn góc vươn ra những cánh tay chống đỡ toàn thể phần dưới của bộ mái trên cùng. Hệ thống này có giá trị kết cấu và trang trí tạo nên mảng tối sáng cho mặt ngoài, làm tăng thêm vẻ thâm nghiêm cho công trình.

Điều khó khăn cho việc phục chế là làm sao có thể tìm thay thế cho được 4 cột gỗ thông cả 3 tầng cao 14m, 4 cột thông cả 2 tầng cao 8m .

Cửu Đỉnh

Chín đỉnh đồng còn lại với Huế hôm nay được khởi công đúc vào cuối năm Minh Mệnh thứ 16 (12-1835) và hoàn thành vào đầu năm Minh Mệnh thứ 18 (3-1837) là thành tựu xuất sắc của nghệ thuật đúc đồng Việt Nam.
Tuy nặng nhẹ cao thấp khác nhau nhưng nhìn chung cả chín đỉnh đồng đều tác thành ý tưởng đồng nhất, đó là những nét tổng quan về hình dáng, qui mô và các hình đúc nổi. Bởi vậy cả chín đỉnh đều toát lên một ngôn ngữ chung: nhất thống, vững bền, thịnh vượng và trong điều chung là chủ yếu ấy, người xưa vẫn cố ý thả những nét riêng mang tính đặc thù trên mỗi đỉnh như là đất nước nhiều dân tộc của nhiều vùng miền hợp lại. Ấy là cặp quai vuông hay xoắn thừng bộ chân dạng vòi voi hay thao thiết đứng khoẻ…chung bao trùm lên tất cả, riêng mang tính riêng lẻ, địa phương, tư tưởng đó là hoài bão cũng là thực tế.
Tên mỗi đỉnh đều nằm ở vị trí tâm thân đỉnh hướng vào án thờ tương ứng trong Thế Tổ Miếu, một hữu thể hay vô thể của vũ ttrụ như mặt trời mặt trăng, nhóm sao ngũ hành, nhóm sao bắc đẩu, nhóm sao nam đẩu, gió, mây, sấm, mưa đúc đối xứng với tên đỉnh qua trục xuyên tâm hướng về phía Hiển Lâm Các (tòa nhà ba tầng duy nhất của kinh đô Huế xưa) mang biểu tượng tam tài: thiên-địa-nhân. Nhiều người nghĩ rằng con đường xúc tiếp từ thượng (tầng trên hiển lâm các) với hoàng đế tại vị qua cửu đỉnh và thế tổ miếu chính là sự giao cảm giữa trời-đất-người để làm nên an thái.
Qua huy thanh vụ ế
Định đính điện sơn hà
Báo hựu thiên thân mệnh
Huân cao miếu hiến ca
(Thơ khắc ở thế tổ miếu)

Thật khó mà hiểu được dụng ý của tác giả qua cửu đỉnh với 162 hình đúc nổi, nếu chỉ phô trương và trang trí thông thường thì có lẽ Nguyễn Thánh Tổ không cần phải hạ dụ đúc tên vào mỗi hình làm gì, ngay việc sắp xếp một ngọn núi miền bắc bên một con sông miền Trung hoặc một cửa biển miền Nam cũng đã có chủ ý. Ta nhìn vào những hình đúc nổi đó đều dễ nhận ra sự gắn bó đan xen bắc trung nam vốn dĩ là mong ước của nhiều thế hệ, cây bông nói lên sự mặc; hạt thóc, ngọn rau, con cá…nói lên sự ăn, đó là nhu phẩm chủ yếu để cùng với các loại sơn hào hải vị như tổ yến, chim công gộp lại làm nên phồn vinh. Từ một vài cây gia vị tầm thường như hành, tỏi, kiệu, gừng…đến các loại dược liệu thiết thân như nam sâm, đậu khấu, hương như, tử tô…đều đủ để nói rằng con người có mặt ở phần khuất của các thứ đó. Vậy là người đứng sau vạn vật, 126 hình trên chín đỉnh bao gồm: núi, sông, hoa trái, chim muông, lúa đậu, rau cá, tàu thuyền, quan ải, súng đạn…như là một bộ địa chí tượng hình về đất nước. Có thể nói đó là bản tuyên ngôn giàu tính nhân văn nhất của Việt Nam thế kỷ XIX, nếu như ý tưởng hùng cường của quốc gia được bảo đảm bởi pháo đài, quan ải, chiến thuyền, vũ khí…thì sự vững bền của triều đại lại được thể hiện bằng chín đỉnh “đồ sộ đứng cao” như Nguyễn Thánh Tổ nhận xét. Cho đến nay số 9 vẫn được coi là số toàn dương, số thiêng vĩnh cửu, chín đỉnh có tên: Cao – Nhân – Chương – Anh – Nghị – Thuần – Tuyên – Dụ – Huyền không phải chỉ dành cho 9 vị vua mà là 9 chu kỳ lịch đại thụy hiệu vĩnh hằng.

Với 9 gian Thế Tổ miếu lập thành từng vòng luân chuyển thế hệ đến muôn đời, triều Nguyễn có 13 vua nhưng theo điển chế chỉ có 7 vua băng hà tại vị mới được dâng miếu hiệu và thụy hiệu nên trước năm 1957 trong Thế Tổ Miếu chỉ có 7 án thờ với 7 khám thờ ứng với 7 đỉnh: vua thứ nhất là Thế Tổ Cao Hoàng Đế án thờ đặt tại gian giữa ứng với Cao Đỉnh; vua thứ hai là Thánh Tổ. Nhân Hoàng Đế án thờ được đặt tại gian thứ nhất bên trái (thường gọi là gian tả nhất) ứng với Nhân Đỉnh; vua thứ ba là Hiến Tổ Chương Hoàng Đế án thờ đặt tại gian thứ nhất bên phải (thường gọi là gian hữu nhất) ứng với Chương Đỉnh; vua thứ tư là Dực Tông Anh Hoàng Đế án thờ được đặt tại gian thứ hai bên trái (Tả Nhị) ứng với Anh Đỉnh; vua thứ năm Giản Tông Nghị Hoàng Đế án thờ đặt tại gian thứ hai bên phải (Hữu Nhị) ứng với Nghị Đỉnh; vua thứ sáu là Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế án thờ đặt tại gian thứ ba bên trái (Tả Tam) ứng với Thuần Đỉnh; vua thứ bảy là Hoằng Tông Tuyên Hoàng Đế án thờ đặt tại gian thứ ba bên phải (Hữu Tam) ứng với Tuyên Đỉnh. 

Xin lưu ý rằng Giản Tông Nghị Hoàng Đế tên lên ngôi là Nguyễn Phúc Hạo, tên trước khi lên ngôi là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, em ruột vua Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế nhưng lên ngôi và băng hà trước (1883) nên được dâng miếu hiệu và thụy hiệu trước. Pháp xâm lược triều đình rối ren các vua Nguyễn Phúc Minh tức Nguyễn Phúc Ưng Lịch (niên hiệu Hàm Nghi) Nguyễn Phúc Chiêu tức là Nguyễn Phúc Bửu Lân (niên hiệu Thành Thái) và Nguyễn Phúc Hoảng tức Nguyễn Phúc Vĩnh San (niên hiệu Duy Tân) lần lượt bị Pháp truất ngôi và đầy đi biệt xứ, băng hà ở những thời điểm khác nhau khi không còn giữ ngôi nên miếu hiệu và thụy hiệu. Trước năm 1957 ba vị vua này chưa có án thờ tại Thế Tổ Miếu chính thể Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm lẽ ra nên lập một miếu riêng thờ ba vị vua yêu nước khả kính này, nếu thật lòng, nhưng chỉ phỉnh dân nên họ đưa vào thế tổ miếu gây nên cái khó xử về sau. Chúng ta biết rằng Nguyễn Phúc Bửu Lân với 19 năm Thành Thái có đủ quyền uy để đưa thân phụ mình vào thờ ở thế tổ miếu nhưng ông tuân thủ rất mực điển chế của triều đình nên chỉ dâng miếu hiệu và thụy hiệu danh dự là Cung Tông Huệ Hoàng Đế và lập điện thờ riêng ở An Lăng việc làm này vừa thể hiện sự hiểu biết vừa thể hiện lòng tự trọng đáng kính.

Vậy là tam tổ đứng đầu ba chu kỳ để kéo đài vô tận các chu kỳ tông nối tiếp Cao – Nhân – Chương – Anh – Nghị – Thuần – Tuyên – Dụ – Huyền là hoài bão lập thành sự bền vững chính thể quân chủ tập quyền Nguyễn, cửu đỉnh như nhiều người nhận xét là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo vừa mang giá trị di sản văn hoá hữu thể vừa mang giá trị di sản văn hoá vô hình mãi mãi bền vững với non sông đất nước.

Chùa Thiên Mụ

Nằm ở bờ bắc sông hương, nay là ngôi chùa lớn nhất ở Huế, ngôi chùa hiện nay vốn được chúa Nguyễn Hoàng cho xây dựng lại nhưng thật sự năm 1558 đã có chùa ở đây rồi. Ngày trước ở vùng mà vị trí bây giờ của Chùa Thiên Mụ có một gò đất rất cao có tên là đồi Hà Khê, có hình dáng như con rùa đưa cái đầu ra sông hương và sông hương như con rồng uốn thân.

Truyền thuyết kể rằng vào thời Bắc thuộc đời nhà Đường có các vị thầy phong thuỷ sang Việt Nam, khi ngang qua đây đã thấy được vị thế ở đây rất tốt và đã cho đào đất để cắt khí thiêng của đất Nam khiến Việt Nam không thể có nhân tài giúp nước. Sau khi lấp chặn xong thì nơi đây ban đêm thường có một bà lão mặc áo đỏ quần lục xuất hiện trên đồi, nói với mọi người: "Rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch, cho nước Nam hùng mạnh". Vì thế, nơi đây còn được gọi là Thiên Mụ Sơn. 

Năm 1558, khi chúa Nguyễn Hoàng vào làm Trấn thủ xứ Thuận Hóa kiêm trấn thủ Quảng Nam, ông đã đích thân đi xem xét địa thế ở đây nhằm chuẩn bị cho mưu đồ mở mang cơ nghiệp, xây dựng giang sơn cho dòng họ Nguyễn sau này. Trong một lần rong ruổi vó ngựa dọc bờ sông Hương ngược lên phía đầu nguồn, ông bắt gặp một ngọn đồi nhỏ nhô lên bên dòng nước trong xanh uốn khúc, thế đất như hình một con rồng đang quay đầu nhìn lại, ngọn đồi này có tên là đồi Hà Khê. Khi nghe dân chúng kể về câu chuyện trên, Nguyễn Hoàng cả mừng, và năm 1601 đã cho dựng một ngôi chùa trên đồi, ngoảnh mặt ra sông Hương, đặt tên là "Thiên Mụ".
Năm 1844, nhân dịp mừng lễ "bát thọ" của bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (vợ vua Gia Long, bà nội của vua Thiệu Trị), vua Thiệu Trị kiến trúc lại ngôi chùa một cách quy mô hơn: xây thêm một ngôi tháp bát giác gọi là Từ Nhân (sau đổi là Phước Duyên), đình Hương Nguyện và dựng 2 tấm bia ghi lại việc dựng tháp, đình và các bài thơ văn của nhà vua.

Tháp Phước Duyên là một biểu tượng nổi tiếng gắn liền với chùa Thiên Mụ. Tháp cao 21 m, gồm 7 tầng, được xây dựng ở phía trước chùa vào năm 1844. Mỗi tầng tháp đều có thờ tượng Phật nhưng do chiến tranh nên đã bị mất. Bên trong có cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng trên cùng, nơi trước đây có thờ tượng Phật bằng vàng. Phía trước tháp là đình Hương Nguyện, trên nóc đặt Pháp luân (bánh xe Phật pháp, biểu tượng Phật giáo. Pháp luân đặt trên đình Hương Nguyện quay khi gió thổi). Tháp được coi là tháp cổ nhất Việt Nam.

Năm 1862, dưới thời vua Tự Đức, để cầu mong có con nối dõi, nhà vua sợ chữ "Thiên" phạm đến Trời nên cho đổi từ "Thiên Mụ" thành "Linh Mụ" (hay "Bà mụ linh thiêng"). Vấn đề kiêng cữ như đã nêu chỉ diễn tiến từ năm Nhâm Tuất (1862) cho tới năm Kỷ Tỵ (1869). Sau đó, người dân thoải mái gọi hai tên: chùa Thiên Mụ và chùa Linh Mụ. Vì rằng từ "Linh" đồng nghĩa với Thiêng", âm người Huế khi nói "Thiên" nghe tựa "Thiêng" nên khi người Huế nói "Linh Mụ", "Thiên Mụ" hay "Thiêng Mụ" thì người nghe đều hiểu là muốn nhắc đến chùa này.

Trận bão năm 1904 đã tàn phá nặng nề ngôi chùa. Nhiều công trình bị hư hỏng, trong đó đình Hương Nguyện bị sụp đổ hoàn toàn (nay vẫn còn dấu tích). Năm 1907, vua Thành Thái cho xây dựng lại, nhưng chùa không còn được to lớn như trước nữa. Hai bên tháp có hai nhà tứ giác, đặt hai tấm bia đời Thiệu Trị. Sâu vào bên trong là hai nhà lục giác, một nhà để bia và một nhà để quả chuông đúc đời chúa Nguyễn Phúc Chu.

Chùa Thiên Mụ chính thức khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa Tiên - Nguyễn Hoàng.

Dưới thời chúa Quốc -Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) theo đà phát triển và hưng thịnh của Phật giáo xứ Đàng Trong, chùa được xây dựng lại quy mô hơn. Năm 1710, chúa Quốc cho đúc một chiếc chuông lớn, nặng tới trên hai tấn, gọi là Đại Hồng Chung, có khắc một bài minh trên đó. Đến năm 1714, chúa Quốc lại cho đại trùng tu chùa với hàng chục công trình kiến trúc hết sức quy mô như điện Thiên Vương, điện Đại Hùng, nhà Thuyết Pháp, lầu Tàng Kinh, phòng Tăng, nhà Thiền... mà nhiều công trình trong số đó ngày nay không còn nữa. Chúa Quốc còn đích thân viết bài văn, khắc vào bia lớn (cao 2m60, rộng 1m2) nói về việc xây dựng các công trình kiến trúc ở đây, việc cho người sang Trung Quốc mua hơn 1000 bộ kinh Phật đưa về đặt tại lầu Tàng Kinh, ca tụng triết lý của đạo Phật, ghi rõ sự tích Hòa thượng Thạch Liêm - người có công lớn trong việc giúp chúa Nguyễn chấn hưng Phật giáo ở Đàng Trong. Bia được đặt trên lưng một con rùa đá rất lớn, trang trí đơn sơ. 
Chùa Từ Hiếu

Chùa tọa lạc ở thôn Dương Xuân Thượng III, xã Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa ban đầu là am An dưỡng do hòa thượng Nhất Định dựng vào năm 1843. Năm 1848, sau khi hòa thượng viên tịch một năm, các vị thái giám trong triều lo nghĩ khi chết không người thờ tự nên đã nghĩ đến cách ký thác thể xác và tâm hồn cho nhà chùa, vì thế đã cúng góp tiền của mua ruộng đất cúng vào nhà chùa và xin Vua ban cấp tiền bạc, vật liệu tu sửa, xây dựng chùa Từ Hiếu thành một ngôi chùa lớn.

Chùa xây theo kiểu chữ khẩu có 3 gian 2 chái. Chính điện phía trước dùng để thờ phật, phía sau dùng để thờ Tổ. Hậu điện là Quảng Hiếu Đường. Ở giữa thờ các đức thánh quan, bên trái thờ Hương Linh phật tử tại gia, bên phải thờ các vị thái giám, có 1 án thờ dành riêng cho thái giám Lê Văn Duyệt… Bên tả sân hậu là Tả Lạc Thiên (nhà Tăng) và bên hữu là hữu Ai Nhật (nhà khách).
Cổng chùa xây theo kiểu vòm cuốn 2 tầng, phía trên chính giữa thờ tượng Hộ Pháp. Trong cổng tam quan có Hồ bán Nguyệt được xây dựng năm 1931, trong hồ thả hoa sen, hoa súng và cá cảnh. Hai bên sân có 2 lầu để bia ghi lịch sử xây dựng chùa.

Chùa được vua Tự Đức ban tấm biển “Sắc Tứ từ hiếu Tự”. Chùa được tiếp tục trùng tu, chỉnh trang vào các năm 1865, 1894, 1931, 1962, 1971… Chùa là ngôi tổ đình ở Huế. Trước đây chùa là một trong những nơi ấn hành kinh, luật của Phật giáo. Trong vườn tháp có tháp mộ của những danh tăng Nhất Định, Diệu Giác, Cương Kỷ… Chùa Từ Hiếu là danh lam thắng cảnh xưa nay của đất thành kinh

Chợ Đông Ba 
Từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, du khách đều biết đến ba tên chợ nổi tiếng: chợ Đồng Xuân ở Hà Nội, chợ Bến Thành ở Tp Hồ Chí Minh, chợ Đông Ba ở Huế.

Chợ Đông Ba trước kia từ thời Gia Long đặt tại phường Đông Phước. Chợ được xây dựng bằng gạch và gạch ngói, được gọi là chợ Đông Phước hay là chợ Quy Gia Thị. Về sau chợ dời ra cửa Đông Hoa nên chợ lại mang tên mới là chợ Đông Hoa. Vì kiêng tên của bà Hồ Thị Hoa- là vợ vua Minh Mạng thứ 20 nên đổi tên chợ là chợ Đông Ba.
Chợ Đông Ba là công trình được xây dựng vào loại sớm cùng với trường Quốc Học và cầu Tràng Tiền dưới thời vua Thành Thái. Chợ được xây dựng trên một mảnh đất có phong cảnh hữu tình, gần phố xá, gần ngã ba sông, là trục giao lưu giữa các địa phương và là một vùng đất rộng thoáng. Vào đầu thế kỷ XX, chợ Đông Ba là một công trình kiến trúc kết hợp Đông Tây ở Huế. Chợ được xây thành bốn dãy quán: trước, sau, phải, trái. Giữa chợ có một toà lầu vuông gồm ba tầng, tầng trên cùng bốn phía có đặt bốn đồng hồ dể điểm giờ. Chợ Đông Ba dần dần trở thành trọng điểm của miền Trung vì ở đây là nơi tiêu thụ các mặt hàng cũng là nơi sơn hào hải vị đều có.

Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, chợ Đông Ba hoàn toàn đổ nát và được xây dựng lại với quy mô lớn hơn. Chợ có diện tích 14.000 m2, gồm 2000 lô. Công trình xây dựng chợ đã đảm bảo được sự hài hoà trong đường nét, giữ lại được vai trò trong thiên nhiên mà sông Hương là một đường nét lớn.

Lầu vuông đứng ở trung tâm chợ dược cải tạo và xây dựng lại quy mô, đảm bảo độ bền, mỹ thuật hơn, hài hoà hơn.

Ngày 10-10-1987, khu một chợ Đông Ba đã được khánh thành trong niềm vui chung của nhân dân Huế. Chợ Đông Ba sau cải tạo và xây dựng mang dáng vóc của một khu thương nghiệp dịch vụ tổng hợp hiện đại và duyên dáng. Ngoài khách tham quan trong nước, chợ Đông Ba hằng ngày còn đón du khách ngoài nước đến Huế. 
Sông Hương 

Gọi là sông Hương vì từ xa xưa, dòng sông này chảy qua những cảnh rừng nhiều thảm mộc có hương thơm nên khi chảy qua Huế dòng sông mang theo hương thơm của cây cỏ thiên nhiên.

Sông Hương dài 80km, đoạn sông chảy qua Huế uốn lượn như sắp đặt nhằm tôn tạo thêm vẻ kiều diễm cho Huế và làm vui lòng du khách. Thuyền sẽ đưa du khách dạo bên khu kinh thành, dưới cầu Dã Viên, Phú Xuân, Trường Tiền, đưa du khách lên thăm lăng Minh Mạng, điện Hòn Chén, chùa Thiên Mụ…rồi xuôi về Thuận An tắm biển. Du khách thích suy tư xin mời ngược dòng sông lên rừng thông lăng Thiên Thọ để nghe vi vút thông reo.
Khi đêm về dưới ánh trăng, mặt sông Hương như dác bạc, giọng hò man mác cất lên, du khách hãy đón chén rượu từ tay cô gái Huế mà thưởng thức vị ngọt ngào trong tiếng đàn, lời hát. 

Sông Hương từ lâu đã trở thành biểu tượng của Huế. Trước kia nó có tên là Lô Dung. Sau đổi là Hương Giang. Trên thượng nguồn sông có thứ cò Thạch Xương Bồ, một vị thuốc có mùi hương. Thứ cỏ này đã tẩm hương vào nước, làm cho dòng sông thoang thoảng một mùi thơm nên mới mang tên Hương Giang.

Sông bắt nguồn từ núi cao trên 1000m, giữa biên giới Việt Lào. Bắt đầu từ hai nguồn Tả Trạch và Hữu Trạch đến Bằng Lăng chung vào thành một dòng sông Hương trong xanh dịu dàng chảy qua thành phố. Trước khi đổ ra biển sông chia thành nhiều nhánh tỏa rộng khắp kinh kỳ, khó có dòng sông nào đẹp bằng. Người ta ví sông Hương dịu dàng và đầy bí ẩn như cô gái Huế, lúc dịu dàng chảy, lúc lụt lội dữ dội như cô gái hay nhõng nhẽo, tính tình thay đổi thất thường, bí ẩn.

Sông Hương như một đường ranh giới tự nhiên giữa hai khu vực: Bờ Bắc là khu Hoàng Gia, cung điện; Bờ Nam là thành phố hiện đại với những con đường rộng rãi, công sở, khách sạn….
Sông Hương là nơi hẹn hò của các đôi nam nữ. Sông Hương cũng là bầu sữa ngọt ngào nuôi dưỡng nền âm nhạc thi ca Huế. Chính dòng sông là nguồn cảm hứng cho các nhà văn, nhà thơ xưa đến nay.
Ngày xưa cụ Nguyễn Du ngồi bên dòng Hương Giang và nói:
“Hương Giang nhất tím nguyệt. Thiên cổ hữu da sầu”
Nghĩa là “Hương Giang một vầng trăng, để lại mối sầu thiên cổ”

Cao Bá Quát: “Sông Hương như, một thanh kiếm dựng ngang trời”
Hoặc có nhà thơ khác:
“Nếu như không có dòng Hương
Câu thơ xứ Huế nửa đường đánh rơi.
Nếu như không có dòng Hương
Người tình cho Huế, người thương nơi nào?”


Nhà thơ Thu Bồn có câu thơ rất sâu sắc: 
“Dòng sông dùng dằng, dòng sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”
Thế đấy, cái sâu lắng trữ tình của người dân xứ Huế cũng do sông Hương mà nên. Người ta còn giải thích vì sao con gái Huế ăn rất cay nhưng nói chuyện rất ngọt ngào là do uống nước sông Hương. Ngày nay loại bia Huda Huế cũng lấy nước từ sông Hương để sản xuất có chất lượng rất ngon. 
Có thể nói là chưa đến Huế nếu du khách chưa thưởng thức đò hát Hương Giang, chưa ngồi thuyền rồng ngược dòng Hương thăm cảnh sông nước mộng mơ và các di tích phía trung lưu, chưa thấm vào dòng điệu hò mái nhì, mái đẩy man mát một khung trời xứ Huế.

Núi Ngự Bình

Núi còn có tên là Băng Sơn, cách kinh thành Huế khoảng 3km. Nhìn từ xa Ngự Bình có dạng hình thang, đỉnh bằng phảng cao 105m. Xét về phong thủy, Ngự Bình có thế bình phong che chở cho kinh thành.
Cùng với sông Hương, núi Ngự Bình là quà tặng vô giá thứ hai của tạo hóa, quyện vào nhau tạo nên vẻ sơn thủy hữu tình của Huế. Từ lâu ngọn núi xinh đẹp này cùng với dòng sông Hương trong xanh đã trở thành biểu tượng của thiên nhiên Huế. Nhiều người đã quen khi nhắc đến Huế cũng đồng thời là xứ sở của “sông Hương núi Ngự”.

Từ bao thế hệ, lớp lớp tao nhân mặc khách từng coi đây là chốn thưởng ngoạn thiên nhiên kỳ thú. Vào những ngày đẹp trời, đứng yên trên đỉnh Ngự Bình có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh thành phố Huế với cung điện nguy nga, mái chùa cổ kính, dòng sông Hương xanh biếc uốn lượn quanh co…Ngay trước tầm mắt là các quả đồi, là khu rừng thông bát ngát nối liền với dãy đồng bằng rộng lớn xanh tươi thuộc các huyện Hương Thủy, Phú Vang, Hương Trà.
Xa xa ở cuối chân trời là dãy Trường Sơn trùng điệp một màu tím thẫm ẩn hiện sau những vầng mây bạc. Nhìn về phía đông, dải cát trắng mờ xa là bãi biển Thuận An chạy dài ôm lấy biển Đông nước xanh thăm thẳm…

Cầu Tràng Tiền

Bắc qua sông Hương có rất nhiều cầu, nhưng chỉ có một cây cầu đã trở thành biểu tượng của Huế , đó là cầu Trường Tiền.

Theo sách Đại Nam Thống Nhất Chí do Quốc Sử Quán triều Nguyễn biên soạn: “cầu sắt Trường Tiền ở đông nam kinh thành… khởi làm năm Thành Thái thứ 9 (1897) cầu có 12 vài, 6 nhịp, dài khoảng 400m, đến năm 1899 mới xong”.

Tháng 8 – 1904, một cơn bão dữ dội tràn vào miền Trung Việt Nam, cầu bị sập 4 nhịp. 

Năm 1906, cầu được sửa chữa lại. Cầu Trường Tiền hôm nay đã được tu bổ nhiều lần. Đầu cầu phía Bắc xưa có chợ nhỏ bên bến đò Trường Tiền là chợ Đông Ba, nay chợ Đông Ba đã trở thành trung tâm thương mại lớn.

Xưa kia có tên gọi là cầu Thành Thái nhưng khi bị phế quyền làm vua thì cầu lại mang tên của một vị tướng người Pháp.

Sau khi Pháp bị Nhật hất cẳng thì lại lấy tên cầu là Nguyễn Hoàng nhưng người dân không gọi nó với những tên gọi đó mà hay gọi và cầu Trường Tiền hay Tràng Tiền vì khi xưa ngay chân cầu có một xưởng đúc tiền cho dễ nhớ. 

Nhã nhạc Huế - Di sản văn hóa phi vật thể 

Nhã nhạc Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và xếp vào danh sách Di sản văn hóa nhân loại vào tháng 11 – 2003.

Hội đồng UNESCO có nhận xét: ”Nhã nhạc Việt Nam mang ý nghĩa âm nhạc tao nhã. Nhã nhạc đã đề cập đến âm nhạc cung đình Việt Nam được trình diễn tại các lễ thường niên gồm các lễ kỷ niệm, những ngày lễ tôn giáo cũng như các sự kiện đặc biệt: lễ đăng quang, lễ tang hay những dịp đón tiếp chính thức. Trong các thể loại phong phú được phát triển tại Việt Nam, chỉ có nhã nhạc mang tầm quốc gia”.

Âm nhạc cung đình Việt Nam có nguồn gốc từ thời Lý, được định hình và phát triển qua các triều đại nhà Trần, nhà Hồ, nhà Lê, nhà Tây Sơn và phát triển rực rỡ vào thời nhà Nguyễn.

Nhã nhạc Huế là một điển hình cho âm nhạc bác học Việt Nam, nó quy tụ được những nhạc sĩ, nhạc công tài hoa nhất, được rèn luyện một cách công phu nghiêm ngặt nhất, với hệ thống các bài bản phong phú nhất và đầy đủ các loại nhạc cụ và khí nhạc của dân tộc.

Từ nay, nhã nhạc Huế sẽ có thêm cơ hội bảo tồn, phát triển và phổ biến rộng rãi cho công chúng, nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Trường Quốc Học Huế

Trường Quốc học là một trong những trung học đầu tiên được thành lập ở Việt Nam dưới thời Vua Thành Thái vào năm 1896. Ban đầu trường chỉ có một tòa Đốc giáo đường và 3 tòa cho các viên trợ giáo cư trú. Đến năm Thành Thái thứ 10 (1896) làm thêm 2 dãy lớp học 46 phòng. Trường được xây dựng lại vào năm 1917. Dưới thời Pháp thuộc, trường Quốc Học là trung tâm văn hóa ở Trung kỳ. Học sinh từ Nghệ An đến Bình Định đều phải đến đây theo học bậc Trung học. Trường Quốc học là một trong những nơi lưu giữ lại nhiều những kì niệm của những bậc nhân tài của đất nước, một thời từng là học sinh của trường như: Nguyễn Ai Quốc, Trần Phú, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu….

Chùa Thiên Mụ
Từ cầu Phú Xuân chạy đến cửa kinh thành Huế, ngang qua Ngọ Môn, chạy thẳng đến một ngả ba, đi thẳng vào đường nhỏ là đến chùa Thiên Mụ. Sau khi qua khỏi ngã ba, chúng ta đến làng Kim Long (con rồng vàng). Từ trung tâm đến chùa thiên Mụ chúng ta cũng có thể đi bằng thuyền. Làng Kim Long ngày xưa có tên là An Ninh Hạ, còn An Ninh Thượng là nơi có chùa Thiên Mụ. Làng Kim Long từ xưa đã nổi tiếng bởi làng có nhiều cô gái đẹp. Vua Thành Thái và Duy Tân lấy vợ là người làng này. Hai vị vua này là nhũng người duy nhất cho phép vợ ăn chung mâm và xương hô anh em. Lên một đoạn nữa, dọc bờ sông ta thấy có nhiều cây bắp. Dòng Hương buổi sáng sương mờ lan như một làn khói mỏng. Đó chính là nguồn cảm hứng cho nhà thơ Hàn Mặc Tử sáng tác bài thơ nổi tiếng “Đây thôn Vỹ Dạ”. Tiếp đến bên trái là nhà máy vôi Long Thọ. Ngay sau đó là chùa Thiên Mụ bên phải. 
Huế là nơi có nhiều chùa chiền nhất ở Việt Nam. Huế có hơn một trăm ngôi chùa lớn nhỏ và hơn hai trăm niệm phật đường. Như vậy là có gần 300 ngôi chùa cho 30 vạn dân ở Huế. Chùa Thiên Mụ, Diệu Đế, Báo Quốc, Giác Hoàng, Linh Hưu là năm ngôi chùa được xếp hàng quốc tự. Chùa Thiên Mụ gắn liền với lịch sử Nam tiến của Đại Việt, nó là ngôi chùa đầu tiên ở đất thần kinh. Từ thế kỉ XIV, Huế được mở mang. Năm 1558, Nguyễn hoàng vào Nam trấn thủ từ đèo ngang trở vào. Chúa Nguyễn Hoàng nghĩ rằng phải có một chất “keo” kết dính con người ở vùng đất đã được khai hoang. Và biết rằng chỉ có tôn giáo mới làm được điều đó. Ngày xưa, người ta lấy nho giáo để trị nước, Phật giáo để an dân, Lão giáo để giải thích vũ trụ. Trong khi đi khảo sát, Nguyễn Hoàng đi từ dưới lên thấy ngọn đồi Hà Khê đột khởi lên giữa dòng sông Hương rất đẹp, giống như dáng một con rồng đang quay đầu nhìn lại, chứa chan niềm hy vọng. Chúa dừng lại và nghe người dân ở đó kể rằn: “đêm đêm người ta thường thấy có một người đàn bà xuất hiện trên đồi. Bà mặc quần lục, áo đỏ. Bà nói rằng rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến đây lập chùa để tụ long khí cho bền long mạch”. Nguyễn Hoàng nghe xong rất mừng rỡ nên đổi đồi Hà Khê thành đồi Thiên Mụ Sơn. Nghĩa là núi của người đàn bà linh thiên, rồi ông cho xây chùa, đặt tên là Thiên Mụ. Sau khi chùa xây hoàn tất Chúa Phúc Khoát cho người sang Trung Quốc mời hòa thượng Thích Đại Sáng về giảng kinh Phật và mang nhiều bộ kinh Phật về đây. Từ đó phật giáo ở miền Trung bắt đầu phát triển mạnh. 

Đến thời chúa Nguyễn Phúc Lan - cháu nội Nguyễn Hoàng – chọn làng Kim Long xây dựng phủ thủ của mình vào năm 1635. Năm 1678, chúa Nguyễn Phúc Trân chọn Phú Xuân làm thủ phú, bởi vì đất Phú Xuân hội tụ các yếu tố: Nhất cận thị, nhì cậu sơn, tam cận lộ.

Thời gian phát triển cực thịnh của chùa Thiện Mụ là thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Vào năm 1710, chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc Đại Hồng Chung nặng 2.5tấn. Chuông này được đánh giá là chuông nặng thứ hai ở Việt Nam( chuông nặng nhất ở chùa Cổ Lệ- Nam Định nặng 9 tấn). Người ta nói ngày xưa khi đánh chuông, tiếng chuông vang đến tận biện Thuận An cách đó 12 dặm. Vì dân chúng sùng đạo Phật đã đóng góp nhiều vàng bạc cho việc đúc chuông nên tiếng chuông vang rất xa.

Thời Triệu Trị năm 1844 cho xây dựng tháp cao 21m, 7 tầng, mỗi tầng thờ một tượng phật. Số 7 là con số linh của nhà Phật. Tầng trên cùng có tượng Phật bằng vàng. Năm 1942 tượng phật vàng này mất đi cùng với hai chữ Ngọ Môn ở Huế. Ngày nay người ta không được phép vào tháp nữa, vì tháp có nhiều dấu hiệu xuống cấp.

Bia bên trái nói lên lịch sử xây dựng tháp của vua Thiệu Trị. Chùa Thiên Mụ được xếp hàng thứ 12 trong số 20 cảnh đẹp ở đất kinh thành. Trước mặt chùa là sông Hương, xa xa là núi Kim Phụng và lăng Minh Mạng làm tiền án cho Huế. Năm 1714, nhà bia đối diện chuông được xây dựng nói lên quá trình đúc chuông, bia rùa khắc bài ký của chúa Nguyễn Phúc Chu.
Cuối thế kỷ XVIII, chùa bị chiến tranh tàn phá. Năm 1815 và 1831 vua Gia Long và Minh Mạng đã cho trùng tu chùa đẹp hơn. Năm 1904 có trận bão lớn làm chùa bị đổ nát. Năm 1907 vua Thành Thái cho trùng tu nhưng với kiến trúc nhỏ hơn.

Đình Hương Nguyện

Bước lên 15 bậc cấp từ cổng tam quan ta đến đình Hương Nguyện, mà ngày nay chỉ còn lại cái nền ở trước tháp Phước Duyên. Đây là một công trình kiến trúc bằng gỗ của vua Thiệu Trị (1841-1847). Sau đó đã bị bão đánh đổ. Đây là một ngôi nhà tứ giác độc đáo của 150 năm trước. Đứng giữa nhà nhìn lên, ta thấy hình bát quái được cấu trúc khéo léo ở giữa mái có một số bài thơ chữ Hán được chạm mới.
Qua khỏi sân trước là cổng tam quan chùa, trên có biển đề “ Thiên Mụ Tự”. Có 3 cửa ra vào. Cả ba cửa đều có hộ pháp trấn giữ. Ngay sau cổng tam quan là lầu tượng Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng ngồi trên các con thú.

Điện Đại Hùng
Tiếp tục đi vào trong ta đến Điện Đại Hùng. Đây là ngôi chính điện trong chùa, kiến trúc kiểu Trùng thiền điệp ốc. Đền được phục chế năm 1959, các cột kèo, lăng, bệ được xây dựng bằng bê tông bên ngoài một lớp sơn giả gỗ. Trong điện thờ tượng phật Di Lặc. Phật có tai to để nghe những chuyện khổ của thiên hạ, bụng to để bao dung những chuyện khổ dung trong thiên hạ, miệng rộng hay cười những chuyện khó cười trong thiên hạ.
Ở bức hoành phi trên cao có 4 chữ “ Linh Thửu Cao Phong”. Người ta so sánh nơi chùa tọa lạc giống như đồi Linh Thửu ở đất Ấn Độ, nơi đất Phật đắc đạo. 

Qua khỏi nơi thờ tượng Di Lạc, ở bên trong người ta thờ Tam Thế Phật ở chính giữa, hai bên làVăn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền. 
Ở cửa có bằng công nhận di tích văn hóa vào tháng 10/1993. Chùa đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới cùng kinh thành Huế.
Đi theo lối bên hông điện ra phía sau vườn là nhà trưng bày những hỉnh ảnh và chiếc xe của hòa thượng Thích Quảng Đức, người tự thiêu vào năm 1963 để chống chế độ đàn áp Phật giáo. 

Sau nữa là mộ của hòa thượng Thích Đôn Hậu, người trụ trì tại tại đây. Ông là phó chủ tịch hội phật giáo yêu nước trong thời kỳ chống Mỹ, người có công trong công cuộc chấn hưng Phật Giáo ở Huế cũng như ở Việt Nam. Năm 1959, tại chùa Từ Đàm đã diễn ra Đại Hội Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam. Năm 1963, tại Sài Gòn đã nổ ra phong trào chống chính quyền Diệm đàn áp Phật Giáo. Ngôi tháp này xây dựng vào năm 1987. Năm 1992 ông mất.
Phía sau tường rào là một con rạch nhỏ. Chuyện kể rằng ngày xưa Cao Biền (Thời Đường, Trung Quốc) đã từng đến đây khảo sát và cho rằng nơi đây là đầu rồng linh thiêng nên đã cho đào con rạch này để cách đứt long mạch, làm mật thiêng vùng đất này. Nhà Nguyễn lo sợ nên cho xây một con rùa ở gần đấy để yểm lại. 

Cột cờ Huế 
Được xây dựng năm 1807 dưới thời Gia Long. Kỳ đài cao khoảng 17m, có 3 tầng thể hiện cho tam đài (thiên, địa, nhân), càng lên cao diện tích càng hẹp. Tầng một có diện tích 9x12m. Trên đài có 8 nhà nhỏ để 8 khẩu đại bác và điểm cánh ở hai bên hông tầng thứ ba. Thoạt đầu cột cờ được làm bằng gỗ, cao 27m. Sau những lần sửa chữa đến 1948 cột cờ được làm bằng xi măng sắt cao 37 m, 4 tầng. Như vậy nếu tính luôn cả kỳ đài thì cột cờ cao 54m
Dưới thời phong kiến, trong những ngày đại lễ, đỉnh cột cờ treo một lá cờ rất lớn dài 4m, rộng 6m, ở giữa thêu một con rồng, chung quanh viền hình răng cưa. 
Quốc Tử Giám

Là trường đại Học duy nhất lúc bấy giờ. Để đào tạo nhân tài, lần đầu tiên Quốc Tử Giám thành lập chính thức vào năm 1706 tại Thăng Long dưới thời Lý. Đến đầu triều Nguyễn, triều đình mở Quốc Tử Giám tại Huế.
Khoa thi đầu tiên được tổ chức vào năm 1822 và khoa thi cuối cùng tổ chức tại Quốc Tử Giám vào năm 1919 dưới thời Khải Định. Văn miếu và Quốc Tử Giám lúc đầu được xây dựng ở làng An Ninh. Năm 1908, Quốc Tử Giám được dời vào trong Thành Nội.

Trong suốt thời gian Gia Long trị vì (1802 –1819), triều đình nhà Nguyễn chỉ mở những khoa thi Hương nên chưa có dựng bia tiến sĩ. Từ Thời Minh Mạng (1820-1840) mở các khoa thi hội nên mới xây dựng bia tiến sĩ.
Quốc Tử Giám chiếm một khu vực rất rộng, mỗi bề khoảng 200m. Giữa khu vực chính là Di Luân Đường, trên lầu có bức hoành với dòng chữ Minh Trung Các. Đó là bút tích của Thiệu Trị cùng với con dấu của ông. Ngoài ra còn một bức khác với nét chữ của nhà vua, một bài thơ ngắn trang trí quanh tường. Tòa nhà này được xây bằng gỗ theo lối trùng thiền điệp ốc. Hầu hết các bộ phận trong nhà đều đựơc chạm trỗ tinh tế và được trang trí theo lối: “nhất thi nhất họa” .

Khu vực phía sau là tân Thơ Viện( thư viện trường). Hai bên mặt sau là Di Luân Đường – hai phòng học. Hai sân trước xây hai dãy cư xá cho sinh viên. Hai bên Tân Thơ Viện xây ngôi nhà ở cho quan Tế Hữu (hiệu trường), và quan Tư Nghiệp(hiệu phó). Trong khu vực này có mấy ngôi nhà khác nhau dành làm nơi ăn ở cho các giáo quan (thầy dạy) và nhân viên. Hiện nay hầu hết các công trình vẫn còn. Tấm bia trước trường ngày nay chúng ta còn thấy là bài thơ cùa vua Thiệu trị và 14 bài thơ của vua Tự Đức. 
Bảo Tàng Cổ Vật Điện Long An

Bảo tàng chiếm diện tích 6.330m². Bao gồm tòa nhà chính ở giữa và một số nhà kho, nhà ở cho nhân viên. Tòa nhà chính từng là Diên Long An trong cung Bảo Định, được xây dựng từ năm 1845 thời Thiệu Trị. Nơi đây là chốn vui chơi giải trí cho vua Thiệu Trị khi đi làm lễ Đình Điền hàng năm. Năm 1847, vua Thiệu Trị qua đời, nơi đây được dùng để thờ vua. Năm 1885, quân Pháp đóng quân ở đây nên vua Thành Thái cho dời việc thờ cúng về điện Phụng Tiên. Năm 1913, Hội Đô Thành Hiếu Cổ của người Pháp được thành lập. Nên năm 1923 bảo tàng Khải Định được đổi tên thành Tàng Cổ Viện. Đến 1958, Tàng Cổ Viện được gọi là Bảo Tàng Huế. Sau ngày giải phóng 1975, có thể gọi là nhà trưng bày cổ vật hay Bảo Tàng Huế. Hiện nay có tên gọi là Bảo Tàng Mỹ Thuật Cung Đình Huế.

Đây là công trình kiến trúc bằng gỗ qúy với nghệ thuật cung điện độc đáo. Tòa nhà làm theo kiểu trùng thiền điệp ốc. Có tất cả 128 cột và cách trang trí nội ngoại thất cực kỳ phong phú. Trên tường gỗ của tòa nhà trang trí trên 1000 bài thơ văn chữ Hán và hàng trăm hình ảnh vật theo mô típ cổ điển với những nét chạm trổ tinh tế và khảm nổi bằng những vật liệu quý giá như gà, xương, xà gừ, đồi mồi. Đặc biệt nhất là có hai bài thơ của vua Thiệu Trị, mỗi bài thơ 56 chữ làm theo kiểu “ Hồi văn kiếm liên hoàn” sắp xếp theo hình bát quái, có thể đọc thành 64 bài thơ thất ngôn và ngũ ngôn khác nhau. Trước đây có hơn 10.000 hiện vật đựơc trưng bày. Hiện nay các cổ vật bị thất lạc, mất mác nhiều.

Tòa nhà này là tòa nhà kép gồm bộ mái của nhà trước và nhà sau liên kết nhau chặt chẽ. Cách này còn được gọi là chính doanh- tiền doanh, tiền điện- hậu điện. Nhà trước có 7 gian với 8 bộ, hai bên có 2 chái đơn. Nhà sau chỉ có 5 gian với 6 bộ, hai bên là 2 chái kép.

Hai không gian của nhà trước và nhà sau nối liền với nhau bằng một không gian thứ ba tạo nên bởi một hệ thống vì kèo đặc biệt là trần vỏ cua năm giữa hàng cột cuối nhà trước và nhà sau. Bên trên trần uốn cong, mềm mại và hệ thống vì kèo xinh xăn là một hàng máng xối bằng đồng khá lớn hứng nước mưa từ mái nhà sau của nhà trước và mái trước của nhà sau chảy xuống dẫn ra hai đầu máng xối, thoát ra ngoài bằng hai đầu rồng há miệng.
Chung quanh tòa nhà là cửa bảng khoa lồng kính thu ánh sáng tự nhiên. Điện có nền cao để tránh lụt, mái làm thấp để tránh gió bão. Các nhà kiến trúc xưa đã khéo léo tạo ra ảo giác bề cao: cắt phần mái bao che chung quanh ra làm ba tầng, mà ở giữa là hàng cổ diêm để trang trí. Chuốt nhỏ các cột hiên đứng xuống mặt sân chứ không tựa lên nền. Trang trí hình lưỡng long tranh châu và hình hồi long ở hai đầu trong tư thế như muốn bay lên không trung. Mái ở đây thẳng không cong lên như đình chùa ở miền Bắc. Từ đó đến bờ Quyết Điên người ta trang trí hình tứ linh. Trên sân, dưới mái hiên trước tòa có trưng bày khoảng 20 hiện vật bằng đá và kim loại, gồm bia đá, súng thần công, tượng quan, vác đồng, chuông đồng. Nội thất có chừng 300 hiện vật được trưng bày thành 6 khu:
• Các tủ kính ở tiền doanh chứa các hiện vật bằng vàng, bạc , nhọc ngà, pháp lam, sành sứ. Hai bên dựng hai bức trấn phong làm bằng mây dưới thời Tự Đức, đan nổi những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở miền Bắc và miền Trung.

• Chính doanh gian giữa trưng bày hiện vật ngày xưa trang hoàng ở thành nội: quả cầu bằng gỗ chạm lộng sơn son thiếp vàng, tượng trưng cho vương quyền, bức cảnh dựng hình tròn bằng đá quý thời Minh Mạng, cắp độc bình bằng gỗ khảm thời Tự Đức, phích nước của Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, mấy bộ áo, đôi giày của vua và hoàng hậu.
• Gian thứ bên trái trưng bày vũ khí bằng bạc, đồng, sắt, tủ kính có sách bằng gấm, đồng thời Gia Long có cả sách bằng vàng.
• Hai bên kế tiếp ở hai bên phải là đồ khảm chạm như bàn ghế, sập gu, tủ, trấn phong, các đầu hồ – một trò chơi cùa vua quan ngày trước.
• Gian thứ nhất bên trái, ở phần giữa có các khí mảnh đồng dùng trong sinh hoạt gia đình như bộ chông khánh thời Thiệu Trị, độc bình khảm tam khí, bộ lư tam sự, hỏa lò, cặp chân đèn lồng rất lớn thời Khải Định, dụng cụ đong lúa thời Minh Mạng.

• Hai gian kế tiếp còn lại là đồ gỗ sơn son thếp vàng như ngai vàng thế tử, án thơ, bàn ghế, kiệu vua, long sàn, trấn phong, một bộ đồng khánh bằng đá để cử nhạc khi tế lễ ở Đàn Nam Giao.
Ngoài những hiện vật được trưng bày, bảo tàng còn có hàng ngàn đồ sứ men lam. Đồ sứ men lam là đồ sứ làm bằng đất nung do triều đình Huế đặt làm ở các lò gốm bên Trung Quốc, sản xuất theo mẫu, kích cỡ và sở thích của vua và hoàng hậu, hoàng tử, quan lại…..
Điều đáng lưu ý là bảo tàng còn giữ hơn 80 hiện vật Chàm sưu tầm được tại Quảng Trị, Huế và mang ra từ Trà Kiệu sau những cuộc khai quật khảo cổ học năm 1927.

Tóm lại các hiện vật được trưng bày chủ yếu là: 
Bộ (chiên) biên chung dùng để tế giao(1846), hộc, đấu là những đơn vị đo lường lúa gạo. Súng tiểu thương (TK XVII- XIX), đồ tư khí bằng đồng, áo vua, án thư của vua Tự Đức, long sàn, sập gụ, đầu hồ, bình phong, quả cầu chạm cửu long, châu sứ, bộ dung cụ uống rượu hình lồng đèn, ấm chén bằng ngà voi của vua Đồng Khánh (1885 –1889), gương soi bằng đồng, bàn ủi bằng đồng, lò đồng, va múc, bài thơ liên hòan gồm 64 bài thơ, áo, ủng, hài của vua và hoàng hậu, bát bửu binh khí, biểu thị uy vệ của vua Chúa, đồ pháp lam….

Vé vào bảo tàng 2USD/một khách.
Khi tham quan bảo tàng xong, ta hiểu được phần nào đời sống và sinh hoạt trong cung đình nhà Nguyễn, cũng như có thể ghi nhận tài năng khéo léo, óc sáng tạo của các nghệ nhân Việt Nam thời bấy giờ. 
Giới thiệu trò chơi Đầu Hồ 

Đầu Hồ là một trò chơi có nguồn gốc từ Trung Hoa. Bản thân tên gọi trò chơi cũng đã thể hiện gốc phương Bắc của nó. “Đầu” trong tiếng Hán có nghĩa là ném, “hồ” nghĩa là cái bình. Đầu Hồ tức là ném vật vào bình. Vật ném ở đây là những mũi tên làm bằng gỗ táo hay gỗ dâu, dài hơn thước ta, có một đầu dẹp, đầu kia tròn và nhọn, có sức đàn hồi cao. Bình làm bằng gỗ, tựa như một cái bầu rượu có hai eo, miệng lệch, trong đựng đậu xanh để khi ném tên sẽ cắm vào đậu xanh để khỏi văng ra ngoài. Có một loại Hồ thứ hai, cao khoảng thước rưỡi (một thước bằng 40cm) đáy tròn và thủng. Miệng hồ loe, thẳng đứng, hai bên cổ bình người ta gắn thêm hai hồ nhỏ hơn hình nậm rượu. Hồ được kê trên một giá tròn bằng gỗ, bên trong có một cái trống nhỏ nằm cách đáy hồ nửa ngang tay. Một lát gỗ dầy hình bầu dục có tính đàn hồi được gọi là con ngựa được đặt trên chiếu cách hồ 5m. Khi mũi tên ném đi sẽ bay đến gỗ vào con ngựa, rồi nảy lên rơi vào miệng bình, lọt xuống đáy, gõ lên mặt trống phát ra những tiếng kêu binh binh. Nếu được như vậy là được tính một điểm.

Cửu Vị Thần Công
Chín cổ thần công này được đúc vào năm Gia Long thứ 2 (năm 1803) với nguyên liệu là những mảnh đồng thu được từ triều Tây Sơn như một chiến lợi phẩm. 
Nhà vua lấy tứ thời: Xuân, Hạ, Thu, Đông và ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đặt tên cho 9 khẩu súng . 
Năm Gia Long thứ 15 (1816) nhà vua phong tước Thần Oai Vô Địch Thượng Tướng Quân .
Mỗi khẩu nặng từ 10.200 kg đến 10.600 kg, dài 5,1 m, lòng rộng 0,22 m (đường kính), phía sau là chỗ lớn nhất chu vi đo được 0.6 m. Trên thân súng được trạm trỗ tỉ mỉ . Người ta còn khắc trên thân súng những chi tiết như tên , trọng lượng , cách dùng đạn dược, tên người chỉ huy đúc, và bài ký kể công việc đánh nhà Tây Sơn cùng việc thu đồng đúc súng.
Mỗi cổ được đặt trên một giá gỗ dài 2,75 m, cao 0,73 m, có bánh xe để dễ di chuyển và được trạm trổ đẹp. Chín cỗ này chỉ là vật tượng trưng, được xem như là những vị thần linh bảo vệ Kinh Thành và Hòang Thành chứ không dùng để đánh trận .

Tử Cấm Thành
Kế tiếp ta thấy một nền cao, nơi do xưa kia là Điện Cần Chánh- nơi làm việc của vua và nơi thiết thường triều một tháng 4 lần. Chỉ có quan từ tứ phẩm trở lên mới vào thiết kiến triều ở đây. Hai nhà hai bên tả vụ hữu vụ là nơi quan sửa soạn trang phục để vào yết kiến vua. Sân này cũng để lều chỏng tổ chức thi đình. Sau đó yến tiệc cũng đãi ở hai nhà này. Thời Gia Long hai nhà này dùng để tiếp các sứ thần. Nhưng thời Tự Đức chuyển cơ quan ngoại giao ra kinh thành gọi là Tòa Thương Bạc. Cơ quan ngoại giao phải chuyển đi vì âm mưu xâm chiếm của Pháp ngày càng rõ rệt.

Trên nền sân có hai cái vạc đồng đúc vào năm 1660 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần. Vạc được trang trí đẹp, mỗi cái nặng 1,5 tấn, tượng trưng cho uy quyền của nhà vua, có ý răn đe, nhắc nhở lòng trung thành của mọi người. Hình thức xử tử ngày xưa là “Tam ban triều điện”: một thanh gươm, một chén thuốc độc và một dải lụa. Có pháp trường riêng nằm ở An Hòa trên đường ra Bắc gọi là “cổng chém”, chứ không xử ở đây vì đây là nơi vua ở. Trong Tử Cấm Thành khi có cung tần đau ốm, thì cung tần đó được ra ngoài cho ngự y chữa trị chứ không bao giờ được để chết trong Tử Cấm Thành. Chỉ có mẹ vua, vợ vua, con vua khi bệnh mới có thể ở tại đây.
Phía sau Điện Cần Chánh ta thấy có một bức tường, đó là nơi ngăn cách với Tử Cấm Thành. Bên trong Tử Cấm Thành có điện Càn Thành, là nơi vua ăn ở. Kế đến là Cung Khôn Thái, Lục Viện (hiện nay vẫn còn). Hầu hết các công trình bên trong Tử Cấm Thành giờ đây không còn gì cả.

Theo đường đi về phía bên phải chúng ta thấy là nhà hát. Xa xa là Thái Bình Lâu-nơi vua đọc sách, ngâm thơ. Trong lịch sử có ông vua Tự Đức nổi tiếng thiếu thảo, ngày chẵn ông ra trị vì, ngày lẽ ông vào vấn an mẹ. Trong Tử Cấm Thành còn có nền cao của cung điện Kiến Trung được xây dựng từ thời Khải Định. Chỉ có một người đàn ông duy nhất được vào nội cấm là vua. Theo nguyên tắc gái thập tam, nam thập lục-con cái vua nam 16 tuổi, nữ 13 tuổi lập gia đình. Sau đám cưới vua cho họ xuất phủ ở riêng nhà ở ngoài. Nếu người con trai đó được chọn làm vua thì sau khi lấy vợ sẽ được ở trong Điện Tiền Đế. Tự Đức lấy vợ lúc 15 tuổi. Con dâu vua gọi là Phủ Thiếc, triều Nguyễn gọi là Hoàng Tích. 
Lăng Tẩm Huế - 1 Kỳ Quan

Triều Nguyễn (1802 - 1945) có đến 13 Vua, nhưng vì những lý do lịch sử phức tạp khác nhau, nên hiện nay ở Huế chỉ có 7 khu lăng tẩm. Đó là các lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức (ở đây còn có mộ hai Vua Thành Thái và Duy Tân), Đồng Khánh và Khải Định.


Mỗi lăng tẩm đều có một vài nét kiến trúc đặc thù: thâm nghiêm - đối xứng (lăng Minh Mạng), thơ mộng – ngẫu hứng (lăng Tự Đức)…

A. Những kiến trúc chính của Lăng Tẩm từ ngoài vào trong gồm có: 

Vòng rào, còn gọi là “La Thành”. Cổng chính, còn gọi là Nghi Môn.

Đường Thần đạo, là con đường khiêng hòm vua vào để chôn. Từ cửa chính đến mộ là đường “Thần Đạo”.

Sân chầu, có tượng đá các quan văn, võ, lính, voi, ngựa đứng hầu hai bên sân theo quan niệm “chết là tiếp tục làm vua ở thế giới khác”. Hầu hết các lăng tẩm có 1 hàng tượng, riêng lăng Khải Định có 2 hàng tượng. 

Nhà bia, tức “Bi đình”, là ngôi nhà có dựng bia ghi công đức của vua. Thường làm bằng đá, do vua sau lập cho vua trước, riêng bia ở lăng Tự Đức do chính vua Tự Đức lập.

Trụ biểu, hai bên nhà bia có trụ biểu bằng gạch xây cao, tượng trưng cho khí phách vua.

Nhà bia, tức “Bi đình”, là ngôi nhà có dựng bia ghi công đức của vua. Thường làm bằng đá, do vua sau lập cho vua trước, riêng bia ở lăng Tự Đức do chính vua Tự Đức lập.
Tẩm, tức đền thờ vua. Khi xưa nơi đây có đầy đủ đồ ngự dụng. Sau 1945 không còn gì.

Tả Tùng Viện, nhà bên trái tẩm, dành cho quân lính ở giữ lăng tẩm.

Hữu Tùng Viện, nhà bên phải tẩm, dành cho vợ vua và cung nữ ở để lo hương khói cho vua.

Lăng là khu có mộ vua, còn gọi Bảo Thành.

B. Kiến trúc phụ:

Thế Phong Thuỷ: Hầu hết các lăng tẩm đều theo thế Phong Thuỷ, có: gò đất, ao hồ, cây cối… Ngoài ra, còn để tạo cảnh đẹp. Có một số công trình đặc biệt: đền cung nữ, đền mẹ vua, nhà Thuỷ Tạ, nhà hát…

Quần thể kiến trúc lăng tẩm các vua Nguyễn khác với kiến trúc lăng tẩm của các vua nhà Minh – Trung Quốc ở chỗ lăng của vua Trung Quốc mang cảm giác lạnh lùng, u tịch. Còn kiến trúc lăng tẩm nhà Nguyễn là gạch nối giữa thiên nhiên và con người. Chính sự hòa quyện đó là một tuyệt tác thơ trong kiến trúc. Lăng tẩm Huế được đánh giá như sau: với cảnh thiên đường chóng qua trên dương thế, lăng tẩm của các vua Nguyễn được xây dựng để làm thiên đường vĩnh viễn cho mai sau.

Lăng Minh Mạng

Vào tháng 2/1820 vua Gia Long băng hà, hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm, con trai thứ tư của vua và là con của bà vợ thứ hai lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Minh Mạng (theo lẽ hoàng tử Cảnh lên ngôi nhưng vì Cảnh chết). Vua Gia Long có nhiều con trai (triều Nguyễn không phong hoàng hậu, thái tử và tể tướng), nhưng hoàng tử Cảnh khi gởi làm con tin thì được coi là thái tử. Giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhame) dạy cho cho Nguyễn Cảnh (hoàng tử Cảnh được rửa tội theo nghi lễ Thiên Chúa Giáo) với ước mơ biến đất nước Đàng Trong thành đất Kitô Giáo nhưng hoàng tử Cảnh chết vì bị bệnh đậu mùa khiến ý đồ của Bá Đa Lộc không thành. Sau đó vua Gia Long không chọn truyền ngôi cho con trai của Hoàng Tử Cảnh mà truyền ngôi cho hoàng tử Đảm, tức vua Minh Mạng. Hoàng tử Đảm tỏ ra là người sùng nho học và ghét người Phương Tây. Đây là một lựa chọn để trừ hậu hoạn của vua Gia Long trong lúc mình ít nhiều mang ơn người Phương Tây.

Vua Minh Mạng là một vị vua có cá tính mạnh mẽ, ông còn tập trung quyền hành nhiều hơn dưới thời vua Gia Long. Ông là người thiết lập nền quân chủ chuyên chế tập trung nhất từ trước đến nay. Bộ máy hành chánh được thiết lập một cách hệ thống từ TW đến địa phương chặt chẽ dưới thời vua Minh Mạng. Ông cũng là người mở mang bờ cõi nước ta rộng rãi. Ông là người tôn sùng nho học cho nên ông cho thiết lập lại các khoa thi một cách ổn định nhưng ông cũng là người sáng suốt thấy những hạn chế của khoa thi cử, đó là không đủ tìm kiếm và đào tạo nhân tài. Ông có những hoài bão lớn lao là chiếm nốt vùng còn lại của Chân Lạp và áp đặt nhiều chức quan trọng trong triều đình Chân Lạp. Minh Mạng là một ông vua kiên quyết và độc tài nhưng là người có trách nhiệm với đất nước.

Việc đầu tiên vua Minh Mạng làm là xuống chiếu cần hiền, tìm người tài giỏi. Việc thứ hai là thay đổi bộ máy quan lại. Việc thứ ba là tổ chức khoa thi đầu tiên vào năm 1822 (đời vua Minh Mạng có 54 vị tiến sĩ trong tổng số 293 vị tiến sĩ của triều Nguyễn). Việc thứ tư là Minh Mạng thống nhất chính sách nội trị và văn hóa (cấm mặc quần không đáy). Năm 1831 –1832 thống nhất quyền hành từ TW đến địa phương, lập dinh Quảng Đức – Thừa Thiên Phủ. Ông là vị vua trị nước an dân tài nhất, vợ nhiều nhất trên 500 bà, có con nhiều nhất. Ông thiết lập gia đình năm 16 tuổi, 30 tuổi lên ngôi.

Về quan hệ ngoại giao: có quan hệ rộng rãi với các nước lân bang. Hầu hết các nước Đông Nam Á đều thuần phục Minh Mạng, kể cả Xiêm.

Về chính sách nông nghiệp: mở rộng đê điều, cho đào kênh Vĩnh Tế.

Về quân sự: xây dựng hải đảo, mở rộng biên cương rộng lớn nhất. Ông còn có chính sách biểu dương lực lượng với các bộ tộc.

Làm vua được 7 năm, Minh Mạng sai người đi tìm đất xây lăng cho mình. Quan địa lý Lê Văn Đức đã tìm ra một vị trí tốt ở địa phận núi Cẩm Khê, gần ngã ba Bằng Lăng, nơi họp lưu hai nguồn tả hữu Trạch tạo ra sông Hương, nhưng mãi 14 năm cân nhắc vua mới quyết định chọn nơi này….

Tháng 4/1840 vua xem lại chỗ đất và đổi tên vùng núi Cẩm Khê ở đó thành ra Hiếu Sơn. Vua sai các đại thần tiến hành việc khảo sát địa thế, đo đạc đất đai. Họ vẽ toàn bộ núi đồi khe suối, sông ngòi ở đây và sơ đồ các dự án kiến trúc từ La Thành, Bửu Thành, điện, lầu, đình, tạ, đường, viện cho đến những nơi đào hồ, làm cầu đường, dựng cửa…đích thân vua phê chuẩn, xem xét họa đồ thiết kế của các quan.

Tháng 9/1894, triều đình huy động 3.000 lính và thợ lên điều chỉnh mặt bằng và xây dựng vòng la thành chung quanh khu vực kiến trúc. Khu đất này rộng 14ha, dài 700m. Tất cả các công trình đăng đối theo trục dọc thể hiện sự bền vững. Sau 8 tháng thi công công trình, ngày 20/1/1841 nhà vua băng hà giữa lúc 50 tuổi.

Một tháng sau 20/2/1842, vua Thiệu Trị cho tiếp tục việc xây dựng và sai các đại thần Tạ Quang Cự, Hà Duy Phiên, Nguyễn Hữu Lễ, Nguyễn Tri Phương và Tôn Thất Đường đứng ra lo liệu công việc ấy. Triều đình điều gần 1 vạn lính và thợ ở bộ binh và bộ Công lên làm việc: 7 viên quan vế 140 viên suất đội, 7.000 biền binh, hơn 20 lại dịch và thợ thuyền các loại.

Trong không khí oi bức của mùa hè năm ấy, tại công trình ấy có đến 3.000 người bị bệnh kiết lỵ cùng một lúc. Nhà vua bắt thái y viện phải đem tất cả y sinh và thuốc men trong viện lên chữa cho bằng được. Ngay sau đó bệnh dịch bị dập tắt. Việc xây dựng lăng lại tiếp tục. Quan tài vua Minh Mạng được đưa vào chôn ở Bửu Thành bằng đường toại đạo ngày 20/8/1841 và tấm bia “Thánh Đức Thần Công” mới hoàn tất theo đồ án của vua Minh Mạng để lại.

Lăng Minh Mạng là một tổng thể kiến trúc quy mô gồm khoảng 40 công trình lớn nhỏ, nằm trên một khu đồi núi sông hồ thoáng mát.

Thầy địa lý Lê Văn Đức rất chí lý khi chọn địa cuộc này, vì vừa hợp với thuật phong thủy, vừa hợp với cảnh quan xung quanh. Toàn bộ lăng giống như cơ thể con người nằm gối đầu lên núi Kim Phụng, hai chân xuôi duỗi ra phía ngã ba sông trước mặt, hai nữa hồ Trừng Minh như đôi cánh tay buông xuôi tự nhiên. 

Khu vực lăng có một chiều sâu hun hút (từ Đại Hồng Môn đến điểm tận cùng của La Thành tuy cao nhưng cũng không hạn chế được tầm mắt nhìn từ trong lăng ra đến vùng núi non đẹp đẽ ở xa xa bên ngoài. Đứng ở cầu Hữu Bật nhìn về phía Nam, cảnh vật núi non cây cỏ in bóng xuống đáy hồ Trừng Minh trông như bức tranh thủy mặc.

Bên trong La Thành các công trình kiến trúc được bố trí đối xứng nhau từng cặp qua trục chính xuyên tâm lăng. Tất cả được xếp đặt theo một trật tự chặt chẽ, có hệ thống, giống như tình trạng xã hội đương thời, một xã hội được tổ chức theo chính sách trung ương tập quyền của chế độ quân chủ tôn sùng nho học đến mức tối đa. Bố cục kiến trúc ấy cũng nói lên cá tính và phong cách của chính vua Minh Mạng. Bửu Thành xây theo hình tròn biểu thị vua là mặt trời, là đấng chí tôn có quyền chi phối toàn bộ xã hội quân chủ ấy.

Lăng nằm trên hữu ngạn sông Hương. Từ ngoài bến sông vào lăng là 150m. Kiến trúc lăng nói lên tham vọng ôm cả vũ trụ của vua Minh Mạng. Lăng có 5 vòng tròn: Mộ vua hình tròn ở giữa - tượng trưng cho mặt trời. Vòng thứ hai là hồ bán nguyệt - hồ Tân Nguyệt. Vòng thứ ba là La Thành. Vòng thứ tư là sông Hương. vòng thứ 5 là đường chân trời.


Nếu từ trên không nhìn xuống, ta thấy quần thể kiến trúc này gồm hai chữ “Minh” + “Mạng”. Nhưng nếu quan sát từ mặt đất thì thấy được chữ “Minh” gồm hai chữ “Nhật” và “Nguyệt” cộng lại. Từ ngoài vào trong có 5 tầng sân tượng trưng cho ngũ hành.

• Mở đầu Thần Đạo là Đại Hồng Môn- cổng chính đi vào lăng - cao 9m, rộng 12m. Cổng này có 3 lối đi với 24 mái lô nhô cao thấp, được trang trí rất đẹp. Cổng chỉ mở ra một lần lúc đưa quan tài của vua vào lăng. Sau đó đóng kín. Ra vào phải qua hai cửa phụ là Tả Hồng Môn. Sau Đại Hồng Môn là sân lát gạch bát tràng. Hai bên có hai hàng tượng quan viên, voi, ngựa.

• Cuối sân là Bi Đình hay Phương Đình nằm trên đồi Phụng Thần Sơn. Bên trong có bia “Thánh Đức Thần Công” bằng đá của vua Thiệu Trị viết về công đức và tiểu sử của vua cha. 

• Tiếp đến là sân triều lễ, chia làm 4 bậc:

• Mở đầu cho khu vực tẩm điện (nơi thờ cúng vua) là Hiển Đức Môn, được giới hạn trong một lớp thành hình vuông biểu tượng cho mặt trái đất – trời tròn đất vuông. Ở trung tâm khu vực này có điện Sùng Ân thờ bài vị của vua và bà Tả Thiên Hoàng Hậu (Hồ Thị Hoa), mẹ vua Thiệu Trị. Nơi đây tượng trưng là nơi nghỉ ngơi của vua.

• Quanh điện Sùng Ân là Tả Hữu Phối Điện và Tả Hữu Tùng Phòng để thờ các quan và cung tần, cũng được giới hạn trong lớp thành hình vuông- biểu tượng cho đất.

• Tiếp đến là Hoàng Trạch Môn là ranh giới giữa nơi thờ và mộ táng, đầy hoa ngát hương thơm, là khu vực mở đầu cho một thế giới đầy an nhàn siêu thoát, vô biên. Bước xuống 17 bậc thềm bằng đá thanh dịu mát để rơi mình vào khoảng không gian đầy hoa thơm cỏ lạ.

• Hai bên cầu Trung Đạo (giữa), Tả phụ (trái), Hữu bậc (phải) bắc qua hồ Trừng Minh sẽ đưa chúng ta đến Minh Lâu nằm chân đồi Tam Tài Sơn, là nơi vua ngắm cảnh, ngắm trăng, và suy ngẫm thế nhân. Tòa nhà này có hình vuông, hai tầng (tượng trưng cho lưỡng nghi), 8 mái (tượng trưng cho bái quái).
• Hai bên Minh Lâu về phía sau là hai trụ biểu dựng trên hai quả đồi Bình Sơn và Thành Sơn tượng trưng cho uy quyền và công đức vua. Hai hoa sen trên hai trụ biểu như hai ngọn đuốc tỏa sáng cho cuộc đời. Ông nghĩ rằng ông đã hoàn thành công đức và thanh thản để đi vào cõi vĩnh hằng.
• Ngay sau Minh Lâu là hai vườn hoa hình chữ thọ đối xứng nhau qua đường thần đạo - một biểu tượng cầu mong sự vĩnh cửu của vương nghiệp nhà vua dưới âm phần và sự bền lâu của vương quyền triều Nguyễn trên dương thế.

• Kế đến là cổng với hai hàng chữ đề “Chánh Đại Quang Minh” để bước qua cầu “Thông Minh Chính Trực” vào thế giới vô biên. “Chánh Đại Quang Minh” là đường lối tư tưởng trị nước của vua Minh Mạng.

• Sau khi qua cổng chính chúng ta đi lên cầu “Thông Minh Chính Trực” bắc qua hồ Tân Nguyên ôm lấy Bửu Thành hình tròn nằm ở giữa. Hồ lấy yếu tố âm hòa hợp với yếu tố dương là Bửu Thành- biểu tượng của mặt trời. Qua cầu có 333 bậc đá dẫn đến nơi yên nghỉ của nhà vua nằm trên đồi Khai Trạch, được giới hạn bởi Bửu Thành hình tròn. Đây chính là trung tâm vũ trụ, nói lên khát vọng ôm choàng trời đất và ước muốn làm bá chủ của vua Minh Mạng. Ngày nay, cổng vào đồi Khai Trạch luôn được khóa kín vì người ta không rõ vua được chôn chính xác ở chỗ nào, sợ vô ý giẫm lên long thể nhà vua.

Như vậy, ở phần trước lăng, mật độ kiến trúc thưa thoáng. Càng vào sâu, mật độ kiến trúc càng dày. Các nhà kiến trúc thời ấy đã đưa ba kiến trúc ở Gia Long nằm theo chiều ngang nhập làm một cho nằm theo chiều dọc trong một trục duy nhất ở lăng Minh Mạng. Họ cũng đã khôn khéo lợi dụng được thế đất và các ngọn đồi để nâng chiều cao của các công trình kiến trúc lên, đồng thời những chiếc hồ đã được bàn tay con người tạo ra như những nốt nhạc trầm để toàn bộ kiến trúc và thiên nhiên trong lăng trở thành một khúc nhạc rất phong phú về âm điệu và tiết tấu. Những cánh cửa gỗ ở Hiển Đức Môn, Hoàng Trạch Môn và ở Minh Lâu khi mở tạo ra những bất ngờ thích thú cho người đến chiêm ngưỡng kiến trúc, phong cảnh và độ cao thấp của đường thần đạo cứ thay đổi mãi theo bước chân đi.

Các kiến trúc sư bậc thầy ngày nay cũng phải khâm phục trước nghệ thuật tạo hình tuyệt dịu của lăng này. Lăng Minh Mạng được nhiều du khách thích nhất vì nó thể hiện ý chí về thế giới vũ trụ một cách độc đáo của người Việt Nam, đó là nét đẹp về giá trị tư tưởng. 
Lăng Tự Đức

Lăng Tự Đức được xây dựng trong một bối cảnh lịch sử cực kì khó khăn của đất nước và cũng chính bản thân nhà vua.

Vua sinh năm 1829, lên ngôi năm 20 tuổi (1848). Sau đó 10 năm, thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng (1858) mở màn cho cuộc xâm chiếm nước ta, rồi đánh chiếm Gia Định (1859) và một số tỉnh khác ở Nam Kì (1862)… Vua Tự Đức đã là người hấp thụ khá đầy đủ nền văn hóa và triết học Đông phương với một số mâu thuẫn nội tại của nó giữa cái tích cực lúc trẻ và nội tại lúc già, giữa sự sống và cái chết. Càng thất bại trước việc nước việc nhà khi càng lớn tuổi, ông càng bi quan yếu thế. Nhà vua nghĩ đến cái chết tất nhiên sẽ đến với đời mình và để vơi bớt những dằn vặt khổ đau trong quãng đời còn lại, cho nên hạ lệnh xây dựng lăng tẩm như một hoàng cung thứ hai để thỉnh thoảng lên đây tiêu khiển, nghỉ ngơi và cũng để làm “Lâu Đài Của Trẫm” (vi vô vĩnh vũ – trong bài Khiêm Cung Ký).

Đứng trong thời đại ngày nay nhìn lại hoàn cảnh khó khăn bấy giờ của đất nước, quy mô kiến trúc lớn lao tốn kém của lăng vua và các danh xưng Khiêm Cung, Khiêm Lăng được dùng để đặt tên cho nó chúng ta thấy đó cũng là một mâu thuẫn nội tại khó biện minh được của chính nhà vua. 

Nhưng dù sao sau khi xây xong, vua Tự Đức cũng còn sống thêm 16 năm nữa, cho đến năm 1883 thọ 53 tuổi. Như vậy vua Tự Đức trị vì 36 năm, là người trị vì lâu nhất trong số 13 vua triều Nguyễn.

Vua Tự Đức tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, con thứ hai của vua Thiệu Trị. Theo ông Bùi Văn Trung lẽ ra người lên ngôi phải là con trai trưởng Nguyễn Phúc Hồng Bảo, vì ông này vừa là con trai trưởng vừa cao lớn đẹp trai, thông minh, sáng sủa, không có khuyết tật gì để có thể truất ngôi của ông ta được. Trong khi Hồng Nhậm là người ốm yếu và mới sinh ra là người tính tình ủy mị và đã mang nhiều thứ bệnh trong đó có căn bệnh đậu mùa mà hậu quả di chứng của căn bệnh này là vua mắc chứng vô sinh. Làm vua mà không thể có con là một điều bất tiện (theo nghiên cứu của người Pháp vua Tự Đức có đến 103 bà vợ mà không có một người con nào). Theo Bùi Văn Trung có những phe phái trong triều đình muốn gạt Hồng Bảo ra để Hồng Nhậm lên ngôi vì họ có họ thông gia với vua Thiệu Trị. Hay như Nguyễn Tri Phương người có thông gia với vua Tự Đức. Theo nghiên cứu của Bùi Văn Trung thì hai vị quan có công đưa Hồng Nhậm lên ngôi thay Hồng Bảo là Trương Văn Quế và Nguyễn Tri Phương. Vua Tự Đức là vị vua được nhắc đến nhiều trong lịch sử vì ông gặp phải nhiều rủi ro:

• Thứ nhất triều đại của ông kéo dài mà lại yếu kém, có nhiều điều bất hạnh cho đất nước. Quá trình xâm lược nước ta của thực dân Pháp (1858 – 1884) diễn ra gần như toàn bộ của thời vua Tự Đức. Trong quá trình đó triều đình Tự Đức đi từ thất bại này đến thất bại khác, thất bại cả trên mặt trận quân sự lẫn ngọai giao. Bản thân mình là người cầm đầu đất nước mà trước họa xâm lược dẫn đến tai họa lớn là hoàn toàn mất nước, mà trong quá trình dài vài chục năm ông lại không vực nổi cơ đồ của mình lên thì đó là một trách nhiệm mà nhà vua không thể nào chối bỏ được trong lịch sử (nhưng nếu chúng ta bình tâm mà xem xét thì hầu hết các nước trong khu vực đều thất bại trước sự xâm lược của các nước phương tây, cho nên việc vua Tự Đức cũng thừa nhận trách nhiệm đó của mình bằng việc viết “Khiêm Cung Ký” là một bài văn bia cho mình từ khi mình còn sống (nhiều chục năm trước khi chết) với mục đích biện minh với hậu thế. Trong đó ông thừa nhận vì bất tài đã để cho mất nước. Vua Tự Đức là người rất giỏi về văn học, ham thích văn chương, thơ phú, giỏi thơ Hán và cả thơ Nôm. Đặc biệt ông là người am hiểu rất sâu rất uyên thâm nho giáo. Nhưng những tài năng này của vua Tự Đức trong hoàn cảnh lúc đó của đất nước lại có hại nhiều cho vua Tự Đức, bởi vì nó làm cho ông tha thiết quá với những cái cổ truyền trong khi thời buổi đất nước đang đòi hỏi canh tân.

• Điều thứ hai là triều đình Tự Đức có nhiều chỗ yếu mà những triều vua trước không có. Đó là việc vua Tự Đức lên ngôi bị người ta đàm tiếu nhiều nghĩa là ông không phải là con trưởng lại được lên ngôi thay cho người anh của mình, rồi tình huống dẫn dắt đến chỗ Tự Đức phải giết anh của mình vì có những âm mưu nổi loạn từ phía Hồng Bảo. Và sau đó vua Tự Đức đến cuối đời phải mang nỗi dày vò ghê gớm là giết hại anh của mình và giết tới mức không còn người nối dõi để thờ cúng hương khói mà việc này đối với luân lý bị coi là một tội ác. Chính điều này đã khiến cho uy tín của vua Tự Đức trở nên mỏng manh ngay trong hàng ngũ đại thần, tầng lớp nho sĩ vốn là chỗ dựa của triều đình.

• Điều khó khăn thứ ba là Tự Đức vốn là người nhu nhược, không quyết đoán mà phải làm vua vào thời điểm có nhiều tư tưởng trái ngược nhau trong triều đình và trong nho sĩ. Cho nên vua Tự Đức không đủ bản lĩnh để chọn lựa thành ra cứ giao động trong hai bên. Người bảo đánh Tây, kẻ lại bảo hòa với Tây, người bảo cứng rắn, người lại nói phải mềm dẻo mà vua Tự Đức thì cứ nghiêng biên này lại ngả bên kia. Cho nên cuối cùng việc lớn không thể làm được. Ông là người do dự đến nỗi đến lúc chết cũng không thể chỉ định được ai là người nối ngôi cho mình. Ông nuôi nhiều con nuôi, đến khi chết ông để lại di chiếu là nhường ngôi cho người con lớn tuổi nhất (để tránh nạn quyền thần, vì cuối đời Tự Đức đã xuất hiện những quyền thần). Đã có chọn lựa như vậy nhưng vua Tự Đức là người do dự đến nỗi lại ghi thêm trong di chiếu nói rằng thật ra người này không có tài đức, lại có tật xấu này tật xấu khác… Chính điều này đã làm xảy ra bi kịch đối với ông vua kế vị Tự Đức tức là vua Dục Đức.
Tự Đức sống nhiều chục năm trong đời mình tại Khiêm Lăng, đó là cách giải sầu để giảm đi những đau khổ vì những tình huống éo le trong cuộc đời của mình. Vua cho khởi công xây dựng lăng vào năm 1864 và dự định hoàn tất trong vòng 6 năm. Công việc xây lăng huy động đến 5 vạn binh lính. Người hầu vì muốn lập công nên đã cưỡng bức lính một cách cực lực xây lăng khiến sau hai năm xây dựng làm nổi lên loạn chày vôi. Đó là cuộc khởi nghĩa mà binh lính dùng chày đập vôi làm khí giới để tiến vào kinh đô Huế. Quân nổi loạn tiến vào theo ba lối Chương Đức, Hiển Nhơn, Hòa Bình nhưng cuộc nổi loạn thất bại những người cầm đầu đều bị bắt và giết chết. Sau sự kiện này Tự Đức cách chức hai vị quan trông coi việc xây dựng. 

Tốc độ thi công quá khẩn trương nên công trình hoàn tất vào năm 1867, tức là chỉ 3 năm xây dựng. Sau khi lăng đã hoàn thành, Tự Đức vẫn còn sống thêm 16 năm nữa, nên đây cũng là hoàng cung thứ hai của ông.

Lúc đầu lăng có tên là Vạn Niên Cơ, nhưng do Hòa Khiêm bị sét đánh, vua sợ mình đã động đến oai trời nên quyết định đổi tên là Khiêm Cung.

Vòng la thành bao bọc xung quanh lăng có diện tích 12ha bao bọc gần 50 công trình lớn nhỏ, chia thành 3 khu vực, bao gồm: khu vui chơi giải trí, khu ăn ở và sinh hoạt, khu an táng vua. Như đã nói vua Tự Đức là người am tường thâm thúy về thơ văn nên khi ông mất đi để lại cho đời 500 bài thơ chữ Hán, 400 bài thơ chữ Nôm và rất nhiều áng thơ văn khác. Thơ của ông phản ánh ông là một người nhân hậu, một tâm hồn đa cảm, một tư chất thiên về văn chương, nghệ thuật… Tư chất ấy có thể thấy rõ trong nghệ thuật kiến trúc lăng. 

Các nhà kiến trúc lợi dụng con suối tự nhiên, ngăn dòng tạo thành hồ Lưu Khiêm, trên hồ người ta cho đắp một đảo nhỏ mang tên Tịnh Khiêm mơ mộng. Đình Tả mọc bên hồ để vua câu cá và ngắm cảnh. Đối diện chếch bên kia hồ là Xung Khiêm- một ngôi nhà khá lớn xây trên mặt hồ để vua làm thơ. Trên hồ có nhiều sen trắng, đỏ nở hương thơm ngát.

Qua khỏi Khiêm Cung Môn là cổng tam quan hai tầng dựng trên một thế đất cao, chúng ta bước vào hệ thống cung điện gồm nhiều tòa nhà lớn nhỏ. Từ ngoài vào trong, chúng ta bắt gặp tòa nhà ngang dãy dọc, nơi đây là đoàn tùy tùng cung nữ nghỉ ngơi khi đến đây. Tiếp theo, giữa là điện Hòa Khiêm – nơi làm việc của vua. Sau khi vua chết, nơi này thành nơi thờ vua và hoàng hậu. Hai bên tả hữu là Pháp Khiêm Vụ và Lễ Khiêm Vu dành cho các quan văn võ theo hầu. Tiếp theo điện Hòa Khiêm là điện Lương Khiêm – nơi ăn nghỉ của vua. Sau khi vua chết nơi này thành nơi thờ mẹ vua, tức là bà Từ Dũ hoàng thái hậu. Bên phải điện Lương Khiêm (bên trái nhìn từ ngoài vào) là Ôn Khiêm Đường – nơi cất giữ đồ ngự dùng của vua. Bên trái điện Lương Khiêm là nhà hát Minh Khiêm Đường xây dựng vào năm 1866 (vua ngồi phía dưới nhìn lên sân khấu, phía trên chỉ là chỗ ngồi của vua giả). Đây là nhà cổ thứ hai của Việt Nam so với Duyệt Thị Đường trong thành nội. Có một hành lang từ Ôn Khiêm dẫn ra Trì Khiêm Điện và Y Khiêm Điện – là chỗ ở của các cung phi theo hầu vua, ngay cả khi vua còn sống hay đã chết.
Trở ra cổng Tam Quan, đi vòng ra phía sau, chúng ta đến khu lăng mộ vua. Nhà cửa ở Khiêm Lăng bằng gỗ nhưng các công trình trong khu lăng mộ hoàn toàn bằng gạch đá. Trước tiên chúng ta đến Ân Bái Đình – với hai hàng tượng quan văn võ lạnh lùng đứng hai bên. Phía sau Bái Đình là Bia Đình với tấm bia bằng đá thanh lớn nhất Việt Nam, nặng 20 tấn cao 5m, được bảo vệ bằng một tòa nhà đồ sộ, kiên cố, cột to vách dày với cửa cuốn. Trên bia có khắc bài “Khiêm cung ký” của vua Tự Đức. Ông viết bài văn bia này thay cho bia “Thánh Đức Thần Công” trong những lăng khác. Bài văn bia dài 4935 chữ, là một bài tự thuật của nhà vua về cuộc đời, sự nghiệp cũng như những rủi ro, bệnh tật của mình. Tự Đức muốn dùng tấm bia này kể công cũng như nhận tội với lịch sử. Ông tự luận “không sáng suốt trong việc biết người, ấy là tội của ta, dùng người không đúng chỗ, cũng là tội của ta…” Và rồi ông có ý nhường sử sách đời sau đánh giá công tội của mình. Trên bia không có một lỗi sai nào. 
Tiếp sau tấm bia là hai trụ biểu sừng sững như hai ngọn đuốc tỏa sáng uy quyền và tài đức của nhà vua.
Kế đến là hồ Tiêu Khiêm hình bán nguyệt đựng nước mưa để linh hồn nhà vua rửa tội và cũng có ý nói rằng trăng khuyết rồi trăng lại tròn – mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Trên ngọn đồi nằm bên kia hồ Tiêu Khiêm là Bửu Thành, xây bằng gạch, chính giữa là nơi vua yên nghỉ. Bửu Thành được bao phủ bằng rừng thông réo rắc bốn mùa. Ông vua thi sĩ đã nằm đó yên bình giữa không gian của thơ và nhạc.

Lăng không mang tính đối xứng cổ điển như các lăng khác, kiến trúc không trùng lập mà lại rất sinh động. Phía trên nóc điện có một bình hồ lô. Đó chính là bình thái cực chứa đựng khí âm dương của vũ trụ. Thỉnh thoảng ta lại thấy bát quái trên nóc điện. Ở đây đường nét kiến trúc thật hài hòa, phóng khoáng, gần gũi với thiên nhiên.

Lăng Gia Long

Nằm ở tả ngạn sông Hương, trên đồi Chánh Trung, cách trung tâm Huế 16km. Lăng được xây theo kiểu thức đơn sơ nhưng hoành tráng, như cuộc đời của một vị võ tướng. Các công trình được trải ra theo chiều ngang. Rộng rãi, mênh mông, nhưng ở đây không có lâu đài đình tạ và cũng chẳng xây dựng la thành. Núi đồi xung quanh dăng ra như một vòng thành thiên nhiên bao bọc. Trước lăng có hồ bán nguyệt, phía sau hồ là sân chầu với hai hàng võ sĩ, voi, ngựa đá, rồi đến sân Tế cao dần đến Bửu Thành – nơi đặt mộ nhà Vua và mộ Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Bên trái Bửu Thành là nhà bia, bên phải là điện thờ. Đơn giản nhất là trong khu mộ táng thi hài Vua và hoàng hậu: hai nấm mồ bằng đá song song, cách nhau chỉ một gang tay, có cùng khuôn khổ và kích thước, bên trên đều có hai mái chảy xuôi trông như những mái nhà mà thời gian đã nhuộm đen thành màu than đá. Không một nét chạm trổ, chẳng một màu sơn thiếp, tất cả chỉ là những tấm đá thanh phẳng lì, trơ trụi, tạo ra giữa chốn hoang liêu này một không khí tĩnh mịch và uy nghiêm. Nhưng hai ngôi mộ nằm sát bên nhau biểu hiện biết bao tình cảm cao đẹp thủy chung giữa Vua và hoàng hậu đã từng vào sinh ra tử với nhau trong suốt cuộc đời chinh chiến. Đó là một điểm độc đáo của lăng Gia Long mà người ta không tìm thấy ở lăng Vua nào khác.

Lịch sử xây dựng lăng Gia Long khá phức tạp, vì đây không chỉ có lăng Gia Long, mà còn có cả một quần thể lăng tẩm của nhiều thành viên trong gia đình và dòng họ của nhà Vua bao gồm: lăng Trường Phong của chúa Nguyễn Phúc Chu; lăng Quang hưng của một bà vợ chúa Nguyễn Phúc Tần, lăng Vĩnh Hậu của một bà vợ chúa Nguyễn Phúc Trăn…. Tất cả các lăng tẩm ấy đã được xây dựng vào nhiều thời điểm khác nhau và trước sau cách nhau gần hai thế kỉ (thế kỉ 17 - 19).

Riêng Thiên Thọ lăng, tức lăng của Vua Gia Long và Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu, việc xây dựng cũng không diễn ra trong một thời điểm đơn giản, mà lại kéo dài trong nhiều năm dưới 3 đời Vua từ Gia Long đến Thiệu Trị. 
Lăng Thiệu Trị

Nằm ở làng Cư Chánh, huyện Hương Thủy, cách kinh thành không xa khoảng 10km trên núi Thuận Đạo.

So với lăng Gia Long và Minh Mạng, khu lăng này ở tại một địa điểm gần hơn đối với Kinh thành. Về bố cục kiến trúc trên mặt bằng tổng thể, nếu lăng Minh Mạng đã ghép ba trục của lăng Gia Long lại làm một trục duy nhất, thì lăng Thiệu Trị lại dung hòa hai mô thức trên bằng cách thiết kế thành hai trục: trục lăng nằm bên phải và trục tẩm (khu vực điện thờ) nằm bên trái. Hai trục cách nhau chừng 100m. Nói cách khác, các nhà kiến trúc lăng Thiệu Trị đã cắt phần giữa của lăng Minh Mạng (điện thờ) đặt riêng ra một bên và nối hai phần trước và sau của lăng ấy lại với nhau làm một. Dĩ nhiên, về các đơn vị công trình kiến trúc riêng lẻ thì có thêm bớt, đổi thay đôi chút, nhưng cách xây Bửu Thành, Toại đạo, các cầu bằng đá, Nghi môn thì giống ở lăng Minh Mạng.

Lăng Thiệu Trị khác lăng Vua cha ở chỗ không xây La thành, nhưng lại giống lăng Gia Long trong việc lợi dụng những dãy núi đồi xung quanh để làm nên một vòng La Thành thiên nhiên rộng lớn. Trong vòng La Thành bao la hùng vĩ này, lăng Thiệu Trị dựa lưng vào chân núi Thuận Đạo; gần trước mặt lăng là cả một vùng đất bằng phẳng với cây cỏ xanh tươi và ruộng đồng mơn mởn trải dài từ bờ sông Hương đến tận cầu Lim.

Xét về phương diện mỹ thuật thì trên các công trình đã có những đường nét chạm khắc khá sâu và sắc cạnh để tạo ra được những hình khối nổi rõ. Nghệ thuật trang trí bằng men pháp lam cũng được sử dụng nhiều trong lăng này, nhất là tại khu vực điện thờ.

Ta thấy thiên nhiên và kiến trúc lăng liên quan đến nhau một cách mật thiết. Trầm mặc mà thanh thoát, lăng Thiệu Trị khiêm tốn ẩn mình giữa chốn núi đồi rộng lớn dưới bầu trời bao la. 

Ngoài ra ở gần lăng Thiệu Trị còn có ba ngôi lăng của những người trong gia đình nhà Vua. Nằm chênh chếch ở phái trước là lăng Hiếu Đông của mẹ Vua (bà Hồ Thị Hoa). Gần phía sau bên trái là Xương Thọ Lăng của vợ Vua (bà Từ Dũ). Và không xa phía trước bên trái là khu lăng “tảo thương”, trong đó có nhiều ngôi mộ của các con Vua Thiệu Trị chết lúc còn nhỏ (tảo thương nghĩa là chết sớm). 

Lăng Dục Đức (1883)

Là khu mộ chung của 3 thế hệ vua triều Nguyễn: Dục Đức (Cha), Thành Thái (con) và Duy Tân (cháu). Tại đây cũng có 2 khu điện Long Ân và khu Lăng Mộ. Lăng có hình chữ nhật, có diện tích 3445m2.
Lăng Đồng Khánh (1886-1888) (Tư Lăng)

Nằm ở phía Tây núi Khiêm Sơn thuộc địa phận làng Thượng Hai, xã Thủy Xuân, thành Phố Huế. Lăng Đồng Khánh có dấu hiệu mở đầu của thời kỳ kiến trúc pha tạp Âu –Á, tân-cổ.

LĂNG KHẢI ĐỊNH ( ỨNG LĂNG)

Vua Khải Định lên ngôi năm 1916, là vị vua thứ mười hai của triều Nguyễn và là người cuối cùng xây dựng lăng tẩm cho mình. 
Sau khi dập tắt cuộc khởi nghĩa Thái Phiên- Trần Cao Vân 1916, chính phủ bảo hộ Pháp bắt vua Duy Tân đày sang đảo Réunion ở Châu Phi, rồi đưa Nguyễn Phúc Bửu Đảo- con trai duy nhất của vua Đồng Khánh lên ngôi. Bửu Đảo đặt niên hiệu là Khải Định, trị vì được 9 năm thọ 40 tuổi. Khải Định chọn miền núi Châu Chữ- còn gọi là Châu Ê cách Huế 10km để xây lăng. Tọa lạc ở vị trí này lăng lấy một quả đồi nhỏ ở phía trước làm tiền án, hai ngọn núi phía trước (Chóp Vung và Kim Sơn) làm Long Châu – Hổ Phục. Hướng lăng chánh Tây, có khe Châu Ê chảy từ tả sang hữu làm thủy tạ, gọi là Minh Đường. Nhà vua đổi tên núi Châu Chữ, vừa làm hậu chẩm vừa làm nơi xây dựng lăng thành Ứng Sơn nên lăng còn được gọi là Ứng Lăng.

Diện tích khu vựa khoảng 1 ha. Lăng được khởi công xây dựng ngày 4/9/1920 và kéo dài trong 11 năm mới hoàn tất. Người ta triệu tập nhiều nghệ nhân nổi tiếng khắp nước như Phan Văn Tánh, Nguyễn Văn Khả… để có kinh phí xây dựng lăng vua cho tăng thuế điền 30% trong cả nước. Lăng hoàn thành năm 1931. Có nghĩa là trong khi chưa hoàn tất việc xây lăng thì nhà vua băng hà năm 1925.

Khải Định sai người sang Pháp mua sắt thép, xi măng, ngói…. Cho thuyền chuyển sang Trung Quốc, Nhật Bản mua đồ sứ thủy tinh màu để kiến thiết công trình. So với lăng các vua tiền nhiệm. Đó là sự hội nhập kiến trúc Á- Âu- kiến trúc Việt Nam cổ điển và hiện đại. Tổng thể lăng là một khối nổi chữ nhật vươn lên cao tới 127 bậc cấp. Thoạt nhìn lăng giống như một tòa lâu đài ở Châu Âu vì được xây dựng bằng bê tông trên sườn núi. Có sự xâm nhập nhiều trường phái kiến trúc: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Roman Gothique…. Đã để lại những dấu ấn cụ thể. Những trụ cổng hình tháp- ảnh hưởng kiến trúc Ấn Độ, trụ biểu dạng Stupa của nhà Phật, hàng rào như những cây thánh giá, nhà bia với những hàng cột bát giác và vòm cửa theo lối Romance biến thể… đó là kết quả sủa sự giao thoa văn hóa Đông - Tây.

Công trình gồm 5 phần liền nhau. Hai bên là tả hữu trực phòng giành cho lính hộ lăng. Phía trước là điện Khải Thành, nơi có án thờ và chân dung của vua Khải Định, chính giữa là bửu tán, pho tượng nhà vua và mộ phần. Trong cùng là khám thờ có bài vị vua. Trong lăng có hai pho tượng tạc hình vua:

Một pho tượng ngồi trên ngai vàng và một pho tượng đứng. Sự có mặt của vua trong lăng là một điều đặc biệt so với những lăng khác. Pho tượng ngồi trên ngai được làm ở Pari vào năm 1920 do người Pháp tặng khi Khải Định sang dự hội chợ Marsaille, pho tượng này rỗng nên không nặng lắm. Pho tượng được đúc tại Huế do một số thợ quê ở Quy Nhơn thực hiện. Kể từ năm 1975 nó được cất vào kho trong lăng.

Giá trí nghệ thuật cao nhất của lăng là phần trang trí nội thất cung Thiên Định (ý nói làm vua cũng như việc xây lăng tẩm là do trời định). Toàn bộ nội thất của ba gian giữa trong cung Thiên Định đều trang trí bằng những phù điêu ghép bằng sành sứ và thủy tinh. Đó là những bộ tranh quý bát bữu ngũ phúc bộ khay trà, vương niệm…. Kể cả những vật dụng hiện đại như đồng hồ báo thức, vợt tennis, đèn dầu hỏa… do các nghệ nhân đầu thế kỷ XX thực hiện. Đó là những tác phẩm nghệ thuật mềm mại sống thực và vô cùng rực rỡ. Trên trần 3 gian giữa của cung Thiên Định được trang trí 3 bức họa “Cửu Long Ẩn Vân” vào bậc nhất nước ta do nghệ nhân Phan Văn Tánh sáng tác. Ngày nay các họa sĩ Việt Nam hiện đại công nhận đó là những bức hoành tráng có giá trị mỹ thuật cao nhất của nền hội họa nước ta.
Trên bàn thờ trước có ảnh của vua Khải Định và du khách đi về hướng nào cũng có cảm giác như vua cũng nhìn theo hướng đó.

Đặc biệt chiếc bửu táng bên trên pho tượng đồng trong chính tẩm với những đường nét mềm mại, than thoát khiến cho người xem có cảm giác như được làm bằng nhung lụa mà không ngờ rằng nó là một khối bêtông nặng 1 tấn. Dưới bửu tán là pho tượng nhà vua. Thi hài nhà vua được đưa vào dưới pho tượng bằng một đường địa đạo dài 50m ngay phía sau nhà bia, trong khi các lăng khác người ta không thể xác định thi hài vua ở đâu. Sau ngai vàng vua Khải Định ngồi có hình mặt trời đang lặn. Mặt trời lặng chỉ vua băng hà. Ngoài ra trong lăng có hàng trăm chữ thọ theo nhiều kiến trúc khác nhau, ý nói vau sống mãi với muôn dân. 
Những lý do thành phố Huế được công nhận là di sản văn hóa Thế Giới

• Thành phố Huế xưa từng là thủ phủ của Đàng Trong, rồi kinh đô của nhà Nguyễn - triều đình phong kiến cuối cùng của nước ta.
• Huế còn lưu giữ đến ngày nay nhiều dấu tích của quần thể kiến trúc, thành quách, cung điện đến chùa, lăng tẩm uy nghi tráng lệ của vua chúa nhà Nguyễn.
• Các công trình là thành quả lao động sáng tạo của hàng vạn người lao động qua các thời kỳ, có giá trị lớn về lịch sự văn hóa. Quần thể kiến trúc này lại gắn kết hài hòa với cảnh sắc thiên nhiênhữu tình sông Hương- núi Ngự, đan xen với những đồi chập chùng, những khu nhà vườn sum suê cây lá.
• Văn hóa Huế còn là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân gian và văn hóa cung đình. Những điệu hò, điệu lý được tiếp thu và cải thiện phục vụ cho vua chúa trở thành ca múa cung đình.
• Nét văn hóa Huế còn thể hiện ở hàng chục làng nghề: kim hoàn, đúc đồng, nghề thêu, mỗi tác phẩm như gởi gắn cả tâm hồn người dân xứ Huế.
• Văn hóa ẩm thực Huế cũng rất phong phú, hàng chục món ăn cung đình còn giữ được cho đến ngày nay, hàng chục các loại bánh đặc sắc mà chỉ tìm thấy ở Huế.
• Huế còn là nơi có nhiều lễ hội truyền thống dân gian, các lễ hội được tổ chức công phu và bài bản lễ hội điệu Hòn Chén, lễ hội cầu ngư ở Thái Dương Hạ, hội chợ mùa xuân Gia Lạc, vật võ làng Sình, tục đua trải trên sông Hương.
Chính vì vậy, cuộc họp lần thứ 17 tại Colombia quyết định công nhận quần thể di tích
Huế là tài sản văn hóa chung. Ngày 2/8/1994 lễ trao văn bản công nhận đã được tổ chức trọng thể tại Hoàng Cung Huế, là di sản văn hóa lịch sử đầu tiên ở nước ta được ghi nhận vào danh mục thế giới. 
CHÙA TỪ ĐÀM

Chùa tọa lạc trên một khoảng đất cao, rộng, bằng phẳng, cách trung tâm thành phố 2km. Trước chùa có núi Kim Phụng làm tiền án. Bên trái là chùa Linh Quang và nhà thờ cụ Phan Bội Châu, phía sau là chùa Thiên Minh. Chùa do hòa thượng Minh Hoàng Tử Dung sáng lập khoảng năm 1695. Năm 1703 Chúa Nguyễn Phúc Chu đã ban cho chùa tấm biển “Sắc Từ Ấn Tôn Tự”. Năm 1841, vua Thiệu Trị đổi tên chùa là chùa Từ Đàm. Năm 1936, chùa là trụ sở hoạt động của An Nam Phật Hội Học. Năm 1951, chùa mở đại hội, đặt nền móng cơ sở khởi công cuộc thống nhất Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Những năm 60, chùa Từ Đàm là nơi xuất phát các cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Sau năm 1975, chùa là nơi hội họp của Ban Tri Sự của Hội Phật Giáo Thừa Thiên Huế.

ÁO DÀI
Theo một số tư liệu lưu truyền thì chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam khởi phát từ thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (khoảng cuối thế kỷ 18). Xuất phát từ ý đồ muốn thay đổi trang phục của người dân xóa đi một thói quen cũ tạo nề nếp mới cho vương quốc. Nền tảng là chiếc áo dài của phụ nữ Chăm kết hợp với chiếc áo dài tứ thân và một số trang phục của những dân tộc khác, triều thần ở Phú Xuân đã sáng tạo nên một mẫu mới- chiếc áo dài. Chính nó là sản phẩm kế thừa được cái đẹp của trang phục ở cả hai miền Nam- Bắc. Khởi phát từ Huế nhưng nó là sản phẩm văn hóa hiện đại cho cả ba miền Bắc- Trung – Nam và từ lâu nó trở thành tài sản chung của cả dân tộc.
Theo thời gian, đường nét chiếc áo dài cũng biến đổi đôi chút. Lúc thì rộng, lúc thì ôm sát thân hình của người phụ nữ. Lúc cổ cao, lúc cổ thấp, lại có lúc cổ tròn, cổ bẹt. Lúc áo dài chấm gót, lúc lại lưng lửng gần đầu gối. Chiếc áo dài hiện đại có thân tương đối bó sát thân người, làm cho cơ thể phụ nữ hiện lên được đường cong mềm mại, phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của người phụ nữ Việt Nam. Hai tà áo thả xuống ngang nữa ống quần, thướt tha bay trong úo, quấn quýt từng bước đi. Thân áo xẻ tà hơi cao, tay áo nới rộng vừa phải có thể hơi loe, chiều dài có khi chỉ bằng ba phần tư bước đi. Thân xẻ hơi cao, tay áo nới rộng vừa phải có thể hơi loe, chiều dài có khi chỉ bằng ba phần tư cánh tay tạo dáng khỏe, trẻ trung. Tất cả đều thể hiện cái đẹp trang nhã, kín đáo nhưng vẫn mềm mại. Chiếc áo dài chứa nhiều điều về cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam: kín đáo, dịu dàng, thùy mị.
Gần đây, các mốt thời trang của nước ngoài được du nhập vào Việt Nam nhưng bộ áo dài truyền thống vẫn được phụ nữ Việt Nam sống ở trong và ngoài nước ưa chuộng. 
TRANH LÀNG SÌNH

Làng Sình có tên chữ là Lại Ân thuộc tổng Hoài Tài huyện Tư Vang, phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa (nay là huyện Hương Phú- Thừa Thiên Huế). Làng nằm ở ven bờ Nam hạ lưu sông Hương, cách Huế không xa (bên kia sông Bảo Vĩnh). Làng Sình nổi tiếng về hội vật mùng mưới tháng Giêng. Nhưng Làng Sình còn nổi tiếng về một nghề làm tranh thờ in ván khắc. Trước kia hầu hết tranh thơ in ván bày bán ở chợ vùng này do dân làng Sình nên gọi là “tranh Sình”.
Thời hưng thịnh của tranh Sình, những người trong các gia đình ở đây đều biết in và tô màu cho tranh. Tranh làm ra bán buôn ngay tại nhà hay bán cho hàng mã ở chợ, có khi được đặt từ trước. Giấy in tranh là giấy mộc, màu trước kia lấy từ màu tự nhiên (thực vật, kim loại, sò điệp), sau là sản phẩm hóa học gồm các màu cơ bản đỏ, xanh, vàng đen. Bản khắc từ gỗ mít. Tranh ở đây in lối ngửa ván rồi dùng tay vuốt giấy cho phẳng, in lấy một nét và mnảg đen, sau dực vào đấy mà tô màu. Một số tranh in đen xong là hoàn chỉnh.

Tranh sình chủ yếu là tranh thờ, tranh cúng lễ phục vụ tín ngưỡng dân gian. Tranh làng Sình có khoảng 50 đề tài khác nhau, phản ánh tín ngưỡng cổ sơ, tưtưởng của người Việt cổ trước một thiên nhiên hoang sơ, thần bí và linh dị. Cuộc sống của con người bị chi phối nhiều tai họa nên họ cần đến sự che chở của thần linh. Người ta cúng tranh để cầu mong người tên, vật thịnh, phụ nữ sinh nở được “mẹ tròn con vuông”, trẻ em mau lớn, người ốm chóng khỏi.

Bên cạnh ý nghĩa thờ cúng, tranh Sình còn khắc họa bằng hình ảnh sinh động những sinh hoạt văn hóa, xã hội, lao động. Nhóm tranh muôn thú thuộc (chậu hoa, thuyền bè..). Tranh Sình đơn giản nhưng đẹp một cách bình dị, tự nhiên. Một trong những đề tài khá phổ biến và đẹp là bộ tranh tố nữ, mỗi bức vẽ mt cô đứng biểu diễn một loại nhạc cụ. Trang phục của các cô đều giống nhau là áo “mã tiên”, “áo trắng dài mặc trong, sáo cánh màu bận ngoài, màu áo có thể thay đổi khi tô màu sao cho vui.
Tranh làng Sình nặng nề về tính chất thờ cúng, chưa đáp ứng được yêu cầu thưởng thức của dân gian, chưa phản ánh được niềm lạc quan, yêu đời như tranh tết, tranh sinh hoạt Đông Hồ. Tranh làng Sình đã bị thất truyền từ lâu, nhưng dẫu sao nó đã có một thời gian gẫn gũi với bao gia đình ở miền Trung.

Thời hưng thịnh của tranh Sình, những người trong các gia đình ở đây đều biết in và tô màu cho tranh. Tranh làm ra bán buôn ngay tại nhà hay bán cho hàng mã ở chợ, có khi được đặt từ trước. Giấy in tranh là giấy mộc, màu trước kia lấy từ màu tự nhiên ( thực vật, kim loại, sò điệp), sau là sản phẩm hóa học gồm các màu cơ bản đỏ, xanh, vàng đen. Bản khắc từ gỗ mít. Tranh ở đây in lối ngửa ván rồi dùng tay vuốt giấy cho phẳng, in lấy một nét và mnảg đen, sau dực vào đấy mà tô màu. Một số tranh in đen xong là hoàn chỉnh.

Tranh sình chủ yếu là tranh thờ, tranh cúng lễ phục vụ tín ngưỡng dân gian. Tranh làng Sình có khoảng 50 đề tài khác nhau, phản ánh tín ngưỡng cổ sơ, tưtưởng của người Việt cổ trước một thiên nhiên hoang sơ, thần bí và linh dị. Cuộc sống của con người bị chi phối nhiều tai họa nên họ cần đến sự che chở của thần linh. Người ta cúng tranh để cầu mong người tên, vật thịnh, phụ nữ sinh nở được “mẹ tròn con vuông”, trẻ em mau lớn, người ốm chóng khỏi.

Bên cạnh ý nghĩa thờ cúng, tranh Sình còn khắc họa bằng hình ảnh sinh động những sinh hoạt văn hóa, xã hội, lao động. Nhóm tranh muôn thú thuộc ( chậu hoa, thuyền bè..). Tranh Sình đơn giản nhưng đẹp một cách bình dị, tự nhiên. Một trong những đề tài khá phổ biến và đẹp là bộ tranh tố nữ, mỗi bức vẽ mt cô đứng biểu diễn một loại nhạc cụ. Trang phục của các cô đều giống nhau là áo “ mã tiên”, “ áo trắng dài mặc trong, sáo cánh màu bận ngoài, màu áo có thể thay đổi khi tô màu sao cho vui.

Tranh làng Sình nặng nề về tính chất thờ cúng, chưa đáp ứng được yêu cầu thưởng thức của dân gian, chưa phản ánh được niềm lạc quan, yêu đời như tranh tết, tranh sinh hoạt Đông Hồ. Tranh làng Sình đã bị thất truyền từ lâu, nhưng dẫu sao nó đã có một thời gian gẫn gũi với bao gia đình ở miền Trung.

Bãi biển Thuận An
Vùng cửa Thuận An là nơi gặp gỡ của dòng sông Hương trong xanh với biển Đông qua Phá Tam Giang. Dịch về phía phải khoảng 500m là bãi biển Thuận An, một điểm du lịch biển nhiệt đới hấp dẫn cách Huế 13km về phía Đông Bắc. Du khách có thể đến Thuận An bằng đường bộ qua những xóm làng trù phú, cây trái um sùm, những cánh đồng lúa bát ngát. Hoặc có thể xuôi theo dòng sông Hương Giang lướt qua những cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, diễm lệ ở đoạn cuối con sông.

Bãi biển Thuận An kéo dài gần 1km. Bờ biển thoai thoải cát trắng mịn màng. Hoạt động náo nhiệt nhất ở Thuận An là vào mùa tắm biển từ tháng 4 đến tháng 9. Ở đây du khách còn có thể hưởng thức các đặc sản biển như tôm, sò huyết, mực… và các món ăn truyền thống của người dân địa phương như bánh lộc, bánh nậm. …. Vào ngày 11,12 tháng Giêng, Thuận An diễn ra lễ hội “ Lễ Cầu Ngư” thu hút hàng ngàn người tại sân đình Thái Dương rồi rước qua bãi biển Thuận An theo hướng đập đá Vĩ Dạ.
Xưa nay bãi biển Thuận An là vị trí quân sự quan trọng nhằm bảo vệ kinh thành Huế. Nên đã xảy ra nhiều cuộc chiến ác liệt. Năm 1786, Nguyễn Huệ đã đánh chiếm toàn bộ toán quân đồn trú của chúa Nguyễn ở Thuận An để chiếm Phú Xuân. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, cuối thế kỷ XIX, năm 1883, phái chủ chiến trong quân đội Nguyễn chống trả quyết liệt chiến thuyền của Pháp tại Thuận An. Khi trở lại xâm lược Việt Nam, Pháp đã xây dựng cửa Thuận An thành một quân cảng lớn và âm mưu chiếm đóng lâu dài. Tiếp đó theo Mỹ đã xây dựng Thuận An thành một quân cảng hiện đại, với sân bay dã chiếm, căn cứ hải quân, trung tâm viễn thông căn cứ hậu cần.

Phá Tam Giang
Phá Tam Giang giới hạn phía bắc là cửa sông Ô Lâu, phía nam là cửa sông Hương thông với biển qua cửa biển Thuận An, thuộc địa phận 12 xã của ba huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà.
Đồng bằng ven biển Thừa Thiên – Huế có nhiều đầm phá, vũng như Phá Tam Giang, đầm thanh lam, đầm Thuỷ Tú, đầm Cầu Hai, vùng lập A. Đây là tụ hội của hầu hết các con sông trước khi đổ ra biển.
Phá Tam Giang và Cầu Hai có chiều dài gần 70 km đã án ngữ hầu hết chiều dài của tỉnh Thừa Thiên – Huế và là vùng nước lợ lý tưởng cho nhiều loài thuỷ sản sinh sống.

Phá Tam Giang có độ sâu từ 2 đến 4m, có nơi sâu đến 7m, mặt nước rộng mênh mông là địa bàn hoạt động kinh tế quan trọng mang lại những giá trị tài nguyên to lớn.
Hàng năm, người dân khai thác trên vùng đầm phá hàng nghìn tấn hải sản, cá, tôm các loại. Những năm gần đây, trên vùng đầm phá đã phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản, nhất là nuôi trồng rau câu. Dự án xây dựng cầu Thuận An bắc qua Phá Tam Giang đã hoàn tất, tạo điều kiện phát triển kinh tế và du lịch tại vùng này.

Gọi là Phá Tam Giang vì phá này có ba con sông đổ vào: sông Hương, sông Ô Lâu và sông Bồ. Vào mùa mưa, lũ tràn vè, phá Tam Giang đầy ắp nước và sau đó thoát ra biển bằng hai cửa Thuận An và Tư Hiển. Vào mùa khô, nước phá cạn, thủy triều lên đem theo nước mặn và ngược theo các sông, đi sâu vào đất liền. Ở sông Hương nước mặn xâm nhập tới địa phận Thiện Mụ.

Theo quy luật tự nhiên thì những đầm phá dù lớn đến mấy cũng mau chóng bị các sông mang phù sa tới lấp đầy. Tuy nhiên vì sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu là những con sông nhỏ, lượng phù sa ít, nên quá trình bồi lấp phá Tam Giang xảy ra rất chậm. Song nếu so với đầu thế kỷ 19 thì phá Tam Giang ngày nay đã bị lấp hẹp và nông đi rất nhiều, không còn sóng dữ, khách qua lại an toàn hơn hẳn xưa.

Có gì lạ trong Cung Nguyễn

Là Thiên Tử (nền quân chủ phương Đông cho rằng vua là con Trời), đời sống các vua Nguyễn tất nhiên, cũng đạt tới sự cao sang ứng với vị thế của họ. Cuộc sống của một đấng quân vương hẳn không thể như một dân thường. Ta hãy xem chế độ và thói quen làm việc, ăn, mặc, ngủ, vui chơi giải trí, sinh hoạt phòng the của các vua Nguyễn thì sẽ hình dung được điều này.

1. Làm việc 

Thường ngày, nhà Vua dậy vào khoảng 6 giờ sáng, sau đó cầm bút phê vào thẻ thỉnh an của các Hoàng tử, do Thái giám dâng lên, trong đó cho biết tình trạng sức khỏe của mình.

Nhà vua thường làm việc một mình ở trái đông điện Cần Chánh, trong một căn phòng thoáng rộng, có nhiều cửa kính. Bên cạnh một vài thị nữ cung kính đứng hầu để lo việc mài son, thắp thuốc, dâng trà…

Ban đêm những ông vua ham thích nghệ thuật như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức thường đọc sách hay làm thơ cho đến khuya. Vua Minh Mạng có tiếng làm việc nghiêm túc. Trong lúc nhà Vua đọc sách, tất cả phải giữ yên lặng.

Cứ hai ngày một lần, nhà Vua đi kiệu đến thăm Hoàng Thái Hậu để vấn an. Vua Tự Đức giữ lệ này không sai suốt 36 năm tại vị.

2. Ăn uống

Thường lệ, nhà Vua ăn ba bữa trong một ngày: sáng – 6h30, trưa – 11h, chiều – 17h. Thực đơn của mỗi bữa ăn gồm 30 món khác nhau, mỗi món do một đầu bếp phụ trách, được đựng trong một cái bình đậy kín, ngoài có dán nhãn ghi tên. Nhà Vua chỉ ăn một mình, thích món nào thì chọn món ấy. 5 nàng thị nữ quỳ gối hầu hạ bên cạnh. Số thức ăn còn lại, nhà Vua đem ban phát cho các cung phi. Gạo Vua dùng phải thật trắng, chọn lựa từng hạt một, nấu trong một nồi đất nhỏ. Mỗi nồi đất chỉ sử dụng một lần. Đũa Vua dùng bằng tre chỉ sử dụng một lần. Trong khi ăn các Vua Nguyễn thường sử dụng rượu thuốc để tăng cường sức khỏe. Vua Đồng Khánh đặc biệt thích thứ rượu chát Bordeaux theo lời dặn của các bác sĩ người Pháp.

3. Ngủ, nghỉ ngơi, phục sức
Khi Vua nghỉ ngơi, có 5 bà cung phi hầu hạ, phục dịch. Lúc Vua ngủ có 30 bà cung phi nằm quanh giường. Họ lo việc canh gác vua như những vệ sĩ. Chăm lo trang phục cho nhà Vua có 5 nàng thị nữ. Các nàng thay quần áo, trang điểm, chải chuốt từng nếp áo, từng móng tay của nhà Vua, đồng thời sắp xếp từng đồ vật xung quanh sao cho thấy đẹp mắt.

4. Sinh hoạt phòng the

Vì số cung nữ quá nhiều nên mỗi đêm nhà Vua ra lệnh cho các Thái giám gọi một số bà vào hầu, theo ý thích của mình. Bà nào được vua yêu chiều thì được vời vào cung nhiều hơn. Vua Minh Mạng mỗi đêm chấm tên 5 bà. Mỗi bà hầu Vua trong một canh. Vua Tự Đức mắc bệnh đậu mùa nặng lúc còn thanh niên nên không có con nối dõi. Triều đình bàn cách đưa bà vợ mắn đẻ của một Hoàng đệ vào cung để sớm tối gần gũi với Vua nhưng cũng bất lực.

5. Vui chơi, giải trí

Trong phạm vi Tử Cấm Thành, triều đình cho xây dựng vườn Ngự uyển để nhà Vua cùng các phi dạo chơi những lúc rảnh rỗi. Nơi đây có đủ ao hồ, giả sơn cùng các kì hoa, dị thảo. Viện Tịnh Quang là nơi dành riêng cho nhà Vua xem hát cùng các cung phi. Duyệt Thị Đường – một nhà hát lớn – là nơi Vua xem diễn tuồng cùng các quan đại thần, các hoàng thân, khách nước ngoài… Các Vua Nguyễn còn tổ chức các buổi đi săn, thăm danh lam thắng cảnh bên ngoài phạm vi Tử Cấm Thành. Vua Minh Mạng, Thiệu Trị đặc biệt ưa vùng biển, Vua Tự Đức thích đi săn ở rừng Thuận Trực, cách kinh thành Huế 15 km. Vào mùa xuân, nhà Vua thường tổ chức các buổi du ngoạn trên sông Hương. Thuyền rồng của nhà Vua đồ sộ và nguy nga như một tòa lâu đài nổi; do 6 hoặc 8 chiếc thuyền khác kéo mỗi thuyền có từ 50 đến 60 lính chèo. Những ngày hè nóng bức, Vua cùng các cung phi ra tắm ở Lương Tạ, trên sông Hương. Ngôi nhà này không đồ sộ, nguy nga nhưng xinh xắn. Bãi tắm được che kín để dân chúng không nhìn thấy những cảnh sinh hoạt bên trong.

6. Chuyện ăn uống của các Vua trong hoàng cung

Có lẽ ngày xưa người ta xem chuyện ăn uống là bình thường, thậm chí nhỏ nhen trong cuộc sống, nhất là việc đó lại là của Vua chúa trong hoàng cung. Cho nên trong các bộ sử cũ không nghe thấy nói đến chuyện ăn uống của họ. Đây chỉ là một số đoạn tường thuật lại của người phương tây trong các sách bào của họ và lời kể một số chứng nhân đã từng làm việc trong Đại Nội.

Việc ăn uống của các vị Vua triều Nguyễn thường không giống nhau. Có người ăn uống rất đơn giản, có người lại thật cầu kì.

Những người phương tây có dịp gặp Vua Gia Long cho biết nhà Vua sống rất điều độ. Ông không bao giờ uống rượu. Bữa ăn chỉ gồm cơm và một ít thịt cá, rau sau đó ăn tráng miệng bằng một ít trái cây. Khi ăn Vua không hề cho ai ngồi ăn cùng mâm, kể cả Hoàng Hậu.

Sau khi thiết triều hoặc đi thị sát các công trình, Vua thường dùng cơm trưa trong thuyền ngự trên Sông Hương, chừng 2h thì về cung rồi ngủ tới 5h mới dậy. Sau khi ăn cơm chiều, Vua bàn việc với các quan cho đến lúc nửa đêm. Sau đó ăn một bữa nhẹ nữa rồi đi ngủ.

Từ thời Minh Mạng trở đi, việc phục vụ ăn uống cho nhà Vua được tổ chức ngày một quy mô, chặt chẽ. Triều đình cho xây một tòa nhà trong Tử Cấm Thành, đặt tên là Thượng Thiện đường. Ở đây có một đội ngũ đầu bếp khá đông đảo, khoảng 50 người lo nấu ăn cho Vua hàng ngày. Mỗi người phụ trách một món, tùy theo sở trường của mình. Trong bữa ăn, Vua Minh Mạng có dùng một ít rượu thuốc để kích thích tiêu hóa, ăn cho ngon miệng. Toa thuốc dầm rượu được gọi là “nhất dạ ngũ giao” do quan ngự y Lê Quốc Chước bỏ ra để dâng lên Vua Minh Mạng sau lễ đăng quang.

Tương truyền gạo của Vua dùng là gạo An Cựu – một loại gạo nổi tiếng ngon của đất cựu Kinh. Gạo nấu trong cái om đất do làng Phước Tích sản xuất hàng loạt để cung ứng cho việc sử dụng hàng ngày trong Đại Nội. Đội Thượng Thiện đều là người làng Phước Yên – thủ phủ của các Vua Nguyễn ngày xưa.

Hàng ngày, có một người trong đội Thượng Trà chuyên ngồi vót đũa và tăm tre cho nhà Vua dùng. Tăm làm bằng loại tre rất tốt, hình dạng và kích thước khác với loại tăm thường dùng hiện nay. Tăm dài khoảng 20cm, thân truốt tròn, một đầu có đường kính khoảng 5mm, vót thon dần cho thành mũi nhọn ở đầu kia. Đầu lớn của tăm được chẻ thành trăm mảnh nhỏ như sợi chỉ, đập dập cho mềm như bông gòn rồi lật ngược ra xung quanh đầu tăm. Đầu nhọn dùng để xỉa răng, đầu mềm dùng để chùi răng cho sạch. Tăm chùi êm như bông nên gọi là “tăm bông”.

Đội Thượng Trà có mấy chục người, chuyên phục vụ nước nôi cho Vua, Hoàng Thái hậu uống và tiếp khách hàng ngày. Đồ trà cũng như bát, tô, đĩa, muỗng Vua dùng đều được đặt làm bên Trung Quốc. Đồ sứ men lam này được các nhà nghiên cứu mỹ thuật người Pháp trước đây gọi là “Bleu de Hue”. Từ thời Đồng Khánh trở đi, nhất là thời Khải Định, các Vua cho mua thêm nhiều đồ men và đồ thủy tinh của Pháp để về dùng.

Vua Khải Định không còn ăn ngủ trong điện Càn Thanh như các Vua tiền nhiệm mà vào ở hẳn trong điện Kiến Trung xây bằng bê tông, có lắp đặt các phương tiện tân thời: đèn điện, quạt máy, lavabo, toilet… Tòa nhà này được chia nhiều phòng: phòng làm việc, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn … Bàn ghế, tủ, giường phần lớn đều làm theo kiểu tây, sơn son thiếp vàng chói lọi. Mỗi bữa cơm của Vua phải có 35 món ăn. Sau khi nấu nướng xong ở Thượng Thiện đường, mọi món ăn đều được múc ra tô, đĩa… rồi đặt vào các quả hộp sơn son thiếp vàng, đậy nắp lại, mang đi, có lọng che ở trên. Lên đến phòng ăn tại điện Kiến Trung, người phục vụ còn sắp xếp các món ăn lại một lần nữa sao cho đẹp mắt. Khi Vua ăn, có một quan thị vệ đứng trực và hai quan khác đứng hầu, không có đàn bà trong phòng ăn. Các quan thị vệ từ Nhất đẳng đến Ngũ đẳng thay nhau trực luân phiên, vị này có nhiệm vụ xới cơm, pha nước cho Vua. Hai quan đứng hầu phải là đường quan, nghĩa là từ Tam Tứ phẩm trở lên. Nhiệm vụ của hai quan này là nói chuyện với Vua để Vua ăn thêm ngon miệng, sau khi Vua ăn xong hai quan mới được dự phần. Các món tráng miệng của Vua bao giờ cũng đặt lên một khay đầy gồm bánh, trái … do các bà phi, tân , tiếp, thay nhau mua sắm, làm ra để cung tiến. Đũa Vua dùng phải vót từ cây Kim Giao, mọc nhiều ở vùng núi Bạch Ma (gỗ của cây này có khả năng phát hiện được chất độc trong thức ăn bằng cách đổi qua màu tím). Việc uống thuốc của Vua cũng rất khắt khe: sắc thuốc xong, người ta đổ ra một cái chén, đặt vào một cái tiềm. Tiềm được đậy nắp thật kín rồi dán niêm lại. Người ta đặt vào một quả hộp bằng gỗ, cũng niêm lại luôn. Trước khi Vua uống, quan ngự y cũng phải chiết một chút thuốc ra, uống trước mặt Vua để chứng tỏ thuốc đó không có độc.

Vua Duy Tân có lẽ là người ăn uống đơn giản nhất: chỉ ăn cơm với cá bống kho mặn mà thôi.

Đến thời Bảo Đại thì Vua dùng cơm chung với Hoàng hậu Nam Phương cùng hai hoàng tử và ba công chúa do chịu ảnh hưởng của nếp sống phương tây.

Dưới triều Nguyễn, các Vua thỉnh thoảng có ban yến cho các đinh thần, sứ thần, các nước đến giao thiệp, triều cống, các tân khoa tiến sĩ vừa được ghi tên trên bảng vàng… Trong các bữa tiệc như thế đều có cả Ngự tửu lẫn Bát trân (tám món ăn quý nhất ngày xưa: nem công, chả phượng, da tây ngu, bàn tay gấu, gân nai, môi đười ươi, thịt chân voi, yến sào). Nhưng Vua không bao giờ dự tiệc chung với khách mà cử vị Thượng thư bộ lễ thay mặt mình đứng ra tiếp đãi.

Khi Vua ăn một đặc sản nào đó mà muốn ban tặng cho ai, thì Vua sai lính thị vệ đặt lên châu án có lọng che gánh đến nhà riêng của người đó. Những vị đó phải mặc lễ phục, quay mặt về hướng Bắc vái ba vái để tạ ơn Vua rồi mới nhận quà. 

7. Lăng tẩm – hoàng cung thứ hai

Triết lý nhân sinh của người xưa cho rằng, cuộc sống dương gian chỉ là tạm bợ. Cái chết chưa phải là kết thúc, kiếp người còn có một cuộc sống ở thế giới bên kia – cuộc sống đó mới dài lâu, vĩnh cửu. Các Vua Nguyễn thừa nhận quan niệm này. Vì vậy, với họ thiên đường cuộc sống lúc còn ngự trên ngai vàng là ngắn ngủi; thiên đường sau khi chết mới vĩnh viễn. Vì vậy các Vua Nguyễn ra sức tập trung trí tuệ và nhân lực vô cùng công phu cho việc xây dựng lăng tẩm là nhằm chuẩn bị cho “Thiên đường vĩnh cửu” này.

Việc đầu tiên là chọn cho được một cuộc đất hội đủ các nguyên tắc: “Sơn triều thủy tụ” (núi và mạch nước qui tụ và nơi xây lăng), “tiền án hậu chẳm” (phía trước có ngọn núi tượng trưng cái bàn, phía sau có ngọn núi tượng trưng cái gối), “ tả long hữu hổ” (phía trái có ngọn núi tượng trưng con rồng, phía phải có ngọn núi tượng trưng con hổ)… Đặc biệt, Huyền cung (huyệt chôn quan tài) phải tọa lạc đúng long mạch. Làm như vậy là vì, theo quan niệm lúc bấy giờ: âm phần nhà Vua có phát hay không, hậu vận của hoàng tộc tốt hay xấu, tùy thuộc vào việc lựa chọn cuộc đất thiêng, kết hợp với việc định phương hướng đúng và chọn ngày khởi công xây dựng tốt. Phần lớn các lăng mộ nằm ở phía tây, tây – nam kinh thành Huế (đây là hướng mặt trời lặn – biểu tượng ý niệm Vua thăng hà, có dòng sông Hương thơ mộng chảy qua – tượng trưng con đường dẫn linh hồn nhà Vua đi về chốn vĩnh hằng).

Để xây dựng lăng mộ nhà Vua và triều đình đã huy động một khối lượng nhân lực và vật lực đồ sộ trong nhiều năm dài ròng rã. Tất cả các thợ thủ công, thợ xây dựng tài giỏi nhất trong nước được triều đình đem về đây làm việc dài hạn cùng với hàng vạn binh lính thợ thuyền. Họ bị cưỡng bức lao động đến mức tối đa, trong khi đời sống của họ lại hết sức khó khăn, cực nhọc, đã có rất nhiều người bệnh, bị thương, bị chết. Năm 1866, 3000 người xây dựng lăng Tự Đức đã nổi loạn, suýt lật đổ ngai vàng, do không chịu nổi chế độ lao động quá hà khắc.

Còn kinh phí xây dựng lăng cũng hết sức tốn kém. Để thực hiện các công trình kiến trúc ở lăng Khải Định, nhà nước phải tăng thuế điền 30% trên toàn quốc, nhiều vật liệu quý hiếm phải mua từ Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản về.

Về mặt bố cục, các lăng thường chia làm hai phần chính: lăng và tẩm.

Khu vực lăng là nơi chôn thi hài của Vua. Khu vực tẩm là nơi xây dựng các lâu đài, đình, tạ, miếu, điện … để lúc còn sống nhà Vua thỉnh thoảng rời hoàng cung lên đây chơi. Sau khi Vua chết các công trình này sẽ được bảo lưu nguyên vẹn để thờ phụng; đồng thời dùng làm nơi ăn uống cho các cung phi góa bụa. Có thể nói toàn bộ các công trình tại lăng đảm bảo đầy đủ tất cả nhu cầu sinh hoạt phong phú, đa dạng và phức tạp của nhà Vua như ở Hoàng cung trong Kinh thành.
Như vậy lăng tẩm thực sự là “Hoàng cung thứ hai” của các vua Nguyễn lúc sống, đồng thời còn là cõi sống, là “Khu vườn của thế giới bên kia” sau khi chết. Nói một cách khác, nơi đây vừa là chốn phụng thờ vừa là chốn ăn chơi, hưởng thụ vàng son vĩnh hằng.




8. Đám tang các Vua Nguyễn – một đại lễ

Luật lệ triều Nguyễn quy định: đám tang của Vua là đại lễ đối với triều đình cũng như đối với thần dân trong nước. Ý tưởng này được Vua Minh Mạng nói rất rõ khi tổ chức lễ tang Vua cha Gia Long năm 1820: “tang nghi là một lễ rất trọng đại, các chi tiết phiền phức. Trẫm vì đau đớn nên không kiểm soát hết được, nếu có gì sơ suất sẽ di hận cho trẫm suốt đời. Vậy chư khanh phải đem hết tất cả tâm trí ra để giúp Trẫm, đừng bỏ sót điều gì mà luật lệ đã ấn định”.

Tại sao điều này lại quan trọng đến như vậy? Vâng đó là do nhiều lý do cơ bản sau: 

Để đền đáp công ơn đối với vị vua đã khuất.

Chuẩn bị cho nhà Vua một cuộc sống mới ở bên kia thế giới với đầy đủ vị thế, quyền uy của một hoàng đế.

Theo quan điểm duy tâm của người đương thời, đám tang được tổ chức chu đáo, trọng thể còn là một biện pháp hữu hiệu phụ giúp cho tương lai của con cháu kế nghiệp mai sau ngày càng sáng sủa, bền vững.

Nghi thức đám tang của một vị Vua triều Nguyễn: 

Lệ thường, từ ngày Vua mất đến ngày cử hành lễ chôn cất, Từ cung (quan tài của Vua hay Hoàng hậu) được lưu giữ khá lâu tại Hoàng Thành: có khi 4 tháng, 7 tháng, 8 tháng hoặc như Vua Đồng Khánh là 3 tháng… Trong suốt thời gian đó, hàng loạt các nghi lễ phức tạp phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Khi Vua gần trút hơi thở cuối cùng. Theo nghi lễ, các Hoàng thân, các đại thần hỏi Vua có trăn trối điều gì hay không. Vì mệt nhọc Vua chỉ lắc hoặc gật đầu, hơi thở thì yếu dần (lúc này thì long sàn của Vua đã được đưa ra chính giữa điện, đầu quay về hướng đông). Những kẻ hầu cận mang áo mới đến thay cho Vua, rồi đặt một nhúm bông lên mũi để biết lúc nào Vua ngưng thở hẳn. Một đôi đũa ngọc được đặt ngang miệng giữa hai hàm răng, để khi Vua ngừng thở, miệng không ngậm chặt lại. Làm như vậy để tiện cho việc bỏ những viên ngọc vào miệng Vua sau khi Vua trút hơi thở cuối cùng. Lúc Vua ngừng thở, các quan lập tức rước thi thể của Vua xuống dưới nền nhà, hy vọng nhờ hơi đất có thể hồi sinh được. Đó chỉ là một hành động theo lễ, chứ không ai nghĩ rằng Vua có thể sống lại.

Những người lo việc khâm liệm, áp lên thi thể Vua một tấm lụa trắng để khi hồn người chết thoát khỏi xác thì nhập vào đó. Thế rồi, tấm lụa được thắt thành thần bạch (hình nhân có đầu, hai tay, hai chân) làm nơi nương tựa linh hồn người đã khuất.

Người ta dùng nước ngũ vị hương tắm gội cho Vua, sau đó mặc vào một bộ quần áo đại triều như lúc Vua dự buổi thiết triều quan trọng vậy.

Hôm sau, từ lúc 7h đến 9h sáng, tiến hành lễ tiểu liệm. Một chiếc giường đặt tại hướng Tây của Ngự tẩm (giường của Vua nằm), trên giường trải sẵn mấy dung lụa dài. Thi thể Vua được mang sang chiếc giường này và bó chặt lại bằng các dung lụa.
Tiếp theo lễ tiểu liệm là lễ đại liệm. Một chiếc giường được đặt tại hướng đông của ngự tẩm. Tại đây, thi thể nhà Vua lần lượt được bọc thêm một lớp lụa, rồi đến một lớp chăn và ngoài cùng là một lớp lụa nữa.

Đồng thời, với lễ tiểu liệm và đại liệm trên bàn thờ bày hương, đèn, trầm, trà, heo, xôi để cúng cho linh hồn người chết.

Khi thi thể Vua được đặt vào Tử cung, thái giám hướng dẫn các quan văn, võ trong triều, các Hoàng thân, Hoàng tử , các bà cung phi vào lạy.. kể từ đó, ngày nào cũng có hai lần cúng cơm cho người đã khuất vào buổi tối và buổi sớm.

Lúc ấy, người kế vị ban ngay một bản dụ loan báo tang lễ cho dân chúng biết. Trong bản dụ qui định thời gian chịu tang suốt ba năm. Bản dụ còn qui định:

Cấm các quan văn, võ từ tam phẩm trở lên không được cử hành hôn lễ trong thời gian 100 ngày kể từ khi chịu tang. Các quan từ tam phẩm trở xuống thì 2 tháng, binh sĩ và dân chúng thì 27 ngày.

Lại cấm các quan từ tam phẩm trở lên không được mặc áo điều, áo đỏ, không được ca vũ xướng hát trong vòng 27 tháng. Từ tứ phẩm trở lên trong vòng một năm. Từ cửu phẩm trở lên trong vòng 9 tháng, còn binh sĩ và dân chúng thì 100 ngày…

Sau một thời gian Vua mất thì làm lễ đăng quang cho người kế vị. Khi lên ngôi, suốt trong thời gian cử tang, Vua mới ở tại điện Quang Minh: mùng, màn Vua dùng đều toàn vải trắng. Lúc làm việc Vua phải mặc áo tang, đeo khăn tang.

Trong điện Hoàng Nhơn, các Hoàng tử thay nhau túc trực bên linh cửu Vua cha.

Trong thời gian đó, thì triều đình chế tạo Kim sách gồm 9 trang bằng vàng chép lại cuộc đời, ghi nhận công lao của vị Vua vừa mất.

Tiếp theo, Vua mới ban dụ đưa Tử cung của Vua cha đến điện Trung Hòa để sớm tối được gần gũi, lại sai Khâm Thiên Giám định ngày đưa đám.

Sau một vài tháng, tùy theo từng vị Vua (ví dụ như Vua Gia Long là 3 tháng), lễ đưa đám bắt đầu. Dư quân (lính gánh đám tang) chia thành hai toán đưa Tử cung đặt lên đại thăng dư (bàn đám). Tử cung quay đầu về hướng Nam, được phủ bằng một tấm màn điểm hoa.

6h một quan đại thần bộ lễ lạy trước Tử cung, xin Long giá (bàn đám của Vua) khởi hành. Đám tang theo thứ tự đã được hoạch định từ từ lên đường. Khi đoàn người ra khỏi kinh thành, một lá cờ trắng được kéo lên trên kì đài. Tới bờ sông, đám tang lần lượt được rước xuống thuyền. Đám thuyền vừa bơi trên sông vừa cử hành lễ. Dọc theo bờ sông, các đình, chùa, miếu mạo đều đặt hương án, thắp nến, đốt hương lúc đoàn thuyền chèo qua.

Chiều, tiến hành đưa Tử cung từ bờ sông lên lăng. Khi Tử cung được đặt xuống huyệt, Vua mới thôi khóc, bình tĩnh đến trước huyệt xem các quan có đặt Tử cung ngay thẳng và đúng phương hướng hay không.


Người ta chụp lên trên Tử cung một cái quách, rưới lên một lớp nhựa thông rồi đến lớp đá cuội, trước khi chính thức lắp huyệt. Phải đến 5, 6 ngày sau tang lễ mới chính thức hoàn thành. Trong suốt mấy ngày trước đó, rất nhiều nghi lễ được tiến hành theo luật lệ đã quy định.

Mấy ngày sau Vua mới cấp tiền thưởng cho quân lính và những người tham dự đám tang. Nhà Vua lại bỏ ra một số tiền lớn thuê thợ làm xe cộ, ghe thuyền, lâu đài bằng giấy. Sau đó Vua cử người đem đốt, với hy vọng để cho vua cha dùng ở “thế giới bên kia”.

9. Yến Tiệc Trong Hoàng Cung

Thường được tổ chức tại điện Cần Chánh nhân các dịp đại lễ; Tết Nguyên Đán; sinh nhật Vua, lễ tấn phong Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Phi, lễ đăng quang của Vua, hoặc tiếp đãi sứ thần ngoại quốc… Ngoài ra một số buổi đại yến được tổ chức tại Duyệt Thị Đường nhà hát trong khu vực Hoàng Thành. Dưới triều Khải Định, đại yến còn được tổ chức tại cung An Định cung riêng của nhà Vua bên dòng sông An Cựu.

Từ thời Gia Long đến thời Tự Đức, nhà Vua thường không tham dự đại yến với các quan khách. Vì thế được thấy mặt Vua là điều hiếm hoi. Đến thời Đồng Khánh trở đi vì nước nhà mất chủ quyền nên Vua thường trực tiếp tiếp xúc với người nước ngoài. Trong một số tiệc tiếp đãi sứ thần, nhà Vua thường xem tuồng ở Duyệt Thị Đường cùng với viên khâm sứ và tướng chỉ huy quân đội Pháp ở Huế tuy chỗ ngồi được đặt ở một chỗ riêng biệt. Trong các buổi biểu diễn ấy, có bày rượu, trà, bánh, trái cây để quan khách vừa dùng vừa thưởng thức nghệ thuật.
Tùy theo nghi thức và tính chất của từng buổi lễ, đại yến có thể được tổ chức vào ban ngày hoặc ban đêm. Khi buổi đại tiệc được tổ chức vào ban đêm, người ta treo lên trần điện Cần Chánh hàng trăm ngọn đèn lồng và mắc hàng chục ngọn đuốc vào các cột nhà. Ánh sáng và khói đèn quyện vào nhau khiến cho khung cảnh của buổi tiệc vừa rực rỡ lại vừa huyền ảo.

Chưa rõ từ thời Gia Long đến thời Tự Đức, cách bày biện thức ăn và chỗ ngồi của quan khách như thế nào. Đến thời Vua Đồng Khánh, cách thức trang hoàng buổi tiệc đã khá hiện đại. Các bàn ăn đều phủ ni đỏ, ghế bàn sắp thành hai dãy dài. Trên bàn đặt sẵn những quản bồng đầy ắp bánh trái. Ly tách để rót bia rượu sắp dọc hai bên bàn, cạnh chén ăn và đũa. Thức ăn đựng trong bát, đĩa kiểu Trung Hoa, lớn nhỏ tùy theo lượng thức ăn.
Nghi thức của bộ lễ quy định các quan đại thần phụ trách tiếp khách ở mâm cỗ hạng nhì hoặc hạng ba. Các thị vệ được cắt cử lo việc tiếp thức ăn, rót bia, rượu, trà hoặc dọn dẹp bàn ăn sau khi cuộc tiệc kết thúc .

Theo thông lệ, yến tiệc chiêu đãi các sứ thần ngoại quốc cỗ hạng nhất có hai mâm, mỗi mâm có 60 món; cỗ hạng nhì có 4 mâm, mỗi mâm 40 món; cỗ hạng ba có 30 mâm, mỗi mâm có 30 món. Thực đơn trong mâm cỗ hạng nhất gồm: 
Thức ăn: 27 món
Bánh: 15 loại
Mứt: 12 loại
Trái cây: 3 loại
Xôi: 2 loại
Chè: 1 loại
Yến tiệc trong hoàng cung nhà Nguyễn được tổ chức linh đình, nhưng thường chỉ kéo dài 1 buổi chứ không kéo dài từ ngày này sang ngày khác và ít cầu kì hơn so với yến tiệc của các Vua Trung Quốc thời xưa. Sau khi dự yến tiệc, mỗi người khách đều được biếu một món quà mang về cho con cháu. 
VUA GIA LONG VỚI TÊN NƯỚC VIỆT NAM

Nước ta là một nước nhỏ ở phía Nam Trung Quốc. Để được yên ổn, các triều đại phong kiến nước ta trước đây dù luôn chống lại sự xâm lược của phong kiến phương Bắc, tự xưng Vương và tự đặt tên nước cho mình, nhưng bình thường vẫn giữ mối giao hảo, thậm chí chịu sắc phong. Các triều đại phong kiến phương Bắc lúc ấy, luông mang tinh thần Đại Hán, nên chỉ nước ta là một quận của Trung Hoa. Triều đình phương Bắc gọi nước ta là quận Giao Chỉ và vua nước ta là Giao Chỉ quận vương. Khoảng thế kỷ thứ 7 cái tên An Nam xuất hiện từ đó nhà Đường đặt lại chế độ hành chánh ở nước ta, gọi là An Nam đô hộ phủ và cử một quan An Nam đô hộ cai trị. Đầu thế kỷ 19 sau khi thống nhất nước, vua Gia Long sai sứ sang Trung Quốc xin sắc phong và đổi tên An Nam thành Nam Việt. Nhà Thanh sợ chữ Nam Việt trùng với tên nước cũ bao gồm cả Lưỡng Quảng nên không đồng ý. Vua Gia Long bảo “ Nếu không đổi tên nước thì không chịu phong” quân Thanh đã bị phong trào Tây Sơn đánh bại ở Việt Nam, quân nhà Nguyễn của Gia Long lại thắng Tây Sơn, nên nhà Thanh sợ mất lòng Gia Long pahỉ dung hòa đổi chữ Nam Việt thành Việt Nam đặt tên cho nước ta. Đầu năm 1804, vua Thanh sai án sát Quảng Tây Tề Bố Sâm đem cáo sắc và quốc ấn qua phong cho vua Gia Long. Nước ta có quốc hiệu Việt Nam từ năm 1804.
Đến đời Minh Mạng, cương vực nước ta rộng lớn hơn nhiều so với các thời. Có lẽ vì thế mà vua Minh Mạng thấy tên nước ta ra đời từ đầu triều Gia Long không còn thích hợp nay bèn xuống Dụ đổi tên nước thành Đại Nam hay Đại Việt Nam- Dụ ra ngày 2/3/1838. Đến nửa sau thế kỷ 19, nước ta bị thực dân Pháp chiếm đóng và chia thành 3 kỳ với 3 tên và 3 chế độ khác nhau. Đó là An Nam( Trung Kỳ), Tonkin ( Bắc Kỳ), Cochinchine (Nam Kỳ). Tên Việt Nam hay Đại Nam bị hủy bỏ. Triều đình nhà Nguyễn chỉ còn lại một số quyền hành nhỏ tại Trung Kỳ. Tuy nhiên các vua cuối triều Nguyễn vẫn giữ tên nước của mình là Đại Nam. Mãi cho đến ngày 3/8/1945, sau khi Bảo Đại trao ấn kiếm cho phái đoàn đại diện Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tên nước Đại Nam mới hoàn toàn chấm dứt và tên Việt Nam được sử dụng cho tới ngày nay. 
